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Ấ L ờ i H ỏ i  đ ầ u
Các em học sinh thân mến!

Tiếp theo cuốn “ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN 6 - 15 PHÚT, 1 TIẾT, HỌC 
KÌ" chúng tôi biên soạn cuốn “ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VẢN 7 - 15 PHÚT, 
1 TIET, HỌC KÌ" nhằm hỗ trợ tốt hơn cho quá trình  học của các em.

Cuốn sách được xây dựng căn cứ vào nội dung chương trình  Ngữ 
Văn 7, với các hình thức trắc nghiệm và tự luận hoặc toàn bộ là tự 
luận. Sau mỗi đề đều có hướng dẫn trả  lời.

- Các đề kiểm tra, chúng tôi biên soạn và định hướng theo yêu cầu 
chung là:

+ Đề kiểm tra  15 phút là những bài tập nhỏ. Những câu hỏi đảm 
bảo tính vừa sức với các em, nội dung câu hỏi phù hợp với dung lượng 
thời gian.

+ Đề kiếm tra  1 tiết (45 phút), tuân thủ đúng phân phối chương 
trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2008-2009.

+ Đề kiểm tra  học kì được vận dụng tích hợp cao ba phân môn: 
đọc văn, làm văn, tiếng Việt.

+ Câu hỏi trắc nghiệm chúng tôi chú ý đến khả năng suy luận, 
phán đoán, khái quát tổng hợp.

+ Câu hỏi tự luận, chúng tôi chú ý đến kĩ năng cảm thụ, phân 
tích tác phẩm văn chương, kĩ năng viết đoạn văn, bài văn nghị luận.

Trong quá trình  biên soạn, chúng tôi đã có nhiều cố gắng, nhưng 
chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được 
sự góp ý của bạn đọc.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Tác giả

3



n. mtơNG ĩữìNH HỌC Kì I

I. ĐỂ KIỂM TRA 15 PHÚT

ĐỂ SỐ 1

1. TRẮC NGHIỆM (2 điếm )
Câu 1: “Cổng trường mở ra” thuộc kiểu loại văn bản gì?

A. Nhật dụng. B. Nghị luận,
c . Thuyết minh. D. Đa dạng.

Câu 2: Chủ đề của văn bản  “Cổng trường mở ra” là  gì?
Ả. Những tâm tư tình cảm của người mẹ trong đêm chuẩn bị cho 

con bước vào ngày khai trường đầu tiên.
B. Là tâm  trạng  háo hức của cậu bé chuẩn bị cho ngày đầu tiên 

bước vào lớp một.
c . Sự quan tâm của gia đình và xã hội đối với việc học của thế hệ trẻ. 
D. Ân tượng đầu tiên về ngày khai trường của nhân vật người “con”. 

Câu 3: Sau kh i nghe mẹ nói “Ngày mai đi học, con là cậu học sinh 
lớp Một rồi”, cậu  bé đ ã  hành động như th ế  nào?

A. Chạy đến ôm hôn mẹ và nói: Con cảm ơn mẹ.
B. Hăng hái tranh với mẹ dọn dẹp đồ chơi, 
c . Ngoan ngoãn đi ngủ sớm.
D. Chuẩn bị sách vở gọn gàng cho ngày mai.

C âu 4: Điền đáp án đúng vào chỗ trống trong câu sau:
“Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường l à ....................của toàn xã hội”.

A. Ngày lễ.
B. Ngày vui.
c . Ngày hội toàn dân.
D. Ngày cả nước đưa con em đến trường.

2. T ự  LUẬN (8 điểm )
Kết thúc bài văn, và cũng là kết thúc dòng tâm  sự của người mẹ 

dối với đứa con yêu quý của mình, tác giả viết : “Đi đi con, hãy can 
đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cảnh cổng trường là một 
thế giới kì diệu sẽ mở ra". Theo em, tác giả muốn gửi thông điệp gì 
qua câu nói ấy?
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HƯỚNG DẦN TRẢ LỜI 
1. TRAC NGHIỆM: (Mỗi câu trả  lời đúng được 0,5 điểm )

Câu 1 2 3 4
Đáp án A A B A

2. T ự  LUẬN: Học sinh có thế viết thành đoạn văn hoặc bài văn 
ngắn. Yêu cầu phải hiểu được dụng ý của tác giả gửi vào câu nói là :

- Tác giả đề cập đến vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn của nhà 
trường đối với mỗi con người. Mỗi chúng ta bước qua cánh cổng trường 
sẽ thấy được một “thế  giới kì diệu”. Đó là thế  giới của tri thức của tương 
lai, của no ấm hạnh phúc, của văn minh tiến bộ. Thế giới kì diệu ấy là 
của tình bạn trong sáng, chân tình, tình thầy trò nồng ấm, thiết tha 
“Thế giới kì diệu” ấy luôn mở rộng vòng tay đón nhận những người ham 
hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc sống. Cánh cống trường là thế giới 
kì diệu sẽ chắp cánh cho mỗi chúng ta bay cao, bay xa tói những chân 
trời của ước mơ và khát vọng.

ĐE SỔ 2

Đọc văn bản “Cống trường mở ra” và hai câu thơ sau:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.
(Con cò -  Chế Lan Viên)

Em hãy viết đoạn văn (khoảng 8 đến 10 câu) nói lên cảm nhận của 
em về tấm lòng của mẹ.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

- Văn bản “Cổng trường mở ra” và hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan 
Viên đều nói về tấm  lòng của người mẹ dành cho mỗi người con.

- Tình mẫu tử là rấ t thiêng liêng. Mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng, 
dạy dỗ con nên người. Từng bước đi, suy nghĩ tâm trạng của con đều được 
mẹ dìu dắt, sẻ chia, động viên, khích lệ. Mẹ chịu đựng những vất vả, 
nhọc nhằn cho con được đến trường, cho con cả tương lai và hạnh phúc. 
Mẹ là niềm tự hào, hạnh phúc của mỗi người con. Mẹ là hành trang cho 
con bước vào đời, là ngọn lửa thắp sáng mọi ước mơ.

- Nghĩ về mẹ với tấm lòng tri ân, tri công để có được đạo nghĩa 
làm người, làm con nên biết “Công cha, áo mẹ, chữ thầy”.
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1. TRẮC NGHIỆM (2 điếm )
Câu 1: Tác g iả  của văn bản "Mẹ tô i” là  nhà văn của nước nào?

A. Nhà văn I-ta-li-a (Ý). B. Nhà văn Tây-Ban-Nha.
c . Nhà văn Ca-na-đa. D. Nhà văn Áo.

Câu 2: Văn bản "Mẹ tôi"được trích  trong tập truyện nào sau đ à y ĩ
A. Cuộc đời của các chiến binh. B. Cuốn truyện của người thầy,
c. Giữa trường và nhà. D. Những tấm lòng cao cả.

Câu 3: Tập truyện  “N hững tấm  lòng cao c ả ” củ a  nhà văn  
Ét-môn-đô A-mi-xi được v iế t dành cho đối tượng nào sau đây?

A. Cho những người mẹ trên  toàn thế  giới.
B. Những người chiến binh dũng cảm. 
c . Cho những'bậc làm cha làm mẹ.
D. Truyện dành cho thiếu nhi.

Câu 4: “Con hãy cầu xin mẹ hôn con, để cho ch iếc  hôn ấy xoá  
đi cái dấu v ết vong ân bội nghĩa trên  trán con”. Theo em, 
nghĩa của th àn h  ngữ  “Vong ân bội nghĩa” ch ỉ về p h ẩ m  chất 
đạo đức củ a  những người muốn cỏ ân m à không có nghĩa. Ý  
kiến này đú n g hay sa i?

A. Đúng B. Sai

2. T ự  LUẬN (8 điểm )
Tìm những chi tiế t nói lên thái độ tức giận, kiên quyết và nghiêm 

khắc của người bố trong văn bản “Mẹ tôi”. Hãy lí giải vì sao người bố 
lại có thái độ như vậy?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

ĐỂ SÒ 3

1. TRAC NGHIỆM: (Mỗi câu trả  lời đúng được 0,5 điểm ).

Câu 1 2 3 4
Đáp án A D D B

2. T ự  LUẬN:
a. Những chi tiế t tiêu biểu thể hiện thái độ của người bố.
- Tức giận: "Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận 

đối với con”, “Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư?”.
- Kiên quyết : “Việc như th ế  không bao giờ con được tái phạm nữa”.
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- Nghiêm khắc: “Thà rằng bô không có con, còn hơn là thấy con 
bội bạc với mẹ”.

b. Lí do khiến người bô có thái độ ấy là.
- Vì ông không thế chấp nhận được lỗi lầm của đứa con. Ông coi đó 

là dấu vết vong ân bội nghĩa.
- Vì ông vô cùng đau xót trước lỗi lầm của đứa con: “Sự hỗn láo của 

con như một nhát dao đâm vào tim bô vậy!”.

ĐỄ SỐ 4

C âu  1: Để văn bản có tính liên kết, người viết (người nói) phải chú ý 
đến những yêu cầu nào?
C âu  2: Sắp xếp các câu văn sau đây thành một đoạn văn hoàn chỉnh .

1. Sự kết hợp khéo léo của hai phương thức này giúp cho văn bản 
có được giọng điệu truyền cảm, gợi lên nhiều nỗi xót xa trong tâm  hồn 
người đọc.

2. Phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản là tự sự.
3. “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài) là một văn 

bản nhật dụng.
4. Ngoài ba cuộc chia tay tạo thành ba yếu tố hạt nhân của văn 

bản, tác giả còn sử dụng phương thức biếu cảm qua cách kể chuyện, 
đồng thời bộc lộ trực tiếp cảm xúc của nhân vật chính.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu 1: Đế văn bản có tính liên kết, người viết (người nói) phải làm 
cho nội dung các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với 
nhau, đồng thời phải biết kết nối các câu, các đoạn đó bằng những 
phương tiện ngôn ngữ (từ, câu...) thích hợp.
C âu 2: Có thế sắp xếp theo trình tự là : câu 3 —» câu 2 —» câu 4 -» câu 1. 

Đoạn văn:
“Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài) là một văn 

bản Nhật dụng. Phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản là tự sự. 
Ngoài cuộc chia tay thành ba yếu tố hạt nhân của văn bản, tác giả còn 
sử dụng phương thức biểu cảm qua cách kể chuyện, đồng thời bộc lộ 
trực tiếp cảm xúc của nhân vật chính. Sự kết hợp khéo léo của hai 
phương thức này giúp cho văn bản có được giọng điệu truyền cảm, gợi 
nên nhiều nỗi xót xa trong tâm hồn người đọc.



1. TRẮC NGHIỆM (2 điếm )
Câu 1: Văn bản "Cuộc ch ia  tay của những con búp b ê” được viết 
theo phương thức biểu đ ạ t nào là  ch ín h ?

A. Miêu tả. B. Miêu tả, biếu cảm.
c . Biểu cảm. D. Tự sự.

Câu 2: N hăn vậ t ch ính trong văn bản "Cuộc ch ia  tay của những  
con búp bè" là  ai?

A. Nhân vật người anh.
B. Nhân vật ngườítem. 
c . Nhân vật người mẹ.
D. Hai anh em Thành và Thuỷ đều là nhân vật chính.

Câu 3: H ình ảnh hai con búp bê của anh em  Thành và  Thuỷ 
luôn đứ ng cạnh nhau m ang ý nghĩa tượng trư ng cho đ iều  gì?

A. Tình anh em bền chặt không gì có thế chia sẻ.
B. Gia đình là tể  ấm không thế chia lìa.
c . Tình cảm ngây tho' trong sáng của những đứa trẻ.
D. Tuổi thơ bất hạnh của hai anh em Thành, Thuỷ.

Câu 4: Theo em, vì sao Thành, Thuỷ không th ể  m ang búp bê 
chia ra?

A. Vì búp bê gắn với gia đình sum họp, đầm ấm.
B. Vì búp bê là kỉ jaiêm êm đềm của tuổi thơ. 
c . Vì búp bê là hình ảnh của anh em ruột thịt.
D. Cả A, B, c  đều đúng.

2. T ự  LUẬN (8 điếm )
Trình bày những cảm nhận của em sau khi đọc xong văn bản 

“Cuộc chia tay của những con búp bè".

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRAC n g h i ệ m  (Mỗi câu trú n g  được 0,5 điểm ).

ĐẾ SÒ 5

Câu 1 2 3 4
Đáp án D D A B

2. T ự  LUẬN: Câu hỏi theo hướng mở. Học sinh có thể cảm nhận theo 
cảm xúc, suy nghĩ khác nhau, song phải dựa vào nội dung, tư tưởng 
của văn bản.



Gợi ý: 1
- Văn bản “Ciíộc chia tay của những con búp bê” là câu chuyện kế 

về những cuộc chia tay: chia tay búp bê, chia tay lớp học, chia tay giữa 
anh em Thành và Thủy. Đó là những cuộc chia tay không bình 
thường. Vì những người tham gia vào cuộc chia tay này đều không có 
lỗi, có thề xem những cuộc chia tay trên là không đáng có.

- Viết về nhừng cuộc chia tay không đáng có, tác giả muốn chuyên 
đến người đọc một thông điệp về quyền trẻ em. Đó là không thế đẩy 
trẻ em vào tình cảnh bất hạnh. Người lớn và xã hội hãy dành cho trẻ 
em những gì tốt đẹp nhất, chăm lo và bảo vệ hạnh phúc cho trẻ em. 
Trẻ em hôm nay được yêu thương được học hành và sẽ là chủ nhân 
tương lai của đất nước “trẻ em hôm nay th ế  giới ngày mai”.

- Tố ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng. Mọi người phải 
biết giữ gìn, bảo vệ, nâng niu và trân  trọng; đừng đế khi m ất đi mới 
thấy hối tiếc, ân hận.

- Và tác giả muốn gửi đến một thông điệp cuối cùng là: Hãy chấm 
dứt những cuộc chia tay đau đớn như cuộc chia tay của hai anh em 
Thành và Thuỷ trong truyện để bảo vệ và gìn giữ những tình cảm tự 
nhiên, trong sáng của gia đình. Bố mẹ phải là người chịu trách nhiệm 
với những gì mình gây ra, đặc biệt là đối với con cái.

ĐỂ SỐ 6
Câu 1. (3 điểm )

Trình bày những điều kiện cần và đủ để văn bản có bố cục chặt 
chẽ và có tính mạch lạc?
Câu 2. (7 điểm )

Dựa vào văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bè”, em hãy xây 
dựng bố cục của truyện (bằng dàn ỷ đại cương).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
Câu 1:

- Điều kiện cần và đủ để một văn bản có bố cục chặt chẽ, hợp lí:
+ Nội dung các phần, các đoạn trong văn bản phải thống nhất chặt 

chẽ với nhau, giữa chúng phải có sự phân biệt rõ ràng.
+ Các phần, đoạn trong văn bản phải có sự sắp xếp theo một trình tự 

hợp lí (ví dụ: trình tự thời gian, không gian, thấp đến cao, dễ đến khó...).
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- Điều kiện đế văn bản có tính mạch lạc là:
+ Các phần, các đoạn, câu trong văn bản đều nói về một đề tài, 

biểu hiện một chủ đề chung.
+ Các phần, các đoạn, câu trong văn bản phải được tiếp nối theo 

một trình  tự rõ ràng, hợp lí, trước sau hô ứng nhau nhằm làm cho chủ 
đề liền mạch và gợi được nhiều hứng thú cho người đọc.
Câu 2: Lập dàn ý đại cương (ý cơ bản).

Gội ỷ:
- Mở bài: Giới thiệu văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” 

Tác giả Khánh Hoài nói về cuộc chia tay đầy cảm động của hai anh 
em Thành và Thuỷ khi cha mẹ phải chia tay.

- Thân bài:
+ Hoàn cảnh sống của hai anh em Thành, Thuỷ và tình cảm của 

hai anh em dành cho búp bê.
+ Kế về ba sự việc trong cuộc chia tay:

• Chia tay búp bê.
• Chia tay lớp học.
• Chia tay anh em.

+ Lời nhắn của Thuỷ với anh trai về việc không để hai con búp 
bê xa nhau.

- Kết bài: Khẳng định lại tình cảm ngây thơ trong sáng và nỗi đau 
của hai anh em Thành, Thuỷ. Ý nghĩa của văn bản.

ĐỂ SỐ 7
Câu 1. (2 điểm )

Phăn b iệ t ca  dao  và dân  ca ỉ 
Câu 2. (8 điểm )

Hãy chép thuộc lòng bài ca  dao “Công ch a  như  núi ngất 
trờ i”. Phân tích  tác  dụng của biện p h á p  tu từ?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu 1
- Ca dao, dân ca là những khái niệm tương đương, chĩ các thế loại 

trữ tình dân gian, kết hợp lời và nhạc.
- Tuy nhiên, khái niệm ca dao, dân ca có những điểm khác nhau là: 

Khái niệm ca dao dùng để chỉ một loại thơ dân gian - thế’ ca dao.
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Ngôn ngữ của ca dao là ngôn ngữ của lời thơ dân gian. Dân ca là 
những sáng tác kêt hợp lời và nhạc, tức những câu hát dân gian trong 
diễn xướng. Dân ca được diễn xướng trên cơ sở lời thơ của ca dao kết 
hợp với yếu tố nhạc.
Câu 2

- Bài ca dao Công cha như núi ngất trời":
Công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 
Núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ gỉ li lòng con ơi !
- Phân tích tác dụng biện pháp tu từ. Bài ca dao sử dụng 2 phép tu từ.
+ So sánh Công cha nliư núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 
Hình ảnh so sánh (núi, trời, biển, nước) biểu đạt công cha, nghĩa 

mẹ ngang tầm với sự vĩnh cửu của thiên nhiên để khắng định công lao 
to lớn của cha mẹ đôi với con cái.

+ An dụ: Hình ảnh núi cao biến rộng mênh mông, cù lao chín chữ... 
là hình ảnh mang tính ẩn dụ thế hiện lòng biết ơn sâu nặng của con 
cái đối với cha mẹ.

+ Bài ca dao ngụ ý nhắc nhở mỗi con người hãy biết giữ gìn đạo lí 
“Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, không được vong 
ân bội nghĩa.

ĐỂ SỐ 8

1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm )
Chọn đáp án đúng  

Câu 1: Chủ đề bà i ca  dao  sau là  gì?
"Anh em nào phải người xa 

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân 
Yêu nhau như thể tay chân 

Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy"
A. Nỗi nhớ mẹ nơi quê nhà.
B. Nỗi nhớ và lòng yêu kính ông bà. 
c . ơ n  nghĩa, công lao cha mẹ.
D. Tình anh em ruột thịt.
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Câu 2: Phép tu từ  nào được sử  dụng trong bài ca  dao  trê n ?
A. Ân dụ. B. Nhân hoá.
c . So sánh. D. Hoán dụ.

Câu 3: N gh ĩa  của từ  “H ai th â n ” trong câu được hiểu là:
A. Cùng là ruột thịt.
B. Thân anh, thân em.
c. Thân phụ và thân mẫu (chĩ cha mẹ).
D. Tình huynh thế  phụ.

Câu 4: B ài ca  dao trên  được v iế t theo thế loại n à o ?
A. Song th ấ t lục bát. B. Lục bát.
c. Lục bát biến thể. D. Lục bát cách luật.

2. T ự  LUẬN (8 điểm )
Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình trong câu ca dao: 

"Cliiều chiều ra dứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều".

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẢC NGHIỆM (Mỗi câu trả  lời đú n g được 0,5 điểm ).

Câu 1 2 3 4
Đáp án D B c B

2. T ự  LUẬN (8 điếm )
- N ội dung:
Căn cứ vào lời thơ, ta có thế hiểu câu ca dao là lời của người con xa 

quê. Cả câu thơ là tâm trạng buồn bã, cô đơn, tủi cực của nhân vật trữ 
tình. Tác giả dân gian tỏ ra cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh, số 
phận của nhân vật.

- N ghệ th u ậ t
+ Tâm trạng của nhân vật trữ tình được diễn tả trong không gian 

“ngõ sau” (nơi kín đáo, ẩn khuất ít ai qua lại, để ý) và thời gian “chiều 
chiều” là thời gian cuối ngày (được lặp đi lặp lại).

+ Dùng cách nói ẩn dụ “chín chiều” (là chiều về); “quê mẹ” (là quê 
hương, nơi người con được sinh ra).

Những hình thức nghệ thuật như vậy đã góp phần diễn tả nỗi 
nhó' cha mẹ, nỗi nhó' nhà da diết.
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ĐỂ SỐ 9

Hãy chép lại bài ca dao số 1 trong chùm ca dao có chủ đề “Những 
câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người”, phân tích nội 
dung và ý nghĩa của bài ca dao ấy.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Yêu cầu  1: Chép lại bài ca dao đúng hình thức và nội dung.
Gợi ý:
- H ìn h  th ứ c : Đủ câu, đúng thể loại, không sai từ ngữ, chính tả.
- Nội d ung : Không được dùng bài ca dao có cùng chủ đề thay thế.

- ơ  đâu năm cửa nàng ơi
Sông nào sáu khúc nước chảy xuôi một dòng?
Sông nào bên đục, bên trong?
Núi nào thắt cổ bồng mà có thánh sinh?
Đền nào thiêng nhất xứ Thanh 
ơ  đâu mà lại có thành tiên xây?

- Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng
Nước sông Thương bên đục bên trong
Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng lại có thánh sinh
Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh
ơ  trên tính Lạng có thành tiên xây.

Yêu cầu  2: Phân tích nội dung và ý nghĩa của bài ca dao.
- N ghệ th u ậ t:  Đây là bài ca dao được viết theo hình thức đối đáp; 

phân đầu là lời của người hỏi (chàng trai) và phần sau là lời của người 
đáp (cô gái). Người xưa hay dùng hình thức đối đáp để trao đổi giãi 
bày hoặc giao duyên cùng nhau.

- Nội d u n g  : Trong bài ca dao, cô gái và chàng trai dùng hình thức
hát đối đáp đế thử tài nhau về kiến thức địa lí, lịch sử đồng thời cũng
đê bộc lộ lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước của mình. Chàng 
trai đa chọn được nét tiêu biêu của từng đia danh đế hỏi và cô gái đã 
tra  lơi ra t đung các cha danh đó. Qua đó, ta thấy chàng trai và cô gái 
là những người lịch lãm, tế  nhị.

- Nội dung đôi đáp toát lên nhiều ý nghĩa :
+ Bày tỏ hiểu biêt về lịch sử, văn hoá.
+ Tình cảm quê hương đất nước thường trực trong mỗi con người.
+ Niềm tự hào về vẻ đẹp lịch sử, văn hoá dân tộc.



ĐỂ SỐ 101

1. TRẮC NGHIỆM (2 điếm )
Câu 1: “Ngoài ý  nghĩa than thân, đồng cảm với cuộc đời đau khổ, 
đắng cay của người lao động, những câu h át này còn có ý  nghĩa  
phản kháng, tố  cảo xã hội phong kiến ”, nhận định  này nói về nội 
dung, ý  nghĩa của những bài ca dao thuộc chủ đề nào?

A. Tình cảm gia đình.
B. Tình yêu quê hương, đất nước, con người, 
c . Những câu hát than thân.
D. Những câu hát châm biếm.

Câu 2: Theo em, những câu hát than thân thuộc kiểu văn bản gì?
A. Văn bản tự sự. B. Văn bản miêu tả.
c . Văn bản biểu cảm. D. Văn bản tự sự, biểu cảm.

Câu 3: Đ iền từ  đú n g vào bài ca  dao sau :
“Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi... vào đâu”.

A. Biết tấp. c. Biết chảy.
B. Biết trôi. D. Trôi nối.

Câu 4: N gh ĩa  của thành  ngữ “Gió dập  sóng d ồ i” được hiểu là:
A. Gió to, sóng lớn dồn dập xô đấy. B. Gió to, tạo những con sóng to. 
c . Gió tạo ra sóng dồn dập. D. Cuộc đời chìm nổi.

2. T ự  LUẬN (8 điểm )
Hãy nêu những đặc điểm chung về nội dung và nghệ thuật của chùm 

ca dao than thân.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẢC NGHIỆM : (Mỗi câu trả  lời đúng được 0,5 điểm )

Câu 1 2 3 4
Đáp án c c A A

2. T ự  LUẬN: Trên cơ sở những bài ca dao đã học, các em hãy khái 
quát lại những đặc điểm chung về nội dung và nghệ thuật.

- N ội dung: Các bài ca dao than thân đều diễn tả  cuộc đời, thân 
phận con người trong xã hội cũ. Ngoài ý nghĩa than thân còn có ý 
nghĩa phản kháng.
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- N ghệ th u ậ t:  Ca dao than thân sử dụng thế thơ phổ biến của ca 
dao là thế lục bát có âm điệu truyền cảm, sâu lắng, dễ đọc, dễ thuộc, 
dễ nhớ, dễ truyền miệng và dễ đi vào lòng người. Tác giả dân gian sứ 
dụng cách nói so sánh, ẩn dụ quen thuộc của ca dao. Ngôn ngữ ca dao 
là ngôn ngữ bình dị, mộc mạc gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày. 
Những hình thức nghệ thuật ấy đã thể hiện được tâm  hồn phong phú 
đa dạng của người dân.

ĐỂ SỐ 11

Hãy chép lại từ ba đến bốn bài ca dao có hình thức mở đầu “Thân 
em n h ư p h â n  tích biện pháp so sánh của các bài ca dao đó .

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

- Yêu cầu  1. Chép đúng nội dung, đủ số câu cho từng bài, không 
sai chính tả. Các em có thế lựa chọn và chép những bài ca dao có hình 
thức mở đầu giống nhau nhưng nội dung khác nhau.

Gợi ý  m ột sô bài sau :
Bài 1: Tliân em như hạt mưa sa,

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.
Bài 2: Thân em như tấm lụa dào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
Bài 3: Thăn em như cá rô tilia,

Ra sông mắc lưới, vào đìa mắc câu
Bài 4: Thân em như miếng cau khô

Kẻ thanh tham mỏng, người thô tham dày
Yêu cầu  2. Phân tích biện pháp tu từ so sánh.
- Mô hình so sánh chung của các bài ca dao trên  là: Thân em - như 

và hình ảnh được dùng để so sánh.
- Những hình ảnh so sánh: “hạt mưa sa, tấm lụa đào, cá rô thia, 

miếng cau khô" đều là những sự vật, đồ vật gần gũi với cuộc sống sinh 
hoạt của người bình dân. Mượn những hình ảnh ấy, người dân muốn gủi 
gắm tâm sự về cuộc sống phụ thuộc, mất tự do, tự chủ, đồng thời thế hiện 
ước mơ, khát vọng về cuộc sống hạnh phúc và quyền bình đẳng.

- Những tiếng “Thân em như” đã trở thành công thức mở đầu quen 
thuộc của hàng trăm  bài ca dao than thân độc đáo khác nhau của 
người phụ nữ Việt Nam dưới thời phong kiến.
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- Diễn đạt bằng hình ảnh so sánh là thủ pháp diễn đạt đem lại cho 
ca dao tính  hàm súc, cô đọng, lời ít ý nhiều.

ĐỂ SỐ 12

Hãy nêu cảm nhận của em về thân phận người phụ nữ trong những 
bài ca dao than thân đã học, đã đọc.

Học sinh có thế có nhiều cách trình bày khác nhau nhưng về cơ 
bản phải làm nối bật các trọng tâm sau đây:

- Cảm nhận được thân phận bé nhỏ, cay đắng tủi cực của người phụ 
nữ trong xã hội cũ.

- Hiểu và cảm thương cho những số phận bất hạnh ấy.
- Ta cảm thấy oán ghét xã hội vô nhân đạo, đầy đoạ người lương 

thiện. Oán trách xã hội rẻ rúng người phụ nữ, vùi dập họ, không cho 
họ co' hội có hạnh phúc.

- Tiếng nói của người phụ nữ trong những bài ca dao than thân 
không chỉ là lời than thân trách phận mà còn là tiếng nói đấu tranh 
cho tự do, công bằng trong xã hội và hạnh phúc của con người.

1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm )
Chọn đáp án đúng  

Câu 1: "Bài th ơ  “N am  quốc sơn h à ” (Sông núi nước Nam ) được 
xem là  tuyên ngôn độc lập đầu  tiên  của dân  tộc v iế t bằng thơ  
ra đò i ở thê k ỉ XI N hận đ ịnh  này đúng hay sai?

A. Sai. B. Đúng.
Câu 2: B ài th ơ  “N am  quốc sơn h à ” được viế t bằng th ể  th ơ  gì?

A. Thất ngôn tứ tuyệt. B. Ngũ ngôn tứ tuyệt,
c. Thất ngôn bát cú. D. Thất ngôn Đường thi.

Câu 3: N guyên văn bài th ơ  “N am  quốc sơn h à ” được b iế t bằng

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Gợi ỷ:

ĐỀ SỐ 13

A. Chữ Há n .—---- ---  ■
B. Chữ N AHUVlậN QUẢNG BÌNH

o . Chữ Quốc ngữ.
3. Cả A, B, c đều sai.
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Câu 4: Thông thường m ột bài th ơ  tứ  tu yệt có cách h iệp vần nào  
là  p h ổ  biến.

Ả. Hiệp vần chân. B. Hiệp vần lưng,
c. Hiệp vần ôm. D. Hiệp vần gián cách.

2. T ự  LUẬN (8 điểm )
Vì sao nói bài thơ “Nam quốc sơn hà” được xem là bản tuyên ngôn 

độc lập đầu tiên của nước ta?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRĂC NGHIỆM (Mỗi câu trả  lời đúng được 0,5 điểm )

Câu 1 2 3 4
Đáp án B A A A

2. T ự  LƯẠN: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” là bản tuyên ngôn độc lập 
đầu tiên của nước ta  bởi vì :

- Tuyên bố, khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước ta  (có 
chủ quyền, có nhà nước...). Xác định tính tấ t yếu của chân lí.

- Nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng đánh đuổi bất cứ kẻ thù nào 
xâm lược để bảo vệ chủ quyền, độc lập của dân tộc.

- Bài thơ ra đời trong thời kì nước ta đang xây dựng một quôc gia 
độc lập vào thê kỉ XI trước âm mưu xâm lược, thôn tính của các thế 
lực phong kiến phương Bắc cho nên nó có sức cổ vũ, động viên tinh 
thân đoàn kêt, sức mạnh chiên đấu, ý chí quyêt tâm của quân và dân 
ta  trong việc giữ gìn nền độc lập dân tộc.

- Có thê xem bài thơ là sự kết tinh của tinh thần Việt.

ĐỂ SỐ 14

Câu 1. (2 điểm )
Ngoài bài “Nam quốc son hà”, em còn biết những văn bản nào khác 

được gọi là tuyên ngôn độc lập của nước ta, hãy kể tên?
Câu 2. (8 điểm )

Phân tích vai trò của yếu tố giọng điệu trong bài thơ “Nam quốc 
sơn hà”.
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1: Trong lịch sử dân tộc ta, ngoài “Nam quốc sơn hà”, những văn 
bản sau đây được gọi là tuyên ngôn độc lập của nước ta.

- Bình ngô đại cáo (Nguyễn Trãi).
- Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh).
Những văn bản trên  ra đời trong thời gian và hoàn cảnh khác 

nhau nhưng đều giống nhau là khẳng định chủ quyền và độc lập dân 
tộc, nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng và ngọn cờ chính 
nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Câu 2: Giọng điệu của bài thơ

- Nhịp điệu phổ biến 4/3 chắc chắn, dứt khoát.
- Vần “ư” ở cuối câu thơ như là một thách thức vừa là sự khẳng

định ý chí, quyết tâm và sức mạnh của dân tộc.
- Ngôn ngữ thơ: Tác giả dùng những cụm từ “ tiệ t nhiên” (rõ ràng,

dứt khoát như thế, không thể khác), “định phận tại thiên thư”, “hành 
khan thủ bại hư” (chắc chắn sẽ nhận lấy th ấ t bại).

Tóm lại Những yếu tố nghệ thuật tạo nên giọng điệu bài thơ vừa 
hùng hồn dõng dạc, vừa trang nghiêm, đanh thép, khẳng định tuyệt 
đối chủ quyền độc lập của đất nước.

ĐỂ SỐ 15

1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm )
Câu 1: N hững th ể  loại văn bản nào sau đây thuộc kiểu  văn bản  
biểu cảm?

A. Kịch, tiểu thuyết. B. Thơ trữ tình, ca dao trữ tình, tuỳ bút.,
c . Truyện ngắn, truyện dài. D. Tiểu thuyết và truyện ngắn.

Câu 2: N goài cách biểu cảm  trực tiếp  như  tiến g  kêu, lời than, 
văn biểu cảm  còn sử  dụng những biện p h á p  nào đ ể  khơi gợi 
tình  cảm?

A. Biện pháp miêu tả. B. Biện pháp tự sự.
c . Biện pháp thuyết minh. D. Biện pháp miêu tả  và tự sự.

Câu 3: T h ế nào là  m òt văn bản biểu cảm?
A. Kể lại một câu chuyện cảm động.
B. Thể hiện tình  cảm, cảm xúc trong thơ.
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c. Bàn luận về một hiện tượng trong đời sống.
D. Bộc lộ tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đôi với 

thê giới xung quanh và khơi gợi sự đồng cảm nơi người đọc. 
Câu 4: “Tình cảm  trong văn biểu cảm  thường là  những tình  
cảm  đẹp, thấm  nhuần tư  tưởng nhân văn như yêu  thương con 
người, yêu  th iên  nhiên, yêu Tổ quốc, g h é t những thói tầm  
thường, độc ác...”. N hận đ ịnh  này đúng hay sai?

A. Sai B. Đúng
2. T ự  LUẬN (8 điểm )

Em hãy viết đoạn văn (khoảng 8 đến 10 câu) phát biếu cảm nghĩ về 
nụ cười của mẹ.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRÁC NGHIỆM (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm ).

Câu 1 2 3 4
Đáp án B D D B

2. T ự  LUẬN
Bài viết đảm bảo yêu cầu của một đoạn văn biểu cảm .

Gợi ý:
- Mở đoạn: giới thiệu về mẹ (nụ cười là niềm hạnh phúc của mẹ)
- Thân đoạn:

+ Nụ cười là niềm vui của mẹ khi nhìn thấy con ngoan, chăm học.
+ Nụ cười là niềm hạnh phúc của mẹ khi gia đình đầm ấm, yên vui. 
+ Nụ cười cũng là niềm hạnh phúc của mẹ khi những gian khó 

cuộc đời được thay bằng quả ngọt của niềm vui.
- Đoạn kết: Hiếu được “nụ cười” của mẹ, ta càng yêu thương, kính 

trọng và biết ơn mẹ.

ĐỂ SỐ 16

1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm )
Chọn đáp án đúng  

Câu 1: Tác g iả  của bài th ơ  “Bánh trô i nước” là  ai?
A. Hồ Xuân Hương. c. Bà Huyện Thanh Quan.
B. Đoàn Thị Điếm. D. Nguyễn Khuyến.



Câu 2: N hận đ ịn h  nào sau đây đúng với tà i th ơ  của nữ s ĩ  Hồ 
Xuân H ươngĩ

A. Hồ Xuân Hương được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm.
B. Hồ Xuân Hương là người đa tình nhưng hẩm hiu đường duyên phận, 
c . Hồ Xuân Hương là nữ sĩ đầu tiên của thơ ca trung đại.
D. Thơ Hồ Xuân Hương thường bênh vực quyền sống của người phụ nữ. 

Câu 3: H ình thức mở đầu “Thân em ” trong bài th ơ  Bánh trô i 
nước của Hồ Xuân Hương giống với h ình thức m ở đầu của  
những câu h á t ca dao dân  ca nào đ ã  học?

A. Những câu hát châm biếm.
B. Những câu hát về tình cảm gia đình.
c . Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người.
D. Những câu hát than thân.

Câu 4: N han đề "Bánh trô i nước” gắn với m ột tục lệ nào ở miền  
Bắc nước ta?

A. Tục lệ cưới hỏi. B. Tục lệ cúng bánh trôi,
c. Tục lệ ma chay. D. Tục lệ dâng lễ cho thần linh.

2. T ự  LUẬN
Chép lại và phân tích hai câu thơ cuối trong bài thơ “Bảnh trôi 

nước” của Hồ Xuân Hương.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm )

Câu 1 2 3 4
Đáp án A A D B

2. Tự LUẬN
Yêu cầu 1. Chép lại hai câu thơ cuối:

Rắn nát mặc dầu tay kể nặn 
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Yêu cầu 2.
- Nghĩa đen, nghĩa bóng của những từ ngữ “Rắn nát, tay kẻ nặn, 

tấm lòng son”, từ “mà, vẫn”.
- Cách sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh như vậy, tác giả muốn nói 

lên số phận phụ thuộc, đáng thương của người phụ nữ. Sinh ra xấu 
hay đẹp, giàu hay nghèo, gặp người chồng tốt hay xấu... đều do một
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“tay kẻ nặn” quyết định. Tác giả cho ta hiểu thêm về xã hội phong
kiến lạc hậu, bất công với những quan niệm trọng nam khinh nữ
“Nhất nam viết hữu, Thập nữ viết vô”. Cho nên, người phụ nữ trong
xã hội cù không có được cuộc sống may mắn, hạnh phúc. Hiểu được
như vậy ta  càng cảm thông cho tiếng kêu ai oán của người phụ nữ 
trong bài thơ.

- Tuy sông trong xả hội bất công, phi lí nhưng ngư« phụ nữ vẫn giữ 
lòng thủy chung, trinh bạch.

"Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
Từ ‘mà... vẫn” là sự khẳng định không thay đổi trước hoàn cảnh.

Người phụ nữ vân giữ niềm thủy chung, son sắt

;  Viết vj  " gười Ph ụ nữ’ Hồ Xuân Hương ngợi ca phẩm chất trong 
trăng, thụy chung, cảm thông, chia sẻ với số phận bất hạnh của ho

ác giả cũng kín đáo lên án xã hội phong kiến bất công, tàn bao đa
VÙI dập, tước đoạt quyền sống của con người nói chung và người phu 
nữ nói riêng.

ĐỂ SỐ 17

Đọc những câu thơ sau:
Đâu trò tiếp kliảch, trầu không có 

Khách đèn chơi đây, ta với ta".
(Nguyễn Khuyến)

Dừng chân đứng lại, trời, non, nước 
Một mảnh tình riêng, ta với ta".

„  , (Bà Huyện Thanh Quan)
Em có nhận xét gì về cách dùng cụm từ “ ta với ta ” của hai nhà thơ 

Nguyễn Khuyên và Bà Huyện Thanh Quan?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Hai nhà thơ Nguyễn Khuyên và Bà Huyện Thanh Quan đều dùng 
hình thức ngôn ngữ giống nhau “ta với ta”, nhưng do ở hai bài thơ co 
nội dung khác nhau, đặc biệt trong hai văn cảnh khác nhau nên sắc 
thái biểu cảm và có ý nghĩa của chúng cũng khác nhau.

Muốn hiểu hết hàm nghĩa của cụm từ “ta với ta” cần đặt nó trong 
toàn bài thơ, đặc biệt ỏ' hai câu cuối.

- Trong bài “Qua Đèo Ngang”, khi đứng trước cảnh trời, non, nước 
mênh mông, cao rộng nhà thơ lại cảm thấy cô quạnh, buồn thương cho 
chính mình. Vì vậy, cụm từ “ta  với ta” bộc lộ sự cô đơn tuyệt đôi của 
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tác giả. Có lẽ, đó là nỗi buồn cô đơn của một tấm lòng trắc ẩn trước 
cảnh non sông biến đổi, triều đại hưng phế... Phải chăng, tâm sự yêu 
nước của nhà thơ được bộc lộ kín đáo qua tình thương nhà, nỗi nhớ 
nước da diết, âm thầm lặng lẽ.

- Trường hợp Nguyễn Khuyên dùng “ta với ta” trong bài “Bạn đến 
chơi nhà” lại có một tác dụng, ý nghĩa khác. Đón bạn, quý bạn, muốn 
tiếp đãi bạn bằng những “đặc sản” của cây nhà lá vườn nhưng đến 
ngay cả cái nghi lễ tối thiếu tiếp khách là trầu cũng “không có”. Nhà 
thơ đã dí dỏm nói “khách đến chơi đây, ta  với ta”. Từ “ta” trong hai 
bài dùng chỉ hai đối tượng khác nhau.

+ “Ta” là chủ nhân (tác giả).
+ “Ta” là khách (bạn).

- Qua cách nói ấy, ta thấy chủ nhân là người th ậ t thà, chất phác, 
là người trọng tình nghĩa hơn vật chất, tin ở sự cao cả của tình bạn. 
Bạn hiểu, cảm thông cho “ta” và ta cũng yêu quý và trân  trọng bạn.

- Xét về ý nghĩa biểu đạt, cách dùng “ta với ta ” của bà Huyện 
Thanh Quan chỉ sự hoà hợp trong một nội tâm buồn. Cách dùng “ta 
với ta” của Nguyễn Khuyến chỉ sự hoà hợp của hai con người trong 
một tình bạn chan hoà vui vẻ.

ĐE SỐ 18

1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm )
Chọn đáp án đúng  

Câu 1: Hai bài thơ  “Cảnh khuya” và  “Rằm tháng g iên g” (Nguyên 
tiêu) ra  đời tron g  hoàn cảnh nào?

A. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1946-1954).

B. Khi Bác bị Tưởng Giới Thạch bắt giam (1942-1943).
c . Khi quân và dân ta đánh thắng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 

(7/5/1954).
D. Khi Bác Hồ được Tưởng Giới Thạch trả  tự do (1943).

Câu 2: Bản d ịch  th ơ  “Rằm  tháng g iên g ” tron g  sách g iáo  khoa  
N gữ văn lớp 7, tậ p  1 là  của d ịch  g iả  nào?

A. Xuân Thuỷ. c . Trần Trọng San.
B. Phạm Sĩ Vĩ. D. Tương Như.
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Câu 3: B ản d ịch  th ơ  “R ằm  th á n g  g iê n g ” được d ịch  theo thể 
lo ạ i n à o ?

A. Thất ngôn. c  Lục bát
B. Song th ấ t lục bát. D Lục ngôn

Câụ 4: K hi đọc hiếu những văn bàn dịch  th a  từ  tiến g  Hán ta 
Cần chú ý  đến  đ ặ c  điếm  cơ bản nào sau đây ?

tA. Chí đọc, hiếu trên cơ sở phiên âm của bài thơ.
,B. Chỉ yêu cầu bám sát vào bản dịch thơ là đủ. 
c . Căn cứ vào phần dịch nghĩa để hiểu dịch thơ.
Đ Căn cứ, bám sát bản dịch thơ, nhưng phải đối chiếu, so sánh với 

phiên âm và dịch nghĩa.

2. T ự  LUẬN (8 điếm )
Đọc hai câu thơ:

Guía dòng bàn bạc việc quân 
Khuya về bát ngát trăng ngân dầy thuyền”

kiến.,ch0 rằng: H aU âu thơ trên có «V kết hợp giữa vẻ đẹp cô' 
điên và tinh thần hiện đại. Em có đồng ý với ý kiến đó khong? Vì sao?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẤC NGHIỆM (Mỗi câu trả  lời đúng được 0,5 điểm ).
Câu 1 2 3 4
Đáp án A-------- —-------- A c D
2. T ự  LUẬN

Gợi ỷ: ,
Em đồng ý với ý kiến trên. Vì:

^  '  I hơ xưa hay dùng những hình ảnh dòng sônể- con thuyền, trăng 
đê miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên (bút pháp ước lệ tượng trưng). Bài thơ
“Răm tháng giêng” hiện diện những hình ảnh này. Vì thể  nói thơ Bác
mang vẻ cổ đìểrỉ.t

„A \ Thơ Bác’ thiên nhiên khÔng chỉ là hình ảnh lãnể mạn - trữ  tình 
mà còn có vai trò tái hiện bức tranh hiện thực. Giữa đêm trăng long
lộng ây xuất .hiện hình ảnh con thuyền chở người chiến sĩ cách mang
Chân dung của người sĩ cách mạng hiện lên thật rõ nét “bàn viec
quân”. Đó là một người luôn lo toan công việc kháng chiến, việc sinh 
tư cua đât nước (tinh thần hiện đại).
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- Hai câu cuối của bài thơ “Rằm tháng giêng” là sự kết hợp hài 
hòa giữa ngoại cảnh và nội tâm. Sự hòa hợp ấy cho thấy tâm hồn yêu 
nước của Bác luôn rộng mỏ' với thiên nhiên.

- Thơ Hồ Chí Minh luôn có sự kết hợp giữa con người chiến sĩ và thi 
sĩ, giữa lâng mạn và hiện thực, tự sự và trữ tình, cổ điển và hiện đại.

Trong bài “Cảm tưởng đọc thiên gia th i”, Bác viết:
Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp 
Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông 
Nay ở trong thơ nên có thép 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

II. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút)

PHẨN VĂN

ĐỄ SỐ 1

1. TRẮC NGHIỆM (2 điếm )
Câu 1: “Đ ể trán h  hiểm  họa, vả lạ i cũng không được nhà vua tín  
nhiệm, năm  759, ông từ  quan, đưa g ia  đ ìn h  về vùng Tây Nam, 
một thời g ian  sông ở  Thành Đô, Thủ ph ủ  tỉnh  Tứ X uyên”. Đây 
là m ột p h ầ n  tiếu  sứ  nói về cuộc đời của nhà th ơ  nào?

A. Bạch Cư Dị. B. Lý Bạch. c . Đỗ Phủ. D. Hạ Tri Chương. 
Câu 2: N h à th ơ  Dỗ Phủ có hiệu là  gì?

A. Tử Mĩ. B. Thiếu Lăng. c . Tứ Minh. D. Hà Nam.
Câu 3: “B ài ca  nhà tran h  bị g ió  thu phả" (Mao ốc vị thu phong  
sở p h á  ca) là  bài thơ  “kết hợp nhiều phương thức biểu d ạ t”. Ý 
kiến này đú n g hay sa iĩ

A. Đúng. B. Sai.
Câu 4: N hững nỗi kh ổ  nào của nhà th ơ  được đề cập trong “ Bài 
ca nhà tran h  bị g ió  thu  p h á ” của nhà th ơ  Đo Phủ?

A Căn nhà tranh bị gió thu phá nát, ướt, lạnh.
B. Con quậy phá, lo lắng về loạn lạc. 
c . Lều nát, nhà dột, kẻ sĩ nghèo.
D. Nhà dột, ướt, rét, con quậy phá, lo lắng vì loạn lạc.
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Câu 5: Vì sao nhà th ơ  Lý Bạch được suy tôn là  “th i t iê n ”?
A. Bởi vì thơ Lý Bạch thường viết về đề tài “cõi tiên”.
B. Bởi vì Lý Bạch là nhà thơ có phong cách phóng khoáng, lãng mạn
c . Bới vì phong cách nghệ thuật thơ Lý Bạch mang tính ước lê 

tượng trưng.

D. Bởi và thơ Lý Bạch thường lây cảm hứng từ khách tiên.
Câu 6: “ Tĩnh d ạ  tứ ” là  bài th ơ  chữ  H án theo thế th ơ  gì?

A. CỔ thể - Ngũ ngôn. B. Luật thể - Ngũ ngôn
 ̂ c . Phú thế' - Thất ngôn. D. Đường thể - Thất ngôn.

Câu 7: Cách hiếu  nào sau đây không đúng với tâm  trạ n g  của 
tác  g iả  tron g  câu th ơ  “Đêm d à i ướt á t sao cho trót?

A. Phản ánh nỗi cực khổ của Đỗ Phủ.
B. Phê phán thực trạng bế tắ t của xã hội đương thời, 
c . Mong muốn xã hội đổi thay.

Câu 8: Vì sao Đỗ Phủ ước có nhà cho kẻ s ĩ  nghèo kh ắp  th iên  hạ?
A. Vì kẻ sĩ nghèo có tài đức mà phải chịu nghèo khổ?
B. Vì xã hội đói khổ, không có công bằng
c . Đô Phủ từng là kẻ sĩ nghèo nên ông thấu hiểu nỗi khổ cực của ho 
D. Ý A và c .

2. T ự  LUẬN (6 điểm )

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong bài thơ “Bài ca nhà 
tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRAC NGHIỆM (Mỗi câu trả  lời đúng được 0.5 điểm ).

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án c B A D B A D D

2. T ự  LUẬN

a. Giá trị hiện thực của bài thơ là bức tranh về nỗi khốn khổ của 
người nghèo trong hoạn nạn. Cảnh nhà bị gió thu phá được tác giả 
miêu tả qua những chi tiết chân thực, sống động:

“Tranh bay sang sông rải khắp bờ 
Mánh cao treo tót ngọn rừng xa 
Mảnh thấp quay lộn vào mương sa”.
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Hình ảnh ấy gợi sự tan tác tiêu điều, tâm trạng của tác giả hiện 
lên với nỗi lo, tiếc và bất lực.

Bất lực trước cái nghèo, trước cảnh đám trẻ con tranh nhau cướp giật: 
"Nỡ nhè trước mặt xô cướp giật,
Cấp tranh đi tuốt vào lũy tre"

Cảnh tượng này cho thấy cuộc sống khốn khố đáng thương của con 
người xã hội thời Đỗ Phủ sống. Tác giả vừa ấm ức vừa đau đớn khi 
nhận ra:

"Môi khô miệng cháy gào chẳng được 
Quay về, chống gậy lòng ấm ức!"

Đỗ Phủ vừa nói lên nỗi cay đắng cho thân phận nghèo khổ của 
mình và cũng là cho những người nghèo như mình.

b. Trái tim nhân đạo Đỗ Phủ không chí cảm thông chia sẻ với 
cảnh nghèo của bao kiếp người, mà còn mong ước đem lại niềm vui, 
hạnh phúc cho họ “Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan” và 
“Riêng lều ta  nát, chịu chết rét cũng được!. Còn ta  “Than ôi! Bao giờ 
nhà ấy sừng sững dựng trước m ắt”. Nhà thơ có lòng nhân đạo cao cả, 
có thế quên đi nỗi cơ cực của bản thân đế nghĩ về nỗi cực khổ của 
đồng loại. Đó là ước vọng cao cả giàu tính nhân văn.

Tóm lại: Có thế nói “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” vừa mang 
giá trị hiện thực, vừa có giá trị nhân đạo sâu sắc.

ĐỂ SÒ 2

Câu 1. (5 điểm )
Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ  tình trong bài thơ 

“Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” nhà thơ Hạ Tri Chương.
Câu 2. (5 điếm )

Phân tích ý nghĩa hình tượng “ánh trăng” trong bài thơ “Cảm nghĩ 
trong đêm thanh tĩnh” của nhà tho' Lý Bạch.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu 1. Các em có thế phát biểu cảm nhận theo cảm xúc, suy nghĩ của cá 
nhân song phải bám vào văn bản. Cụ thế phải làm rõ trọng tâm sau:

1. Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình được thế hiện qua ba lời thơ. 
ơ  dòng thơ thứ nhất, tác giả đã nhìn nhận cuộc đời mình ở phía 

gia đình quê hương. Tác giả viết “Khi đi trẻ, lúc về già” là để tri ân 
với quê hương gia đình.
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ơ  dòng thơ thứ hai, tác giả nhắc đến giọng quê của mình. Thời 
gian có thế thay đối. Con người từ trẻ đến già nhưng giọng quê vẫn 
vẹn nguyên không hề thay đối. Giọng quê là chất quê, hồn quê. Giọng 
nói mang bản sắc quê hương.

Dòng thơ thứ ba, tác giả sứ dụng nghệ thuật đối lập. Đó là sự đối 
lập giữa sự không thay đối của giọng quê với sự thay đổi của mái tóc. 
Tác giả muốn khẳng định sự bền bỉ của tình cảm con người với quê 
hương.

2. Bài thơ này do ngẫu nhiên mà viết (hồi hương ngẫu thư) nhưng 
lại có sức gợi bao điều sâu xa thấm thìa về tình quê của con người. Ta 
trân  trọng vẻ đẹp tâm hồn thủy chung với quê hương. Hạ Tri Chương 
đã từng làm quan to, được vua nế trọng, nhưng ông không lúc nào là 
không nhớ đến quê hương. Cuối cùng, giữa “làm quan” và “quê hương”, 
ông đã lựa chọn: xin từ quan về quê. Tấm lòng quê bền bỉ ấy đáng 
được quý trọng.

3. Bài thơ là lời nhắc nhủ mỗi người chúng ta phải biết yêu quý 
quê hương. Yêu quý quê hương đồng nghĩa với sống xứng đáng là 
người công dân có ích. Học tập, lao động miệt mài đế góp phần xây 
dựng quê hương giàu đẹp.
C âu  2: Bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của nhà thơ Lý 
Bạch thề hiện một cách nhẹ nhàng mà thấm  thìa tình yêu quê hương 
của một người sông xa nhà trong đêm trăng thanh tĩnh. Chủ đề của 
bài thơ rấ t quen thuộc: “Vọng nguyệt hoài hương” (trông trăng nhớ 
quê). Thuở nhỏ Lý Bạch thường lên núi Nga Mi ở quê nhà ngắm 
trăng. Từ hai mươi lăm tuổi, Lý Bạch đà xa quê và xa mãi. Bởi vậy cứ 
mỗi lần thấy trăng là nhà thơ lại nhó' nhà, nhớ quê hương.

Câu 1: “Thuở nhỏ nhà nghèo, thông minh, học g iỏ i sau đó đ i 
th ỉ, đỗ đầu  cả  ba k ì th i : Hương, Hội, Đ ìn h ” nhận đ ịn h  này nói 
về nhà th ơ  nào?

ĐỀ SỐ 3

1. TRẮC NGHIỆM (4 điếm )

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm.
B. Nguyễn Khuyến.

c. Bà Huyện Thanh Quan. 
D. Trần Tế Xương.
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Câu 2: Vì sao Nguyễn Khuyên được mệnh danh  là  “nhà th ơ  của  
quê hương làng cảnh Việt N am ” theo nhận định  của Xuăn Diệu)?

A. Bởi vì Nguyễn Khuyến viết nhiều, viết hay, viết sâu sắc về làng 
cảnh quê hương Việt Nam.

B. Bởi vì Nguyễn Khuyên vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bình 
Lục nghèo khó.

c . Bởi quê hương là phần máu th ịt của thi sĩ Nguyễn Khuyên.
D. Bởi vì Nguyễn Khuyến luôn đấu tranh cho quyền lợi của quê hương. 

Câu 3: B ài th ơ  “Bạn đến chơi n h à” của N guyễn Khuyến được 
viết bằng thế th ơ  nào sau đây?

A. Thất ngôn bát cú. B. Thất ngôn tứ tuyệt,
c . Thất ngôn cổ phong. D. Song th ấ t lục bát.

Câu 4: N guyễn Thị H ỉnh là  tên th ậ t nhà th ơ  nào sau đây?
A. Hồ Xuân Hương. B. Bà Huyện Thanh Quan,
c . Đoàn Thị Điếm. D. Xuân Quỳnh.

Câu 5: Đ iền từ  đú n g vào hai câu th ơ  sau:
“Bước tới Đeo Ngang bóng xê' tà
Cỏ cây chen............... chen hoa”

A. đá, lá. c . chúc, lúc. B. lá, đá. D. lúa, cúc.
Câu 6: Phong cảnh Đèo N gang được m iêu tả  ở  thời đ iểm  nào  
trong ngày?

A. Bình minh. c . Lúc xế tà, trời đã về chiều.
B. Cảnh hoàng hôn. D. Buổi trưa nắng gắt.

Câu 7: Bài th ơ  “Qua đèo n gang” của Bà Huyện Thanh Quan sử  
dụng m ấy tù  lảy.

A. Năm từ. c . Bốn từ. B. Bảy tư. D. Ba từ.
Câu 8: Câu th ơ  dưới đây sử  dụng biện p h á p  tu  tù  g ì nổi bật?

“Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà”

A. Nhân hóa. c . Đảo ngữ.
B. Hoán dụ. D. Điệp từ.

2. T ự  LUẬN (6 điểm )
Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ  tình trong bài thơ 

“Qua Đèo Ngang”.
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
l.TRẢC NGHIỆM (Mỗi cảu đúng được 0.5 điểm )
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B A A B A c c c
2. T ự  LUẬN: vẻ đẹp tâm hồn nhân vật trữ tình thể hiện qua các 
phương diện sau:

- Miêu tả  bức tranh thiên nhiên đẹp, thi vị: cỏ  cây, hoa lá, dòng 
sông, chợ, làng xóm... và cuộc sống thanh bình yên ả. Thi nhân là 
người có tâm  hồn lãng mạn, yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên.

- Tuy nhiên bức tranh thiên nhiên được nhìn bởi tâm trạng buồn, cô 
đơn. Vì thế mà cảnh Đèo Ngang không gợi cảm giác vui, mà buồn vắng 
lặng. Tiếng chim quốc nhớ nước, tiếng chim đa đa thương nhà, cũng 
chính là nỗi nhớ thiết tha, da diết của nhà thơ. Tác giả đã mượn cảnh để 
nói tình. Câu thơ cuối “Một mảnh tình riêng, ta với ta” là nỗi lòng khắc 
khoải, sâu kín của nhà thơ trước cảnh Đèo Ngang.

ĐỂ SỐ 4
Câu 1 .(5  điếm )

Cảm nhận của em về vẻ đẹp người phụ nữ trong bài thơ “Bánh trôi 
nước” của Hồ Xuân Hương.
Câu 2. (5 điểm )

Cảm nghĩ của em về vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Khuyến trong bài 
thơ “Bạn đến chơi nhà”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu 1: Các em có thế cảm nhận và suy nghĩ khác nhau, nhưng phải 
rõ được các ý sau:

- Bài thơ mượn hình ảnh cái bánh trôi trong dân gian để nói lên 
vẻ đẹp trắng trong và phẩm chất son sắt thủy chung, tình nghĩa của 
người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

- Ta hiểu được thân phận phụ thuộc chìm nổi bấp bênh của họ. 
Qua đó, tác giả thể hiện thái độ trân  trọng, cảm thương trước số phận 
và khát vọng tự do, bình đẳng, khao khát hạnh phúc của người phụ 
nữ; lên án xã hội bất công, tàn ác đương thời tước đoạt quyền sông của 
con người nói chung và người phụ nữ nói riêng.



Câu 2: Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Khuyên trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà”:
- Lời chào mừng bạn, nhà thơ gọi bạn bằng “bác” vừa thề hiện ý 

tôn xưng thân mật, gần gũi, vừa giới thiệu tình bạn thân tình tri kỉ. 
Không gian đón tiếp bạn là điền viên, thôn dã mà không phải là chốn 
vinh quan quý tộc. Nếu không thân tình, kính yêu, hiểu nhau sẽ 
không có cuộc viếng thăm “bình dân” như vậy. Vì vậy sau lời chào 
mừng bạn là tâm  trạng vui tươi của tác giả khi có bạn đến thăm  nhà.

- Cách tiếp đãi bạn của Nguyễn Khuyến cũng rấ t đặc biệt. Nói đặc 
biệt bởi vì tác giả muốn đãi bạn mình đầy đủ những thức ăn “cây nhà 
lá vườn” do tự bàn tay làm ra. Nhưng trớ trêu thay, hoàn cảnh này 
thật khó khăn.

Ta thấy, một nỗi băn khoăn, một thoáng bối rối của tác giả khi 
nhà thơ có khách. Mâm cơm đãi bạn đạm bạc, nào dưa cà, mướp, gà 
ấy bây giờ lại không thành hiện thực. Ngay cả điều tối thiểu “miếng 
trầu là đầu câu chuyện” cũng không có nốt. Ta cứ nghĩ tác giả ái ngại 
trước bạn. Nhưng không bằng sự hóm hĩnh mà rấ t chân tình “Bác đến 
chơi đây ta  với ta” đã khiến tình bạn của hai người vượt khỏi những 
khuôn sáo, phép tắc, lễ nghi, khiến tình bạn trở lại căn nguyên đích 
thực: sự hòa đồng, thấu cảm giữa hai tâm hồn.

Thiết đãi bạn không bằng mâm cao, cỗ đầy, hay cao lương mĩ vị mà 
cốt ở cái tình - cáí tình cảm chân thành, mộc mạc, giản dị. Phải chăng, 
cụ Tam Nguyên Yên Đỗ muốn thế hiện quan niệm tình bạn đẹp đẽ mà 
hậu thế luôn trân trọng và nhớ mãi. Tình bạn cốt là ở sự chân thành.

- Vẻ đẹp tâm  hồn Nguyễn Khuyến còn thể hiện ở lời thơ dung dị, 
mộc mạc hồn nhiên, và nụ cười hóm hỉnh, thuần phác chứa đựng tình 
bạn đậm đà, thắm thiết.

ĐỂ SỐ 5

Câu 1. (2 điểm )
Phân biệt điểm khác nhau cơ bản về ngôn ngữ thơ ở bài “Bạn đến 

chơi nhà” và ngôn ngữ thơ trong bản dịch “chinh phụ ngâm”?
Câu 2. (8 điểm )

Cảm xúc và suy nghĩ của em sau khi học xong bài thơ “Xa ngắm 
thác núi Lư” (Vọng Lư sơn bộc bố) của nhà thơ Lý Bạch.
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1. (2 điếm )
Điểm khác biệt cơ bản về ngôn ngữ của hai văn bản “Bạn đến chơi 

nhà” của Nguyền Khuyến và bản dịch thơ “Chinh phụ ngâm” là:
- “Chinh phụ ngâm” sử dụng ngôn ngữ bác học. Bài thơ dùng nhiều 

từ Hán Việt có sắc thái trang trọng, tao nhã, sử dụng nhiều điển tích, 
điển cô mang nét nghĩa chuẩn mực. Điều này phù hợp với tư tưởng, 
chủ đề của tác phẩm.

- Khác với “Chinh phụ ngâm”, “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn 
Khuyến tuy được viết theo thế thơ Đường luật nhưng tác giả lại sử 
dụng ngôn ngữ bình dân thề hiện ở cách nói dung dị, mộc mạc gần với 
lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân.

Hai câu thơ, hai phong cách ngôn ngữ nhưng đều có điểm chung đã 
đạt đến độ kết tinh, hàm súc và hấp dẫn.
Câu 2:

Gợi ý:
Mỗi học sinh có thế có những cảm xúc, ấn tượng riêng về bài thơ. 

Tuy nhiên, cảm xúc và ấn tượng riêng phải dựa trên  cái hay, cái đẹp 
của nhà thơ.

a. An tượng trước bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, mạnh mẽ và đầy 
uy lực. Điếm trung tâm của bức tranh ấy là “thác nước Lư sơn”. Đó là 
dòng thác bạc chảy từ độ cao ba nghìn thước, nước đổ xuống biến 
thành những giọt li ti được ánh sáng soi rọi trở thành một bức tranh 
huyền ảo, đẹp một cách “thần kì”. Từ hình ảnh thực, nhà thơ đã liên 
tưởng mạnh biến dòng thác trở thành “Dải Ngân Hà tuột khỏi mây”. 
Không có một tâm hồn bay bổng, trí tưởng tượng phong phú, độc đáo, 
chắc chắn sẽ không có hình ảnh kì thú, lộng lẫy như vậy. Những động 
từ như “quải, phi, lưu, lạc” (treo, chảy, bay, rơi) được sử dụng chính 
xác góp phần làm nên bức tranh thiên nhiên sinh động. Lý Bạch đã 
phát huy hiệu lực của nghệ thuật “lấy tĩnh nói động” trong thơ Đường.

b. Vẻ đẹp của bài thơ còn được thế hiện ở tâm  hồn và tính cách 
của nhà thơ. Đó là sự kết hợp giữa chất lãng mạn trí tuệ với tính tự 
do, phóng khoáng, một trí tưởng tượng phong phú lạ thường. Lý Bạch 
đúng là nhà họa sĩ, nhà thơ tài hoa. Bài thơ là nét vẽ truyền thần về 
một công trình tráng lệ và kì vĩ của tạo hóa. An sau bức tranh  phong 
cảnh là tâm hồn say đắm thiên nhiên, say đắm cảnh trời một cách 
nồng nàn, tha thiết.
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ĐỂ SỐ 6

Câu 1. (2 điểm )
Trình bày hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Bài ca Côn Sơn” của nhà 

thơ Nguyễn Trãi?
Câu 2. (4 điếm )

So sánh nghệ thuật miêu tả  “tiếng suối” trong những câu thơ sau: 
“Côn Sơn suối chảy rì rầm 

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai”
(Nguyễn Trãi)

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”

(Hồ Chí Minh)

Câu 3 . (4 điếm )
Phân tích tâm trạng người chinh phụ trong bốn câu thơ cuối:

“ Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngát một màu 
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”?

(Trích Chinh phụ ngâm khúc)

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1: “Bài ca Côn Sơn” được Nguỹễn Trãi viết trong khoảng thời 
gian bị chèn ép, đành cáo quan về ở ẩn tại Côn Sơn. Theo một số tài 
liệu nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi cho 
biết, Nguyễn Trăi đã sống ở Cỡn Sơn từ khoảng cuối năm 1428 cho 
đến ngày bị hại (1442), dù là năm 1434 đã được vua Lê Thái Tông 
xuống chiếu vời ra giữ chức cũ.
Câu 2: So sánh :

a. Đ iếm  g iố n g  nhau:  vẻ đẹp của non sông Việt Nam. Hai thi 
phẩm, hai tâm  hồn th i sĩ có nét tương đồng: giao cảm, hòa nhập 
với th iên  nhiên. Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh lắng nghe và miêu 
tả tiếng suôi như tiếng nhạc, lời-ca. Đồng thời hai tác giả sử dụng 
biện pháp so sánh để miêu tả  tiếng suối như một giai điệu du 
dương trầm  bống tuyệt vời. Tiêng suôi không chỉ là lời thơ mà còn là 
lời của âm nhạc.
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b. Điểm  khác nhau
Nguyễn Trãi nghe tiếng suôi ở Côn Sơn (một thanh âm tự nhiên) 

gợi nhớ tiếng đàn cầm. Nguyền Trãi là một ẩn sĩ.
Bác Hồ nghe tiếng suối ở chiến khu (căn cứ địa kháng chiến chống 

Pháp ở Việt Bắc), nghĩ đến những con người đang chiến đấu cho Tố 
quốc. Bác không phải là một ẩn sĩ.

Sự khác nhau trong miêu tả cảnh thiên nhiên còn được quy định 
bởi đặc trưng thi pháp.

Thơ ca trung đại dùng bút pháp ước lệ, tượng trưng. Thiên nhiên là 
hình tượng trung tâm của cuộc sống. Thơ Bác vẫn mang vẻ đẹp cố điển 
nhưng con người mới là hình tượng trung tâm của bức tranh thiên nhiên. 
C âu 3: Tâm trạng của người chinh phụ ỏ' bốn câu thơ cuối là:

- Tâm trạng của người chinh phụ được miêu tả  theo cấp độ tăng 
tiến. Bốn câu đầu là dấu hiệu của chia li “Chàng đi - thiếp về”, đã có 
nỗi cô đơn, buồn tủi. Bốn câu cuối tâm trạng sầu chia li càng dâng lên 
khi khoảng cách thời gian, không gian được nhân đôi “cùng trông lại, 
cùng chẳng thấy”. Nỗi sầu chia li day dứt, dai dẳng, khôn nguôi.

- Điệp từ “cùng”, “thấy” từ láy “xanh xanh” và cách dùng điệp từ, 
điệp ngữ sóng đôi tài tình cho thấy nỗi sầu chia li triền miên, quạnh 
hiu.

- Nghệ thuật sử dụng gam màu “xanh” liên tiếp “xanh xanh”, “xanh 
ngắt” không gian như trải rộng ra, nỗi lòng nhớ nhung, khắc khoải 
nỗi buồn đau càng tăng lên.

- Nghệ thuật mượn cảnh ngụ tình được phát huy tác dụng. Ngoại 
cảnh tác động nội tâm. Cảnh ngàn dâu xanh là hình ảnh ước lệ để 
miêu tả  sự sầu úa của tâm trạng người chinh phụ sau phút chia li.

ĐỄ SỐ 7

Câu 1. (3 điểm )
Chép lại những câu thơ có từ “xanh” trong đoạn trích “Sau phút 

chia li”. Nêu tác dụng của việc sử dụng màu xanh trong việc diễn tả 
nỗi sầu chia li của người chinh phụ.
Câu 2. (2 điểm )

Thơ xưa hay dùng: Tùng, cúc, trúc, mai dể miêu tả vẻ đẹp của 
thiên nhiên và củng để nói nhân cách của con người. Từ /lình ảnh
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Câu 3: Bài thơ “Phò giá về kinh” là biểu tượng sáng ngời của hào khí 
Đông A trong thời đại nhà Trần, em có đồng ý  với ý kiên trên không?

Vì sao?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1.
- Những câu thơ có từ “xanh”

+ Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh.
+ Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
+ Ngàn dâu xanh ngắt một màu?

- Từ “ xanh” trong đoạn thơ chỉ về những sắc độ khác nhau:
+ “Xanh” chỉ màu xanh bình thường, “xanh xanh” chỉ màu xanh

nhạt, “xanh ngắt” chỉ màu xanh đậm.
+ Hai lần dùng “xanh xanh” và “xanh ngắt” gợi màu xanh thăm 

thẳm, mênh mông. Không gian như được nới rộng ra. Như vậy tác giả 
mượn màu xanh để tô đậm nỗi buồn chia li của người chinh phụ. 
Thiên nhiên là phông nền của tâm trạng. Ngoại cảnh tác động nội 
tâm. Tác giả đã thành công ở nghệ thuật tả  cảnh ngụ tình.

Câu 2:
- Thơ xưa hay dùng bút pháp ước lệ như:

+ Nói cảnh hay dùng: Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông 
+ Nói vật hay dùng: Tùng, cúc, trúc, mai.
+ Nói động vật: Long, li, quy, phụng.
+ Nói người hay dùng: Ngư, tiều, canh, mục.
+ Nói nghề hay dùng: Sĩ, nông, công, thương.

- “Bài ca Côn Sơn” của Nguyễn Trãi cũng không là trường hợp 
ngoại lệ. Bài thơ được viết khi ông từ quan về ở ấn, không màng danh 
lợi thoát khỏi chốn đố kị, bon chen, cốt là để giữ tâm hồn thanh cao, 
trong sáng. Hình ảnh “thông”, “trúc” được tác giả nhắc đến trong bài 
thơ không đơn thuần là vẻ đẹp Côn Sơn mà chính là nhân cách trung 
thực thẳng thắn, liêm chính của ông. Nguyễn Trãi xứng đáng với 
danh hiệu là bậc đại nhân, đại trí, đại dũng; suốt đời vì dân vì nước.
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Câu 3:
Gợi ỷ:

Trá lời câu hỏi này, các em phải hiếu được hào khí Đông A là gì?
Hào khí Đông A được hiếu là tinh thần quyết chiến, quyết thắng và

khát vọng thái bình của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần Vậy có thể
khẳng định bài thơ “Phò giá về kinh” là biêu tượng cho tinh thần hào 
khí Đông A.

Hai câu đầu, hào khí chiên thắng vang lên với hai địa danh gắn 
liên với những chiến công hiến hách của lịch sử “Chương Dương Hàm 
Tử”. Hai địa danh ây thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu và 
chiến thắng của quân dân ta. Hai địa danh ấy gợi nhắc những âm 
mưu xâm lược, bành trướng của các th ế  lực phương bắc và những thất 
bại thảm hại của chúng.

Hai câu cuối thế hiện khát vọng hòa bình thịnh trị của dân tộc độc 
lập dân tộc gắn liền với hạnh phúc của nhân dân, “Non nước ấy ngàn 
thu thê hiện niêm tin về sự bền vững muôn đời của đất nước

Bài thơ ca ngợi tinh thần chiến đấu, chiến thắng của dân tộc, còn là 
niêm tự hào về truyền thống đâu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

ĐỀ SỐ 8

Câu 1. (2 đ iếm )
Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ “Phò giá về k inh” của Trần 

Quang Khải.
Câu 2. (3 đ iểm )

Phân tích ý  nghĩa từ “nhàn ” trong câu thơ: Trong màu xanh mát ta 
ngarn thơ nhàn (Bài ca Côn Sơn) của Nguyễn Trãi 
Câu 3 . (5 đ iếm )

Phân tích tư  tưởng nhân đạo trong đoạn trích “Sau phút chia li” 
(Chinh phụ ngâm khúc).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
Câu 1.

Bài thơ “Phò giá về kinh” được sáng tác lúc Trần Quang Khải đi 
đón Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông về 
Thăng Long (Hà Nội) ngay sau chiến thắng Chương Dương Hàm Tử 
và giải phóng kinh đô năm 1285.
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Câu 2:

Muốn hiểu được ý nghĩa của từ nhàn, các em phải đặt nó vào bài 
thơ và hoàn cảnh sông của tác giả.

“Nhàn” được hiểu theo nghĩa thứ nhất là có ít hoặc không có việc gì 
phải làm, phải lo nghĩ đến. Nghĩa thứ hai được hiếu là tinh thần thoải 
mái, không lo âu, trăn trở. Chữ “nhàn” của Nguyễn Trãi dùng có thể hiểu 
nghiêng về nghĩa thứ hai vì như vậy ta có thể hiểu hết được cách nói đầy 
ngụ ý của tác giả.

Về Côn Sơn ở ẩn nhưng Nguyễn Trãi không phải là con người vị 
kỉ, hưởng lạc cho riêng mình, ông chỉ tìm cách thoát khỏi chốn “danh 
lợi, tiền bạc” làm cho con người, xã hội điên đảo. ơ  ẩn côt là đê chờ cơ 
hội ra phò vua giúp đời bởi Nguyễn Trãi một con người suốt đời vì 
nước vì dân thì không thể sống “nhàn khi đất nước còn loạn lạc, nhân 
dân còn lầm than. Sống ẩn dật nhưng luôn lo nghĩ đến th ế  sự, đến sự 
đời. Ta hiểu chữ “nhàn” của Nguyễn Trãi trong bài “Cún Sơn ca” là 
nhàn thân mà không nhàn tâm.

Câu 3: Tư tưởng nhân đạo của tác giả thể hiện qua tâm trạng của hình 
tượng trung tâm người chinh phụ. Vì sao người chinh phụ phải sống cô 
đơn, vì sao lại có cảnh vợ xa chồng, con xa cha, gia đình li tán? Điều này, 
tác giả không trực tiếp phản ánh trong tác phẩm. Đặt bài thơ vào hoàn 
cảnh xã hội phong kiến (TK XVII), ta hiểu được là do chiến tranh phi 
nghĩa. Chiến tranh đã cướp đi tình yêu, hạnh phúc, khát vọng làm vợ, 
làm mẹ chính đáng của người phụ nữ. Nỗi sầu của người cỊiinh phụ cũng 
là lời bi ca tố cáo chiến tranh phi nghĩa. ;

“Chinh phụ ngâm khúc” vừa lên án những th ế  lực tàn  bạo vùi dập 
số phận con người, vừa thể hiện tiếng nói cảm thông, bênh vực cho 
quyền sống của họ. Tác giả đề cao, trân  trọng khát vọng hạnh phúc 
lứa đôi. Không có chiến tranh sẽ không có cảnh chia li, xa cách. 
Không có chiến tranh  sẽ không có đau thương m ất mát, không có 
cảnh mẹ góa con côi. Và sẽ không có tiếng khóc đớn đau.

Tác phẩm thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc và mới mẻ.
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ĐỂ SỐ 9
Câu 1. (2 điếm )

Nghệ thuật trào lộng dân gian và ý nghĩa tiếng cười qua những 
câu hát cliâm biếm là gì.
Câu 2. (3 điểm )

So sánh nghệ thuật trào lộng trong những câu hát châm biếm với 
truyện cười dân gian Việt Nam.
Câu 3. (5 điếm )

Phân tích một bài ca dao có nội dung châm biếm mà em yêu thích (chú 
ý nghệ thuật gây cười và ỷ nghĩa của tiếng cười trong bài ca dao đó).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
Câu 1:

- Phương thức gây cười:
- Những bài ca dao châm biếm thường sử dụng các biện pháp như 

ẩn dụ, tượng trưng, biện pháp nói ngược và phóng đại hoặc xây dựng 
những mâu thuẫn ngược đời, phi lí đế' tạo nên tiếng cười châm biếm.

- Ý nghĩa tiếng cười
Những bài ca châm biếm được nhân dân sử dụng để phơi bày các sự 

việc mâu thuẫn, phê phán thói hư tậ t xấu của nhiều hạng người và sự 
việc đáng cười trong xã hội.
C âu 2: So sánh

a. G iống nhau
- Tiêng cười trong ca dao và tiếng cười trong truyện cười dân gian

cùng xuât phát từ nhu cầu thẩm mĩ và tâm hồn lạc quan yêu đời của
người Việt Nam.

- Đều sử dụng các phương thức gây cười như phóng đại, tương phản, 
chơi chữ, lối nói ẩn dụ, so sánh...

- Tiêng cười mang giá trị nhân văn; phơi bày những mâu thuẫn xã
hội, phê phán những thói hư tậ t xấu.

b. Khác nhau:
- Ca dao dùng hình ảnh nghệ thuật, ngôn ngữ hàm súc, giọng điệu.
- Truyện cười dân gian: cốt truyện, nhân vật, tình huống, lời kể...

biến hóa đa dạng.
Câu 3: Gợi ỷ:
- Nghệ thuật gây cười.
- Ý nghĩa của tiếng cười trong bài ca dao đó.
- Liên hệ với bản thân và cuộc sông hôm nay.
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PHẦN TIẾNG VIỆT

ĐỄ SỐ 1

1. TRẮC NGHIỆM (2 điếm )
Câu 1: D òng nào sau đây diễn  đ ạ t đúng kh ái n iệm  từ  lảy  ?

A. Từ có các tiếng giống nhau về phụ âm đầu.
B. Từ có sự hòa phối âm thanh dựa trên  một tiếng có nghĩa,
c . Từ được lặp đi lặp lại nhiều lần.
D. Từ có nhiều tiếng có nghĩa.

Câu 2: Đ ại tù  nào sau đây không dùng đ ể  hỏi về không gian.
A. Nơi đâu. B. Chỗ nào. c. Khi nào. D. ở  đâu.

Câu 3: Trong các câu thơ sau đây, câu nào sử dụng quan hệ từ?
A. Thân em vừa trắng lại vừa tròn.
B. Bảy nối ba chìm với nước non.
c . Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn.
D. Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Câu 4: Từ nào sau đây  đồng nghĩa với từ  “th i n h ản ”.
A. Nhà báo. B. Nhà văn. c . Nhà thơ. D. Họa sĩ.

2. T ự  LUẬN (8 điểm )
Câu 1. (2 đ iểm ):  Phân biệt từ ghép chính phụ với từ ghép đẳng lập, 
cho ví dụ?
Câu 2. (6 điểm):, Em hãy viết một đoạn văn tả  cảnh, trong đó có sử 
dụng từ ghép, từ láy và quan hệ từ.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRAC n g h iệ m  (Mỗi câu trả  lời đú n g được 0.5 điểm )

Câu 1 2 3 4

Đáp án B c A c

2. T ự  LUẬN 
Câu 1:

- Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của từ ghép 
chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.

- Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa. Nghĩa của từ ghép đẳng 
lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.
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Ví dụ: - Từ ghép đẳng lập: quần áo, sách vở, bàn ghế, trầm  bổng, 
ẩm ướt, cây cỏ, chài lưới, đi đứng, ham thích...

- Từ ghép chính phụ: ao cá, mưa phùn, bút chì, làm quen, đẹp mắt. 
Câu 2: Gợi ỷ:

- Nội dung
- Mở đoạn: Giới thiệu khái quát về cảnh đẹp mà các em miêu tả (ví 

'dụ: Cảnh bình minh, hoàng hôn hoặc một cảnh đẹp em yêu thích ).
- Thân đoạn: Sử dụng quan sát và liên tưởng đế miêu tả  đặc điểm

của cảnh ấy. »
+ Quan cảnh chung.
+ Màu sắc, đường nét, hình khối.
+ Bức tranh cảnh vật đã đế lại cho em ấn tượng tốt đẹp như thế  

nào? (gợi tình cảm yêu mến, trân  trọng vẻ đẹp của quê hương, xứ sở).
- Kết đoạn: Nhận thức được giá trị về tình yêu quê hương đất nước.
- H ình thức  »
- Đoạn văn sử dụng phương thức miêu tả có thế’ kết hợp với tự sự 

và biểu cảm đề gia tăng tính truyền cảm, hấp dẫn.
- Bố cục đoạr^ văn đầy đủ ba phần chặt chẽ, mạch lạc.
- Trình bày gãy gọn, rõ ràng, chữ viết sạch đẹp, đúng chính tả; viết 

câu đúng ngữ pháp.
- Có sử dụng từ ghép (chính phụ hoặc đẳng lập), từ láy, quan hệ từ...

đúng với văn cảnh. ■ £

ĐỂ SỐ 2

Câu 1. (2 điểm )
Nối cột A với cột B để tạo thành các từ láy toàn bộ hoặc láy bộ phận:

Cột A Cột B
1. mềm a. đỏ
2. xanh b. rúng
3. mất c. thẳm
4. tích d. xanh
5. rời đ. ti
6. đo e. mại
7. thăm g. rạc
8. rẻ h. mát
9. li i. bão
10. bạc 1. tắc
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C âu 2. (8 điểm ):  Phân tích giá trị của từ láy trong hai ví dụ sau:
"Lom khom dưới núi, tiều vài chú 
Lác đác ven sông, chợ mấy nhà".

(Bà Huyện Thanh Quan)
"Đứng bên ni đồng, ngó bèn tè đồng, mênh mông bát ngát.
Đứng bèn tè đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông.
Thân em như chẽn lúa đòng đòng 
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai".

(Ca dao)

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu 1: Nối cột A với cột B, đế có được đáp án đúng sau đây:
1. Từ láy toàn bộ có các từ sau.

Đo đỏ, thăm thẳm, xanh xanh, mất mát.
2. Từ láy bộ phận có các từ sau:

Mềm mại, tích tắc, rời rạc, li ti, bạc bẽo, rẻ rúng.
Câu 2: Phân tích nghệ thuật sử dụng từ láy trong hai ví dụ.

r . Bức tranh  thiên nhiên ở Đèo Ngang được Bà Huyện Thanh Quan 
miêu tả  với đầy đủ đường nét, màu sắc, hình khối. Tác giả sử dụng hai 
từ láy tượng hình "lom khom, lác dác" để miêu tả  con người và cảnh 
vật. Lom khom  gợi tả  hình ảnh vất vả, nhỏ nhoi của người tiều phu 
giữa núi rừng hoang sơ. Lác dác gợi sự ít ỏi, thưa thớt của những quán 
chợ nghèo. Sự sống nơi Đèo Ngang thưa thớt, hoang sơ. Trước cảnh, 
người mang tâm  trạng buồn - nỗi buồn man mác của lòng người trước 
cảnh hoang sơ, xa lạ.

2. Dùng từ láy “mênh mông, bát ngát” và láy đảo “bát ngát, mênh 
mông” miêu tả  không gian bao la bất tận, những cánh đồng lúa bạt 
ngàn xanh tốt. Cách dùng từ láy như vậy có tác dụng gợi hình, gợi 
cảm cho bài ca. Nhân vật trữ  tình biểu hiện cảm xúc phấn chấn, yêu 
quê hương, yêu cuộc sống người lao động.

Hình ảnh “chẽn lúa đòng đòng, phất phơ” gợi vẻ đẹp thon thả và 
sức sống thanh xuân đầy hứa hẹn của người thôn nữ giữa cánh đồng 
lúa bát ngát trong buổi sáng đẹp trời.

=> Những từ láy tượng hình được sử dụng như những .nét vẽ để 
người nghệ sĩ vẽ nên cảnh đẹp của bức tranh và con người đồng quê. 
Ngôn ngữ chứa đựng cảm xúc, tâm trạng vui tươi, phấn chấn của Cồn 
người trước cuộc sống đang đơm hoa kết trái.
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ĐỂ SỐ 3

Câu 1. (2 điểm )
Chí ra những điểm giống và khác nhau về âm thanh và nghĩa của 

các từ sau: nliấp nhô, phập phồng, bập bềnh, lí nhí, ti hí.
Câu 2. (2 điểm )

Chỉ ra cách dùng từ sai, nêu nguyên nhân và cách sửa.
A. Thi học kì xong, tôi thở phào nhẹ nhàng như trú t xong một

gánh nợ.
B. Đã sửa nhiều lần nhưng chữ viết của em tôi vẫn xấu xa.
c . Cu Tí đánh rơi cốc thuỷ tinh xuống nền gạch, vỡ tan tác.
D. Tập thế dục nhiều sẽ giữ được thân hình nhỏ nhoi.

C âu  3: Hãy viết một đoạn văn đối thoại (chủ đề tự  chọn) sử dụng đại 
từ (trong dó có đại từ để chi người, sự vật, chi sô lượng, chỉ hoạt động, 
tính chất, sự việc).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1:
- Các từ láy nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh có các khuôn vần 

[ấp-ô], [ấp-ông], [ấp-ênh], gợi tả  một trạng thái không ổn định.
+ Nhấp nhô: nhô lên thụp xuống liên tiếp, không đều nhau.
+ Phập phồng: phồng lên, xẹp xuống một cách liên tiếp.
+ Bập bềnh: gợi tả  dáng chuyến động lên xuống nhấp nhô theo 

làn sóng, làn gió.
- Từ láy lí nhí, ti hí, có khuôn vần giống nhau [i].

+ Lí nhí: bé quá, khẽ quá, nghe không rõ (dùng đề chỉ tiếng nói).
+ Ti hí: quá nhỏ, không mở ra to được (dùng đế chỉ đôi mắt).

Câu 2:
- Cách dùng từ sai:

A. Từ sai nhẹ nhàng - từ đúng nhẹ nhõm.
B. Từ sai xấu xa - từ đúng xấu.
c . Từ sai tan tác - từ đúng tan tành.
D. Từ sai nhỏ nhoi - từ đúng nhỏ nhắn.

- Nguyên nhân: Người viết (nói) vi phạm các lỗi sau đây:
+ Chưa hiếu nghĩa của từ được dùng.
+ Chưa gắn nghĩa của từ với nội dung, mục đích, hoàn cảnh giao tiếp.
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Câu 3:
Gợi ý:
Các em có thể lựa chọn chủ đề, đối tượng giao tiếp tùy ý nhưng 

phải đảm bảo các yêu cầu!
- Có chủ đề rô ràng, nhất quán.
- Chọn đối tượng giao tiếp phù hợp.
- Sử dụng các đại từ đế chỉ.
Ví dụ:
Bình: Thứ bảy tuần này, bạn có bận không?
An: Đế làm gì vậy?
Bình: Mình muôn rủ bạn đi xem phim “Cô bé lọ lem”.
An: Được, nhưng mình không có tiền mua vẻ.
Bình: Không sao, mình vừa được bố mẹ thưởng cho hai vé xem phim. 
An: Cảm ơn bạn. Thế mấy giò' phim chiếu.
Bình: Bảy giờ. Hẹn gặp lại.

^  _  ạ '

ĐỄ SỐ 4

Câu 1. (2 đ iểm ) '.
Pliân biệt các đại từ sau: ai, gì, bao nhiêu, mấy, ở đâu, bao giờ, sao, 

thế nào? Cho ví dụ.
Câu 2. (2 điểm )

Sắp xếp các đại từ sau đây phù hợp với ngôi xưng hô: tôi, tớ, tao, 
chúng mày, nó, họ, hắn, cậu, mày, bọn hắn, chúng tao, chúng tôi, 
chúng tớ.
Câu 3 . (6 điểm )

Xác định những từ gần nghĩa hoặc nghĩa tương đương với các từ sau:
- Đàn bà.
- Vợ.

Cho biết vai trò của từ Hán - Việt trong giao tiếp?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1.
1. Đại từ "ai", gì dùng để hỏi về người và vật.

Ví dụ: - Ai đã làm vỡ bóng đèn này?
- Những thứ đựng trong chiếc thùng này là gì?
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2. Đại từ "bao nhiêu, mấy", hỏi về số lượng.
Ví dụ: - Năm nay, cháu lên lớp mấy?

- Lớp em có bao nhiêu bạn đạt danh hiệu Học sinh giỏi?
3. Đại từ "ở đâu, bao giờ" dùng đế hỏi về không gian, thời gian.

Ví dụ: - Quê của bạn ở đâu?
- Bao giờ thì mình được nghỉ hè?

4. Đại "từ sao, thế  nào" dùng để hỏi về tính chất, sự việc.
’Vi dụ: - Cuối năm lóp 7, kết quả học tập của bạn như thế nào?

- Sao Bình không ra sân tập thể dụơ?
C âu 2: Các em sắp xếp các đại từ đã cho vào bảng sau:

Sô ngôi Số  ít Số n h iề u
1 Tôi, tớ, tao Chúng tôi, chúng tao, chúng tớ
2 Mày, cậu Chúng mày
3 Nó, hắn Chúng nó, bọn hắn

C âu  3: Xác định các từ gần nghĩa, đồng nghĩa sau:
- Đàn bà: phụ nữ, giới nữ, phái nữ.-
- Vợ: phu nhân, bà xã, má thằng cu, mình....
- Chêt: hi sinh, tử, toi mạng, khuất núi, qua đời, băng hà, đi đời, ' 

quy tiên, chầu trời...
* Sử dụng từ Hán - Việt tạo nên sắc thái trang trọng, thể hiện thái 

độ tôn kính, sắc thái tao nhã, tránh  gây cảm giác thô tục, ghê sợ đôi 
khi tạo sắc thái cố khi nói về truyền thống.

ĐỀ SÒ 5

Câu 1. (2 điểm )
Đọc bài thơ sau:

- "Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư"

(Nam quốc sơn hà)
* "hái bình tu trí lực,

Vạn cổ thử giang san". 1
(Tụng giá hoàn kinh sư)

Hãy nhận diện và xác định từ ghép Hán - Việt đẳng lập và từ 
ghép Hán - Việt chính phụ.

44



Câu 2. (2 điếm ):
Tìm mười từ ghép Hán - Việt có yểu tô chính và yếu tố phụ đều 

đứng trước.
Câu 3. (ổ điểm )

Hãy phân-biệt các từ Hán - Việt sau:
+ Tái giá, tái hôn 
+ Tái hồi, tái hợp

- Đặt câu với các từ ấy.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu 1.
- Các từ "sơn hà, xâm phạm" (Nam quốc sơn hà), "gian nan" (Tụng

giá hoàn kinh sư) là từ ghép đẳng lập.
- Các từ "thiên thư" (Nam quốc sơn hà), "thái bình" (Tụng giá hoàn

kinh sư) là từ ghép chính phụ.
Câu 2.

- Từ ghép Hán - Việt có yếu tô chính đừng trước, yếu tô phụ đứng 
sau: bảo mật, phóng hỏa, phát thanh, đình chiến, điện báo, đính hôn, 
tham chiến, tuyệt vọng.

- Từ ghép Hán - Việt có yếu tố phụ đứng trước, yếu tô chính đứng sau: 
đại thắng, hậu đãi, thi nhân, tân binh,...
Câu 3: Phân biệt nghĩa các từ Hán - Việt sau:

- Tái giá: (tái: lại một lần nữa, giá: đi lấy chồng), tái giá là người 
đàn bá góa lấy chồng lần nữa.

- Tái hôn: (tái: lại một lần nữa, hôn: lấy vợ, cưới vợ), tái hôn là 
cưới vợ một lần nữa.

Ví dụ:
1. Mẹ Tấm chết, người cha tái hôn với một người đàn bà khác, 

sinh ra Cám.
2. Sau khi chồng mất được mười năm, bạn của mẹ tôi tái giá.
- Tái hồi (Tái: lại một lần nữa, hồi: trở lại, trở về): trở về nơi cũ, 

chỗ cũ sau thời gian cách biệt hoặc tan vỡ.
- Tái hợp: Sum họp, đoàn tụ trỏ' lại sau thời gian xa cách.
Ví dụ:

Sau mười lăm năm lưu lạc, Kim Trọng và Thuý Kiều được tái họ'p.
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Câu 1. (3 điểm )
Chọn những từ thích hợp (đến cả, bởi vì, mà, có, có thể, nhưng, cái 

này) điền vào đoạn văn dưới đây để các câu có liên kết chặt chẽ với nhau.
Cái thú của mấy câu này........... tỏ cho thấy cái gì cũng có......không

có gì, không có gì mà vần.... gì, .......... cá,......... cải,........ cà, có mướp, có
ao, có vườn, ........nói là nhà cũng phong lưu, khá giả đấy chứ! Có người
nhận xét các thứ có ấy gợi lên một không khí điền viên, quê kiềng rất
thân thiết, đầm ấm ........ có mà chẳng có gì, .không đúng lúc, đúng
thời vụ, .... miếng trầu là đầu câu chuyện, nhà thơ cũng không
có.......thì tác giả lại thừa nhận là không có, kể cũng lạ.
Câu 2. (2 điếm )

Chức năng của quan hệ từ  trong khi nói và viế t là  gì? Hãy
đ ặ t câu với các cặp quan hệ từ  sau đây.

- Nhờ....................mà/cho nên............
- Vì................... nên; Bởi............... cho nên .......................
- Tuy.....................nhưng
- Sỏ' dĩ................là vì.........................

Câu 3. (5 điếm )
Đọc hai câu thơ sau:

"Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà"

(Bà Huyện Thanh Quan)
Hãy viết một đoạn văn phân tích vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên 

trong hai câu thơ đó. Lưu ý  có sử dụng các quan hệ từ (nhưng, và, 
như), các đại từ (đó là, ở đây, này, nơi này).

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
Câu 1:

Gợi ý:
Các em phải đọc kĩ đoạn văn chọn các từ ngữ sau đây và nối vào 

khoảng trống thích họp để đoạn văn lô-gíc về nội dung và hình thức.
Lần lượt các từ sẽ là: là, mà, có, cé, có, có, có thể, nhưng, bởi vì 

đến cả, cái này.
Câu 2:

- Quan hệ từ trong tiếng Việt không có chức năng tạo nghĩa mới. 
Nó được dùng đế biểu thị hoặc bồ sung ý nghĩa trong hoàn cảnh giao 
tiếp cụ thể.

ĐỂ SỐ 6

46



- Quan hệ từ dùng đế nối kết nội dung ý nghĩa của câu hay giữa 
câu với câu trong đoạn văn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào nói và viết đều phải dùng quan hệ 
từ. Thực tế  giao tiếp cho thấy, có khi bắt buộc phải sử dụng quan hệ từ 
nhưng đôi khi lại không nhất thiết phải sử dụng.

- Đặt câu:
1. Nhờ bác sĩ tận tình cứu chữa mà anh tôi đã qua khỏi cơn nguy kịch.
2. Bởi vì trời mưa to kéo dài nên đã gây ra lũ lụt.
3. Bởi Thanh quá lười biếng cho nên cuối năm, bạn ấy có kết quả

thấp nhất lớp.
4. Tuy nhà Hiền ở xa trường nhưng chưa bao giờ bạn ấy đi trễ.
5. Sõ' dĩ Anh học giỏi là vì bạn ấy rất chăm.

Câu 3:
Gợi ỷ:
Câu hỏi này mang tính tích hợp cao giữa đọc văn, làm văn Tiếng 

Việt. Các em vận dụng kĩ năng phân tích, cảm thụ tác phẩm trữ  tình 
đề viết đoạn văn và sử dụng kiến thức về đại từ, quan hệ từ nhằm 
hoàn thành yêu cầu.

Có nhiều cách viết, sau đây là đoạn văn tham khảo.
Trong cái không gian lạnh lẽo của buổi chiều tà xuất hiện một sự 

sống, đó là mấy chú tiều phu đang đôn củi, mấy quán chợ liêu xiêu 
trong gió chiều. Nhưng sự sống ở đây chỉ là một chút sinh khí. Và 
chính sự sống này càng làm cho cảnh vật héo hon, buồn bã hơn, xa 
vắng hơn. Đặc biệt là nghệ thuật đảo từ “lom khom”, “lác đác” đã 
nhấn mạnh thêm sự u hoài. Sự đối lập của hai câu thực khiến cho 
cảnh bên sông, dưới núi thêm rời rạc, thưa thớt. Từ “mấy”, “vài” càng 
nêu rõ sự vắng vẻ ở nơi này.

Đ E SỐ 7

Câu 1. (2 điểm )
Thế nào là từ dồng nghĩa? Phân biệt từ đồng nghĩa hoàn toàn và 

đồng nghĩa kliông hoàn toàn?
Câu 2. (3 điểm )

Nhận xét cách dùng từ trong các ví dụ sau:
1. Mẹ tôi được Sở Giáo dục biếu kỉ niệm chương Vì Sự nghiệp Giáo dục.
2. Hôm nay, con mời cả nhà đi đánh chén một bữa cho no nê.
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3. Cụ ấy ốm nặng đã băng hà hôm qua rồi.
4. Tội nghiệp. Qua một trận  đau, trông thằng bé yếu đuối quá!

Câu 3. (5 điểm.)
Dùng kiến thức tư đồng âm, trả lời các câu hỏi:
1. Phân biệt nghĩa của từ đồng âm trong các trường hợp sau đây:
A. Ruồi đậu âm xôi đậu.
B. Kiến bò đĩa th ịt bò.
c . Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn; Tào khê nước chảy hãy còn trơ trơ.
2. Từ thực tế  nói và viết, muốn sử dụng đúng từ đồng âm, các em 

phải đặc biệt lưu ý điều gì?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
Câu 1:

a. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. 
Ví dụ: hi sinh, tử trận, băng hà, bỏ mạng.

b. Phân biệt từ đồng nghĩa hoàn toàn và đồng nghĩa không hoàn toàn.
- Từ đồng nghĩa hoàn toàn là những từ đồng nghĩa về nghĩa biểu

vật, biểu niệm, biếu thái có thể thay thế  cho nhau.
Ví dụ: - xe lửa, xe hoả, tàu hoả, heo, lợn.
- Từ đồng nghĩa không hoàn toàn gồm những từ có một số nét

nghĩa trùng nhau có một số nét nghĩa khác.
Ví dụ: + Hi sinh, từ trần.

+ Vui mừng, hí hửng, phấn khởi.
Câu 2:

1. Không dùng “biếu” mà dùng “tặng” vì tặng mang sắc thái nghĩa
ghi nhận công sức công hiến của người được tặng.

2. Không dùng “đánh chén” mà "dùng cơm” hoặc “ăn cơm” vì từ 
“đánh chén” mang sắc thái nghĩa suông sã, không phù hợp với đối 
tượng được mời, lời mời.

3. Không dùng “băng hà” mà dùng “qua đời” hoặc “mất, đi”.
4. .Không dùng “yếu đuối” mà dùng “yếu ớt”.

Câu 3:
1. Phân biệt các từ đồng ârn
- “Đậu”'11 là động từ mang nét nghĩa chỉ trạng thái đứng yên một 

chỗ tạm thời không di chuyến.
- “Đậu”<2) một loài hạt dùng làm thức ăn.

Hai nghĩa trên  không có liên hệ gì với nhau, nên chúng là hai từ 
đồng âm.
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- “Bò”'11 di chuyên ở tư thế  nằm sấp (bụng áp xuống đất) bằng cử 
động của toàn thân hoặc của những chân ngắn.

- “Bò”'2’ động vật nhai lại, bốn chân, sừng rỗng và ngắn, nuôi đế lấy 
sức kéo, ãn th ịt hay lấy sữa.

Như vậy “bò”'1’ và “bò”12’ cùng là hai từ đồng âm.
- “Mòn”'1’ chĩ sự hao hớt trên bề mặt do sự cọ xát
- “Mòn”'21 mang nét nghĩa bền bỉ, kiên trung (sự chung thuỷ)
Hai từ “mòn”'1’ và “mòn”(2) là từ đồng âm.
* Từ thực tế  sử dụng từ đồng âm, các em phải lưu ý đặt từ vào ngừ 

cảnh, tình huống và đối tượng giao tiếp để hiểu đúng nghĩa của từ.

ĐỂ SỐ 8

Câu 1. (5 điểm )
Hãy xác định xem từ “say sưa” trong hai lần dùng sau đây có phải 

là từ đồng âm hay không?
- "Giàu đâu đến kể ngủ trưa 

Sang đâu đến kể say sưa tôi ngày"
- "Còn trời còn nước CÒ1Ĩ non 

Còn cô bán rượu anh còn say sưa".
Câu 2. (5 điểm )

Đqc bài hát đố sau và trả lời các câu hỏi.
Trăm thứ dầu, dầu gì không thắp?
Trăm thứ bắp, bắp gì không rang?
Trăm thứ than, than gì không quạt ?
Trăm thứ bạc, bạc gì không m ua?

Trai nam nhi đối tặng, gái bốn mùa theo không".
1. Hãy xác định xem chìa khoả để giải những cầu đố trên là ở chỗ nàx)?
2. Điều lí thú trong mỗi câu đố trên là gì?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1: Gợi ý
Muốn xác định được từ đồng âm hay từ đa nghĩa, ta  phải tìm hiểu 

nghĩa của hai lần dùng.
- "Say sưa"(1): Chỉ trạng thái bị ngây ngất vì rượu.
- "Say sưa"<2): Chĩ trạng thái ngây ngất vì bị cuốn hút. Như vậy, ở đây 

không có hiện tượng đồng âm mà là hiện tượng nhiều nghĩa của từ.
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Câu 2:
1. Chìa khoá đê giải nhừng câu đô trên là phải tìm những từ đồng 

âm hoặc những nghĩa khác nhau với phần hỏi trong câu đố.
- Dầu không thắp? (giầu không)
- Bắp gì không rang? (bắp chân)
- Than gì không quạt? (than thở)
- Bạc gì không mua? (bạc tình, bạc nghĩa)
2. Cái hay của mỗi câu hát đô là ở cách dùng sự đối lập tính chất 

của sự vật ở phần trên  (nghĩa gốc) với sự thiếu vắng tính chất ở phần 
đo đe tạo nên cách lí giái mới mẻ, bất ngờ mà ngộ nghĩnh trong trò 
chơi đố chữ.

Dầu thắp/ dầu không thắp 
Bắp rang/ bắp không rang 
Than quạt/ than không quạt 
Bạc mua/ bạc không mua

BE SÒ 9
Câu 1. (5 điểm )

Đọc câu văn đây và trả lời câu hỏi:
Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại 

SÔI nôi, nó kêt lại thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn nó 
lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tấ t ca bè lũ bán 
nước và cướp nước.

(Hồ Chí Minh)
Hãy tìm những từ cùng trường nghĩa trong câu văn trên; cho biết 

tác dụng của cách sử dụng ấy?
C âu  2. (5 điếm):

Hãy tỉm những từ đồng nghĩa với các từ trong câu thơ sau:
"Cậy em em có chịu lời 

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa"
(Nguyễn Du)

Giải thích vì sao tác giả lại dùng từ "cậy", chịu" mà không dùng 
từ đồng nghĩa khác ?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
Câu 1:

- Tác giả đã so sánh tinh thần yêu nước như một làn sóng thì các 
từ ngữ sau cũng nằm trong cùng một trường nghĩa với nó như: nhấn 
chìm, lướt qua, sôi nổi, mạnh mẽ, to lớn.
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- Cách dùng hệ thống từ ngữ cùng trường nghĩa có tác dụng biểu 
đạt nội dung ý nghĩa sâu sắc, tăng sức biểu cảm của lời nói.
Câu 2:

- Các em có thế tìm những từ đồng nghĩa với từ “cậy”, “chịu” phân 
tích hiệu quả của những lần dùng ấy.

Có thể thay từ “cậy” bằng từ “nhờ”
“ chịu” bằng từ “nhận”

Câu thơ nghĩa là: Nhờ em em có nhận lời
Ta thấy từ “cậy” ngoài nét nghĩa của từ “nhờ” còn có ý nghĩa trông 

cậy, tin tưởng như là chỗ bấu víu duy nhất.
“Chịu” ngoài nét nghĩa của “nhận” còn có ý van nài, ép buộc.
Vì vậy tác giả không dùng “nhờ”, “nhận” mà dùng “cậy”, “chịu” để 

diễn tả  một cách hiệu quả thái độ, tâm trạng, hoàn cảnh của nhân 
vật, nhờ th ế  mà giá trị thẩm mĩ được phát huy.

ĐẾ SỐ 10

Câu 1. (5 điểm )
Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 
Em hiểu "lựa lời" là gì? Vì sao khi nói chúng ta phải lựa lời, khi 

viết phải lựa chọn từ  ngữ.
Câu 2. (5 điểm )

Điền từ (loáng thoảng, lốm đốm, lê thè, lổ lộ, thỉnh thoảng) vào 
chỗ trống thích hợp. Phân tích giả trị biểu cảm của những từ ngữ ấy.

Đám mây................., xám như đuôi con sóc nối đuôi nhau bay quấn
sát ngọn cây, ..............................đi mãi, bây giờ cứ ..............................
nhạt dần,................ đứt quãng, đã..........................đằng xa một bức vách
trắng toát.

(Tô Hoài)

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu 1: “Lựa lời” được hiểu là lựa chọn âm thanh, từ ngữ, câu văn, 
cách thức diễn đạt. Khi nói và viết, chúng ta  phải “lựa lời” để đạt hiệu 
quả giao tiếp. Quá trình  giao tiếp chỉ đạt hiệu quả khi nội dung giao 
tiếp phù hợp đối tượng, mục đích và hoàn cảnh giao tiếp.
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Câu 2:
- Lần lượt điền các từ láy theo trình tự sau: lốm đốm, lê thê, loáng 

thoáng, thỉnh thoảng, lồ lộ.
Các từ láy trên  có tính gợi hình rấ t rõ.
- Lốm đốm (đám mây): gợi sự phân bố chỗ đậm chỗ nhạt.
- Lê thê: sự lên kéo dài, chậm chạp.
- Loáng thoáng: xuất hiện ít, không rõ.
- Thỉnh thoảng: gợi lên sự thưa thót về thời gian.
- Lồ lộ: hiện ra một cách J-Õ ràng.
Cách sử dụng những từ láy như vậy tạo cho câu văn hài hòa, nhịp 

nhàng, gợi hình, gợi cảm.

III. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

ĐỂ SỐ 1

1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 10: Phương thức biểu d ạ t chính của văn bản  “Cuộc ch ia  
tay của những con búp bê" là  gì?

A. Miêu tả. B. Tự sự. c . Biểu cảm. D. Nghị luận.
C âu 2: N hận đ ịn h  dưới đây đúng hay sai?

Cảnh tượng được miêu tả trong bài thơ “Buổi chiều đứng ở phủ 
Thiên Trường trông ra” là cảnh tượng vùng quê trầm  lặng và đìu hiu, 
không có sự xuất hiện hình ảnh cuộc sống của con người.

A. Đúng. B. Sai.
Câu 3: Tác g iả  của “B ài ca Côn Sơn” là  ai?

A. Nguyễn Trãi. B. Nguyễn Khuyến,
c . Nguyễn Du. D. Nguyễn Khoa Điềm.

Câu 4: Tác g iả  đ ã  sử  dụng biện p h á p  nghệ th u ậ t chủ yếu nào 
đ ể  m iêu tả  cảnh vậ t Côn Sơn?

A. So sánh. B. Nhân hóa. c . An dụ. D. Hoán dụ.
Câu 5: Có nên sử  dụng từ  Hán Việt trong câu sau không?

“Ngoài cánh đồng làng, nhi đồng đang bắt cả”
A. Có. B. Không.
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Câu 6: Từ  “Đàn bà” và “Phụ nữ” là  hai từ  đồng nghĩa, trong  
trường hợp sau, hai từ  này có thế thay thê cho nhau được không?

“Tạp chí Phụ Nữ”
A. Có thế' thay thế được. B. Không thế’ thay thế  được.

2. Tự LUẬN (7 điếm )
Cám nghĩ cua em về bài thơ “Rằm tháng giêng” của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B B A A B B

2. T ự  LUẬN
Gợi ỷ:

a. Mở bài : (1 điếm )
- Giới thiệu tác phẩm văn học: Rằm tháng giêng
- Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hoàn cảnh tiếp xúc với tác phẩm: Trong giờ học văn.

b. Thân bài: (5 điểm )
Những cảrn xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên.
- Yêu thích cảnh thiên nhiên -> Cảnh đêm trăng được miêu tả  sinh

động qua từ ngữ gợi t ả ..........
- Trân trọng sự hi sinh cao cả của Bác ... —> Hiếu được Bác luôn lo 

nghĩ cho đất nước, cho nhân dân ...
c. K ết bài (1 điểm )

- Ân tượng chung về tác phẩm: Rầm tháng giêng.

ĐỂ SỐ 2

1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )
Câu 1. B ài th ơ  "Phò giá về kinh" của tác  g iả  n ào? Được viêt 
theo th ể  th ơ  gì?

A. Trần Nhân Tông - Ngũ ngôn tứ tuyệt.
B. Trần Nhân Tông - Thất ngôn tứ tuyệt, 
c . Trần Quang Khải - Ngũ ngôn tứ tuyệt.
D. Trần Quang Khải - Thất ngôn tứ tuyệt.
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Câu 2. Tình cảm , cảm  xúc nào được th ể  hiện tron g  bài thơ  
“T iếng gà trưa” của Xuân Quỳnh?

A. Hoài niệm tuổi thơ. B. Tình bà cháu,
c . Tình yêu quê hương đất nước. D. Cả A, B, c .
Câu 3. Cău văn nào th ể  hiện đúng n h ất những g iá  tr ị đặc  

sắc chứa đự ng trong h ạ t cốm?
A. Cốm là thứ quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những

cánh đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tấ t cả cái
mộc mạc, giản dị và thanh khiết của quê đồng nội cỏ An Nam.

B. Không còn gì hợp hơn với sự vướng vít của tơ hồng, thức quà 
trong sạch, trung thành như các việc lễ nghi.

c . Và không bao giờ có hai màu lại hoà họp hơn được nữa: màu 
xanh tươi của cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm  của hồng 
như ngọc lựu già.

D. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để 
hạnh phúc được lâu bền.

Câu 4. Thành ngữ nào sau đày có nghĩa "Phải thường xuyèn ôn luyện, 
rèn giũa thì mới nắm chắc được kiến thức và thành thạo công việc"?

A. Tận tâm tận  lực. B. Trí dũng song toàn,
c . Văn ôn võ luyện. D. Tâm đầu ý hợp.

C âu  5. Câu văn "Mùa xuân của tôi - mùa xuân của Bắc Việt, mùa 
xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh..." cỏ 
sử  dụng dạ n g  đ iệp  ngữ n ào?

A. Điệp ngữ cách quãng B. Điệp ngữ nối tiếp
c . Điệp ngữ chuyến tiếp D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 6. N ếu viết "Trong cải vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng xoá, man 
mác hương vị ngàn hoa cỏ" th ì từ  nào dùng không đúng nghĩa?

A. Hương vị. B. Giọt sữa. c . Man mác. D. Trắng xoá.

2. T ự  LUẬN: (7 đ iếm )
Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ C ảnh kh u y a  của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẤC NGHIỆM: (Mỗi câu đúng 0,5 điểm ).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án c D A c c D
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2. T ự  LUẬN 
Gợi ỷ:
* H ình thức (1 điểm ):
Bài viết đầy đủ các phần, không sai lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, 

trình bày sạch sẽ.
* N ội dung (6 điểm ):
a. Mở bài : (1 điểm ).
- Giới thiệu bài thơ Cảnh kkuya (tác giả, thể thơ, hoàn cảnh sáng 

tác...).
- Hoàn cảnh tiếp xúc với bài thơ.
- Cảm nhận khái quát về bài thơ.
b. Thản bài (4 điểm ):
- Hai câu đầu tả  cảnh khuya nơi núi rừng ỏ' chiến khu Việt Bắc.

+ Tác giả dùng phép so sánh (câu 1), điệp từ “lồng”, hai vê tiểu
đối (câu 2).

+ Cảnh thiên nhiên rấ t đẹp và đầy chất thơ, có âm thanh trong 
trẻo, có ánh sáng lung linh, huyền ảo .

- Hai câu cuối diễn tả  tâm tình của Bác.
+ Điệp ngữ chuyến tiếp làm cho âm điệu vần thơ nhịp nhàng, 

triền miên như dòng chảy của cảm xúc.
+ Tình yêu thiên nhiên hoà quyện cùng tình yêu nước trong tâm 

hồn Bác.
c. K ết bài (1 điểm ):
- Cảnh khuya là bài th ấ t ngôn tứ tuyệt kiệt tác.
- Đọc thơ Bác, ta càng yêu kính và biết ơn Bác hơn.

ĐỂ SỐ 3

1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )
C âu  1: Thông đ iệp  nào được gửi gắm  qua văn bản “Cuộc ch ia  
tay của những con búp bê”?

A. Hãy tôn trọng những ý thích của trẻ em
B. Hãy đế trẻ em sống trong một mái ấm gia đình, 
c. Hãy hành động vì trẻ em
D. Hãy tạo điều kiện đế trẻ em phát triển tài năng có sẵn.

C âu  2: Cách tả  cảnh của bôn bài ca dao về tìn h  yêu quê hương, 
đ ấ t nước, con người có đặc điếm  chung gì?

A. Gợi nhiều hơn tả.
B. Tả chi tiế t những đặc điếm tiêu biếu nhất.
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c . Tả rấ t chi tiết những hình anh thiên nhiên.
D. Chi liệt kê tên địa danh chứ không miêu tả.

Câu 3: Hình ảnh nối bậ t n h ảt xuyên suốt bài th ơ  “Tiếng gà
.trư a ” của nha th ơ  Xuân Quỳnh là:

A. Quả trứng hồng. B. Tiếng gà trưa,
c . Người chiến sĩ. D. Người bà.

C âu 4: Chọn từ  đ ồ n g  n g h ĩa  với từ  “tro n g ” tron g  câu  thơ:
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa"

A. Trong sáng. B. Trong trẻo,
c. Trong trắng. D. Tinh khiết.

Câu 5: Thê nào là  m ột văn bản biểu cảm?
A. Kê lại một câu chuyện cảm động.
B. Bàn luận về' một hiện tượng đời sống.
c . Bộc lộ tình cảm, cảm xúc, đánh giá của con người đôi với thế  giới

xung quanh đế khêu gợi sự đồng cảm của người đọc.
D. Được viết bằng thơ.

2. T ự  LUẬN
Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRAC NGHIỆM (Mỗi câu trả  lời đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A B B c
2. T ự  LUẬN

Gợi ỷ:
Yêu cầu của đề :
- Viêt đúng thê loại văn phát biếu cảm nghĩ về tác phẩm văn học. 
Dàn bài:
1. Mở bài: (1 đ iếm ).
- Hoàn cảnh sáng tấc: Viết trong những năm đầu của thời kì kháng 

chiến chống Mĩ.
- Tác giả Xuân Quỳnh: một nhà thơ nữ xuất sắc của thơ ca Việt 

Nam hiện đại.
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2. Thân bài: (4 điếm ).
a. Những nhận định chung (1 điểm).
- “Tiếng gà trưa” là-bài thơ hay, có giọng kế và tả  ngọt ngào.
- Bài thơ diễn tả những cảm xúc tràn  đầy của nhà tho' qua tiếng gà 

gáy buổi trưa.
b. Những suý nghĩ, cảm xúc cụ thế dựa trên giá trị nội dung và giá 

trị nghệ thuật của bài tho':
Từ âm thanh của “Tiếng gà trưa” mà tác giả cảm thấy xôn xao 

trong lòng, gợi nhó' biết bao kỉ niệm: ồ rơm hồng những quả trứng, 
con gà mái mơ, con gà mái vàng; đặc biệt là hình ảnh người bà yêu 
thương cháu hết mực, tần tảo, chắt chiu từng quả trứng “cho con gà 
mái ấp” (1 điểm).

- Mạch cảm xúc của bài thơ diễn biến theo quy luật hồi tưởng tự 
nhiên của tâm lí: Hiện tại (tiếng gà trưa bên xóm nhỏ) - Quá khứ (kỉ 
niệm hiện lên theo âm thanh của tiếng gà trưa); Hiện tại - Tương lai 
(tiếng gà trưa giục anh cầm chắc tay súng đế chiến đấu bảo vệ Tổ 
quốc, quê hương) (1 điểm).

- Bài thơ làm theo thể năm tiếng nhưng biến đổi linh hoạt. Ba chữ 
“Tiếng gà trưa” được lặp lại nhiều lần, là sợi dây kết nối các hình ảnh 
và cũng là điếm nhịp cho cảm xúc (1 điếm).

3. Kết bài (1 điểm):
- Ân tượng.về nhà thơ: Bài thơ thể hiện rất chân tình mộc mạc, bình 

dị nhưng sâu lắng về hồi ức tuổi thơ giữa bà và cháu. Tình cảm trong 
sáng đẹp đẽ của tuồi tho' đã trở thành động co' để người chiến sĩ an tâm 
chiên đấu vì Tố quốc.

ĐỂ SÔ 4

1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )
Chọn đáp án đủng nhất.

Câu 1. Tác p h ẩ m  trữ  tình  là:
A. Những văn bản viết bằng thơ.
B. Những tác phẩm kế lại ‘một câu chuyện cảm động, 
c. Thơ và tuỳ bút.
D. Những văn bản thê hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả.

57



Câu 2: Bài thơ nào sau đây không thuộc th ể thơ thất ngôn tứ  tuyệt?
A. Bạn đến chơi nhà. c . Cảnh khuya.
B. Bánh trôi nước. D. Xa ngắm thác núi Lư.

Câu 3: Ý nào sau đây  nêu đúng vẻ đẹp  của m ùa xuân ở  miền 
Bắc?

A. Tươi tắn và sôi động.
B. Lạnh lẽo và u buồn.
c . Không gian trong sáng và ấm áp.
D. Thời tiế t se lạnh nhưng lòng người ấp áp tình thương.

Câu 4: Từ “v à ” tron g  câu  “Và không bao g iờ  có hai m àu hoà 
hợp hơn được nữ a” là  quan hệ từ  dùng đ ể  làm  gì?

A. Làm chủ ngữ.
B. Nối hai thành phần của chủ ngữ. 
c . Liên kết câu đó với câu trước đó.
D. Không có tác dụng liên kết câu.

Câu 5: Vẻ đẹp  trong hai câu đầu  bài thơ  “Cảnh kh u ya” của Chủ 
tịch  Hồ C hí M inh là  gì?

A. Sử dụng có hiệu quả phép so sánh và nhân hoá.
B. Miêu tả  âm thanh tinh tế  và hình ảnh sinh động.
c . Vận dụng sáng tạo những hình ảnh quen thuộc của Đường thi.
D. Kết hợp giữa miêu tả  và biếu cảm trực tiếp.

Câu 6: H ãy chọn cách v iế t đúng về câu thành ngữ  sau:
A. Lên ghềnh, xuống thác. B. Xuống ghềnh, lên thác,
c . Lên thác xuông ghềnh. D. Lên núi xuống ghềnh.

2. T ự  LUẬN
1. Tìm một ví dụ về phép điệp ngữ trong bài thơ “Tiếng gà trưa” 

của Xuân Quỳnh và nêu tác dụng của phép điệp ngữ đó? (2 điểm).
2. Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện 

Thanh Quan (5 điểm).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. TRẢC NGHIỆM (Mỗi câu trả  lời đúng đ ạ t 0,5 điểm ).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D A D c B c

2. T ự  LUẬN
Bài viết cần đạt những yêu cầu sau:
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*Nội dung:
a. Tìm được ví dụ về phép điệp ngữ trong bài thơ “Tiếng gà trưa" 

của Xuân Quỳnh (1 điểm), nêu tác dụng của phép điệp ngữ vừa tìm 
được (1 điểm).

b. Bài có thế có nhiều cách trình bày, song phải đảm bảo các yêu 
cầu và nội dung cơ bản sau:

1. Mở bài:
Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác và hoàn cảnh tiếp xúc bài thơ.
2. Thân bài: Những cảm xúc, suy nghĩ do bài thơ gợi lên.
- Đây là một bài thơ hay của Bà Huyện Thanh Quan.
- Bốn câu tho' đầu tả  cảnh Đèo Ngang vào lúc chiều tà  bóng xế, 

cảnh đẹp nhưng buồn.
+ Thiên nhiên hoang vu hiếm trở.
+ Con người bé nhỏ thưa thớt.

Cảnh vật ấy đủ để nhà thơ cảm nhận một cách sâu lắng sự buồn 
vắng, quạnh hiu của buổi chiều tà ở miền sơn cước.

- Bốn câu thơ sau mượn cảnh đế tả tình.
+ Nói lên tâm sự của tác giả: nỗi niềm nhớ nước, nhố quê hương 

trong niềm cô quạnh, buồn thương man mác của tâm  hồn.
+ Khép lại bài thơ là hình ảnh bé nhỏ của nữ sĩ trước một 

khung cảnh mở rộng đến vô tận “trời, non, nước” khiến nhà thơ càng 
thấy cô đơn quạnh quẽ “ta với ta” nhưng chỉ có “một mảnh tình riêng”.

3. K ết bài
Thế hiện tình cảm, ấn tượng chung về bài thơ.
*Hình thức:
Bài viết đầy đủ các phần, không sai lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, 

chữ viết rõ, trình  bày sạch sẽ.

ĐỄ SỐ 5

1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )
Đọc kĩ đoạn trích rồi chọn câu trả  lời các câu hỏi.
“Tôi yêu Sài Gòn da diết, như người đàn ông vẫn ôm ấp bóng dáng 

mối tình đẩu chứa nhiều ngang trái. Tôi yêu trong nắng sớm, một thứ  
nắng ngọt ngào, vào buổi chiều lộng gió nhớ thương, dưới những cây 
mưa nhiệt đới bất ngờ. Tôi yêu thời tiết trái chứng với trời đang ui ui 
buồn bã, bỗng nhiên trong vắt lại như thủy tinh. Tôi yêu cả đèm

59



khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yếu phố phường náo động, dập dìu xe cộ 
vào những giờ cao điếm...”.

(Ngữ văn 7 - Tập một).

Câu 1: Đoạn văn trích  từ  văn bản n ào?
A. Mùa xuân của tôi. B. Một thứ quà của lúa non: Côm
c. Sài Gòn tôi yêu. D. Tiếng gà trưa

Câu 2: Đoạn văn trên  viết theo phương thức biểu đ ạ t chính nào?
A. Miêu tả  B. Biểu cảm c . Tự sự D. Nghị luận

C âu  3: N ội d u n g  củ a  đoạn  văn trên  là  gì?
A. Miêu tả  những vẻ đẹp riêng của thành phố Sài Gòn.
B. Bình luận về những nét riêng của Sài Gòn.
c . Bộc lộ trực tiếp tình yêu của tác giả với Sài Gòn.
D. Nêu những nhận xét về thiên nhiên khí hậu Sài Gòn.

Câu 4: Đoạn văn trên  tác g iả  sử  dụng bao nhiêu từ  lảy ?
A. bốn từ. B. năm từ. c . sáu từ. D. bảy từ.

Câu 5: Cặp từ  nào sau đây không p h ả i là  cặp từ  trả i nghĩa?
Ả. Trẻ - Già. c . Sang - Hèn.
B. Sáng - Tôi. D. Chạy - Nhảy.

C âu  6: H ãy g iả i th íc h  n g h ĩa  củ a  các từ  H án V iệt sau :
A. Tiều phu................... B. Du khách.......................
c . Thuỷ chung....... 1......... D. Hùng vĩ.... ....................

2. T ự  LUẬN (7 điểm )
Phát biếu cảm nghĩ về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến.

HƯỚNG D Ẫ N  TRẢ LỜI

1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án c B c A D

6. Học sinh tự giải thích.

2. T ự  LUẬN 
Gợi ỷ:
1. M ở bài (1 điểm ):
- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Khuyến: Một nhà thơ của làng cảnh 

Việt Nam.
- Cảm nghĩ chung về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” là niềm vui bất 

ngờ và thông minh, dí dỏm của cụ Tam Nguyên Yên Đỗ.
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2. T hản  bài (5 đ iếm )
a. Cảm nhận về câu thơ đầu
- Lời thơ giãn dị tự nhiên như lời chào hỏi thân tình của người bạn

thân lâu lắm mới gặp lại. Gọi bạn bằng bác là cách gọi dân dã gợi sự
nể trọng. Cầu thơ giống như lời chào quen thuộc hằng ngày ấy sẽ làm 
tiền ‘đề cho sự giãi bày tiếp theo.

ồ. Cảm nhận về sáu câu thơ tiếp
Nhà thơ phân trần với bạn về sự tiếp đãi bạn không chu đáo của mình: 

Mọi thứ đều có, song chưa thế ăn được (có cà, có cải, có bầu, có mướp...).
Xem kĩ lời phân trần  của Nguyễn Khuyến ta thấy ông đâu có 

nghèo. Ngược lại ông là người giàu có. Cái nghèo vật chất trong hiện 
tại được thi vị hoá như là sự giàu có trong tương lai. Có phải chăng 
đây là cách giới thiệu độc đáo về cuộc sống thanh đạm với bạn bè của 
cụ Tam Nguyên khi cụ mới từ quan?

c. Cảm nghĩ về câu kết'. Cách sử dụng từ ngữ tài tình của nhà thơ 
qua cụm từ “ta với ta ” -» Cảm nhận chung về bài thơ: Đây là một bức 
tranh phong cảnh nông thôn bình dị tràn  đầy sức sống, làm xốn xang 
lòng người đồng thời bày tỏ một tình bạn thân thiết, tri kỉ, vượt qua 
mọi khuôn phép, lễ giáo, sáng lên một chữ "tình".

3. K ết bài. (1 điểm ): Tình cảm của em đối với nhà thơ và bài thơ.

C âu 2. B ài th ơ  “S ô n g  n ú i nước N a m ” ra  đờ i tro n g  cuộc k h ả n g  
chiến nào?

A. Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.
B. Lý Thường Kiệt chống quân Tống trên sông Như Nguyệt.
c . Trần Quang Khải chống quân Nguyên ở bến Chương Dương.
D. Quang Trung đại phá quân Thanh.

Câu 3. Phần thực (3+4) của bài thơ  "Qua Đèo Ngang" tả  cuộc 
sống như thê nào?

A. í t  ỏi, thưa thớt. B. í t  ỏi, thưa thớt, hoang sơ.
c. Thưa thớt, buồn. D. Vui tươi, tấp nập.

ĐỂ SỐ 6
1. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. B ài th ơ  “Sông núi nước N am ” của tác  g iả  nào?

A. Lý Thường Kiệt, 
c. Nguyễn Trãi.

B. Trần Quang Khải. 
D. Trần Quốc Tuấn.
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Câu 4. Trong bài th ơ  “Bạn đến chơi n h à” cảm  xúc về g ia  cảnh  
được th ể  h iện ở những câu th ơ  n ào?

Á. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 2, 3, 4, 5, 6, 7 c .  3, 4, 5, 6, 7 D. 3, 4, 5, 6. 
Câu 5. B ài th ơ  “N gẫu nhiên v iế t nhân buổi mới về qu ê” ể /ii  Zại 
sự  viêc gì?

Ả. Ghi lại sự việc và tâm trạng của tác giả lúc về thăm  quê Sau bao 
năm xa cách.

B. Ghi lại sự việc của tác giả vào lúc đặt chân về thăm  quê sau bao 
năm làm việc xa quê. 

c . Ghi lại tâm trạng của tác giả vào lúc đặt chân về thăm  quê sau 
bao năm làm việc xa quê.

D. Ghi lại cảm xúc của tác giả khi nhớ về quê mình.
Câu 6. Trong các phương án sau, phương án nào là  thành ngữ?

A. Ăn quả nhó' kẻ trồng cây.
B. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, 
c . Lừ đừ như ông từ vào đền.
D. Bán chị em xa, mua láng giềng gần.

2. T ự  LUẬN (7 điếm )
Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài thơ 

“Cảnh khuya”.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B B B A A

2. T ự  LUẬN 
Gợi ý
1. Mở bài
- Giới thiệu tác phẩm: Cảnh khuya', tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Hoàn cảnh sáng tác: tại Việt Bắc, trong những năm đầu của cuộc 

kháng chiến chống Pháp.
- Nội dung: Miêu tả  cảnh đẹp đêm trăng, thể hiện tình  yêu thiên 

nhiên, yêu đất nước sâu nặng.
- Nghệ thuật: Bài thơ trữ  tình chan chứa tình cảm, tạo cảm xúc cho 

người đọc, người nghe.
- Chép bài thơ: “Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”
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2. Thân bài
Những cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên.
- Cảm nhận chung về phong cảnh và tâm hồn (tình cảm) của Bác.
- Nêu cảm nghĩ về từng câu thơ bằng các biện pháp liên tưởng, 

tưởng tượng, so sánh,...
a. Khang cánh thiên nhiên
- Có âm vang tiếng suối từ xa vọng lại như tiếng hát trong trẻo, du 

dương...
- Bóng trăng lồng vào bóng cây cố thụ, tạo nên những bóng hoa 

quấn quýt, hòa quyện lung linh trong ánh sáng huyền ảo dệt nên một 
bức tranh tuyệt đẹp.

b. Tâm hồn (tình cảm) của Bác
- Yêu cảnh đẹp, yêu đời, say sưa trước cảnh đẹp của thiên nhiên.
- Bác luôn luôn lo lắng cho vận mệnh của dân tộc, đất nước, nhân 

dân “Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”.
3. Kết bài
An tượng chung về bài thơ “Cảnh khuya”.
- Bài thơ “Cảnh khuya ” của Bác là một bài thơ hay.
- Nghệ thuật độc đáo của thơ hiện đại nhưng rất đậm màu sắc cổ điển.
- Trong Bác có sự hòa hợp thống nhất giữa tâm hồn nghệ sĩ và cốt 

cách của người chiến sĩ, vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại.
- Đọc bài tho' ta  càng khâm phục và kính yêu Bác hơn, sẽ học tập 

tốt hơn nữa đế xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ĐỂ SỐ 7

1. TRẢC NGHIỆM (Mỗi câu đúng dược 0,5 điểm ).
“Chương Dương cướp giáo giặc,
Hàm Tử bắt quân thù.
Thái bình nên gắng sức,

Non nước ấy ngàn thu.”
(Ngữ văn 7 - tập 1)

Câu 1: N han đ ề  của bài th ơ  trên  là:
Ả. Sông núi nước Nam. B. Tĩnh dạ tứ.
c . Hồi hương ngẫu thư. D. Phò giá về kinh.

Câu 2: Tác g iả  củ a  bài th ơ  trên  là:
A. Phạm Ngũ Lão. B. Lý Thường Kiệt,
c . Trần Quang Khải. D. Lý Bạch.
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Câu 3: “Về kinh" ở đây là  về đ âu ?
A. Về Hoa Lư. B. về kinh đô Huế.
c . về Thăng Long. D. về Gia Định.

Câu 4: Ý nào dưới đây diễn  đ ạ t chính xác nội du n g đ ịn h  nghĩa  
“ca dao, dãn  c a ”?

A. Đó là những tác phẩm văn học truyền miệng.
B. Đó là những bài thơ được truyền tụng từ xưa đến nay. 
c . Đó là những bài thơ - bài hát trữ tình dân gian.
D. Đó là những bản nhạc do nhân dân lao động sáng tạo nên.

2. T ự  LUẬN (7 đ iểm )
Cảm ngh! của em về bài thơ “Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4
Đáp án D c c c

II: T ự  LUẬN 
Gợi ỷ:
Đây là kiểu bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Học sinh tùy ý 

thế hiện nhưng phải đảm bảo các ý cơ bản sau:
1. M ở bài: Giới' thiệu được tác giả, tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc 

với tác phẩm.
2. Thẩn bài:

- Nội dung: Bạn đến thăm  Nguyễn Khuyên trong tình huống như 
th ế  nào? Tình bạn của hai người ra sao? Em có suy nghĩ gì về tình 
bạn của tác giả? Có thế liên hệ quan niệm của bản thân về tình bạn.

- Hình thức: Đây là một bài thơ Nôm Đường luật được đánh giá là 
một trong những bài thơ bay nhất, có một vẻ đẹp dung dị với những 
lời thơ thúần Việt, mộc mạc, nhuần nhị, hồn nhiên. Ngoài ra, Nguyễn 
Khuyến .cũng sử dụng rấ t khéo léo cách nói thậm  xưng, hóm hỉnh 
nhưng ẩn sau đó là một tấm. lòng chân thành, đôn hậu.

(Có thể liên hệ với nhiều bài thơ khác để thấy tài sử dụng ngôn 
ngữ của Nguyễn Khuyến).

c. K ết luận:  Ân tượng chung về bài thơ
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1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )
Câu 1: H ãy nối các d ữ  kiện ở cột A tương ứng với các d ữ  kiện  ở 
cột B

A B
1- Bài ca Côn Sơn a- Ngũ ngôn tứ tuyệt
2- Sông núi nước Nam b- Thất ngôn bát cú
3- Qua Đèo Ngang c- Thất ngôn tứ tuyệt
4- Sau phút chia li d- Lục bát
5- Phò giá về kinh e- Song th ấ t lục bát

Câu 2: Trong sô những tác  ph ẩm  sau, tác  p h ẩ m  nào do  m ột vị 
vua sáng tác?

A: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra.
B: Phò giá về kinh.
C: Sông núi nước Nam.
D: Qua Đèo Ngang.

Câu 3: Ca dao  thuộc kiểu văn bản gì?
A: Tự sự. B: Biểu cảm. C: Nghị luận. D: Miêu tả.

Câu 4: Quá trìn h  tạo lập  văn bản được sắp xếp theo th ứ  tự  như  
thê nào?

A: Tìm ý, định hướng, kiếm tra, viết bài.
B: Viết bài, tìm ý, kiếm tra, định hướng.
C: Định hướng, tìm ý, viết bài, kiểm tra.
D: Định hướng, viết bài, kiểm tra, tìm ý.

Câu 5: Đ iền các từ  th ích  hợp vào các thành ngữ  Hán - V iệt sau:
A. Tiến.................lưỡng nan B. Ôn................... tri tân
c . Khẩu phật tâm ..............  D. Sinh li...............biệt

Câu 6: Tìm quan hệ từ  có th ể  dùng thành cặp với quan hệ từ  sau:
- Nếu..........................................................................
- Vì............................................................................
- Tuy.........................................................................
-  Sở dĩ ..........................................................................................................................................................................................................

ĐỂ SỐ 8
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2. T ự  LUẬN (7 đ iểm )
Câu 1. (2 điểm )

Phăn biệt ý  nghĩa của hai câu có quan hệ từ "nhưng" sau đây:
- Nó gầy nhưng khỏe.
- Nó khỏe nhưng gầy.

Câu 2. (5 đ iếm ): Phát biếu cảm nghĩ của em về một mùa mà em yêu 
thích nhất trong năm.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án
1- d ; 2-c; 3-b; 

4-e; 5-a
A B c

A. thoái, B. cố; 
c. xà; D. tử

thì, nên, 
nhưng, vì

2. T ự  LUẬN 
Câu 1.

- "Nhưng"11’ biểu thị ý khen.
- "Nhưng"'21 biểu thị ý chê.

Câu 2.
Gợi ỷ:
1. Mở bài: (0,5 điểm)
- Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về mùa mà em thích nhất 

trong năm.
2. T hân  bài: (3 điểm ): Đây là kiểu bài văn biểu cảm về sự vật,

cách trình bày có thế tùy chọn song bài làm cần thế hiện nội dung:
- Cảnh sắc của mùa mà em thích có những nét nối bật nào? (miêu

tả, tái hiện)
- Cảnh sắc ấy gợi cho em về suy nghĩ và cảm nhận gì?

3. K ết bài: (0,5 điểm )
- Nêu cảm nghĩ, mong ước của em về mùa mà em thích.
* Lưu ý: Hình thức trình bày, chữ viết, chính tả, ngữ pháp, diễn

đạt (1 điểm).
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I l  CHƯƠN6 TRÌNH HỌC KÌ II

I. ĐỀ KIỂM  TRA 15 PH Ú T

ĐỂ SỐ 1

1. TRẮC NGHIỆM: (2 điếm )
Chọn đáp án đúng  

Câu 1: Câu tục ngữ nào sau đây nói về k inh  nghiệm  d ự  bảo  
thời t iế t ĩ

A. N hất thì, nhì thục.
B. Tất đất, tấc vàng.
c . N hất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
D. Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa.

Câu 2: N hận đ ịn h  nào sau đây không đúng với nội dung của  
những câu tục ngữ  về th iên  nhiên và lao động sản xuất?

A. Đúc kết những kinh nghiệm sống giữa thiên nhiên và con người.
B. Sự nhọc nhằn vất vả của những người nông dân lao động.
c . Đúc kết những kinh nghiệm quý báu của nhân dân trong quan 

sát các hiện tượng tự nhiên và trong lao động sản xuất.
D. Ước muốn chinh phục thiên nhiên và tăng năng suất lao động. 

Câu 3: N hững câu tục ngữ về th iên  nhiên và lao động sản xuất 
có vai trò, ỷ  nghĩa g ì trong đời sống của người lao động?

A. Người lao động chủ động dự báo thời tiết để sản xuất có hiệu quả
B. Người lao động yêu quý thiên nhiên, lạc quan yêu đời. 
c . Khát vọng chinh phục thiên nhiên, làm chủ cuộc sống.
D. Giữ mối quan hệ tốt đẹp với thiên nhiên, con người sẽ có cuộc 

sống no đủ.
Câu 4: N hận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm, về hình  
thức củ a  tục ngữ?

A. Tính chất ngắn gọn, súc tích.
B. Tục ngữ thường có vần, điệu, nhịp điệu.
c . Tục ngữ xây dựng các vế đối xứng nhau cả về hình thức và nội dung. 
D. Ngôn ngữ của tục ngữ giàu hình ảnh, gợi cảm.
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2. T ự  LUẬN: (8 điểm)
Vì sao nói tục ngữ thường dễ đọc, dễ nhớ và có tính thực tiễn rấ t 

cao? Hãy phân tích câu tục ngữ:
"Đềm tháng năm chưa nằm dã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối".

Để chứng minh cho đặc điểm nêu trên.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRÃC NGHIỆM  (Mỗi câu trả  lời đú n g được 0,5 điểm )

Câu 1 2 3 4
Đáp án D B A c

2. T ự  LUẬN
- Tục ngữ Việt Nam thường dễ đọc, dễ thuộc dễ nhớ vì tục ngữ là 

những câu nói ngắn gọn, hàm súc, có kết cấu bền vững, có hình ảnh, 
nhịp điệu, vần điệu.

- Tục ngữ có tính thực tiễn cao bởi vì: tục ngữ là những kinh 
nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động sản xuất, xã 
hội,...) được đúc kết từ quá trình  đấu tranh với thiên nhiên trong cuộc 
sống lao động, sinh hoạt lại được vận dụng trong cuộc sống lao động, 
sinh hoạt chinh phục thiên nhiên. Vì vậy, tục ngữ thường có tính thực 
tiễn rấ t cao.

- Phần tích câu tục ngữ:
+ Câu tục ngữ có hai vế: v ế  thứ nhất có thông tin  đêm tháng 

năm ngắn, vế thứ hai có thông tin ngày tháng mười ngắn. Các vế đều 
sử dụng cách gieo cùng vần, cùng thanh, v ế  thứ nhất gieo vần “ăm”, 
thanh bằng, và vế thứ hai gieo vần “ười” và thanh bằng.

Sử dụng hai vế đối xứng để nhấn mạnh đặc điểm ngắn của đêm 
tháng năm và ngày tháng mười, đồng thời làm nổi bật sự trá i ngược 
tính chất đêm, ngày giữa mùa hạ và mùa đông.

Cách gieo vần, nhịp và sử dụng phép đối xứng trong bài tục ngữ có 
tác dụng dễ nói, dễ nhớ.

- Tính thực tiễn của câu tục ngữ chính là bài học về cách sử dụng 
thời gian trong sinh hoạt và lao động của con người sao cho phù hợp 
với mỗi mùa. Ví dụ: lịch làm việc, đi học của mùa hạ khác mùa đông.
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ĐỂ SỐ 2

Câu 1. (4 điểm )
Nhịp điệu có vai trò như thế nào trong biểu đạt nội dung, ý nghĩa 

của tục ngữ. Hãy chọn cách ngắt nhịp đúng trong các câu tục ngữ sau:
- Ráng mỡ gà có nhà thì giữ.
- Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống.
- Trăng quầng thì hạn trăng tán thì mưa.
- Mưa tháng ba hoa đất, mưa tháng tư hư đất.
- Tháng hai trồng cà tháng ba trồng đỗ.
- Nuôi lợn ăn cơm nằm nuôi tằm ăn cơm đứng.

C âu  2. 6 đ iểm ):  Có học sinh cho rằng, phân tích tục ngữ chỉ cần tìm 
hiểu nghĩa đen không cần tìm hiểu nghĩa bóng. Em có đồng ý với 
quan điểm trên không? Vì sao? Phân tích ý nghĩa của câu tục ngữ 
“Tấc đất, tấc vàng”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
Câu 1:

- Nhịp điệu là đặc điểm nổi bật về hình thức nghệ thuật của tục 
ngữ. Nó không chỉ tạo cho lời nói tính nhịp nhàng, gợi cảm mà còn có 
giá trị biểu đạt về nội dung, ý nghĩa của câu nói. Ngắt nhịp trong tục 
ngữ còn tạo nên một hình thức đặc thù khác là tính đối xứng. Tính 
đối xứng trong tục ngữ thường tạo ra những nét nghĩa khác nhau.

- Ngắt nhịp trong tục ngữ thường được tố chức ở hai hình thức:
+ Sau mỗi vế chứa nghĩa độc lập.
+ Hoặc khi tục ngữ sử dụng hình thức liệt kê.
- Căn cứ vào đặc điểm trên, ta  định vị cách ngắt nhịp trong các ví 

dụ sau:
- Ráng mã gà, có nhà thì giữ
- Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
- Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
■ Mưa tháng ba hoa đất, mưa thảng tư hư đất.
- Tháng hai trổng cà, thảng ba trồng đỗ.
- Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

Câu 2:
- Ý kiến trên  là không đúng với phương pháp phân tích tục ngữ

(căn cứ vào đặc trưng cơ bản của thể loại) bởi vì tục ngữ là những câu
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nói ngắn gọn, có tính hàm xúc cao, chứa đựng nội dung thông tin lớn 
Nếu chỉ tìm  hiểu nghĩa đen sè không hiểu ngầm ý sâu sa của dân gian 
vì tục ngừ là “túi khôn” là trí tuệ, triết lí dân gian.

Vì vậy, nói đên tục ngữ phải chú ý đến nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 
Nghĩa đen là nghĩa trực tiếp, gắn với sự việc và hiện tượng ban đầu 
Nghĩa bóng là nghĩa gián tiếp, nghĩa ẩn dụ, nghĩa biểu tượng.

- Phân tích nghĩa câu tục ngừ: "Tấc đất, tấc vàng"
+ Nghĩa đen:

Vế một: “Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian. Một tấc bằng
1 ,  ] Dất” là đất đai trồnể tr9t, chăn nuôi nói chung. Nghĩa đủ
tâc đât là mảnh đất nhỏ.

Vê hai: “Vàng” là kim loại quý thường được đo bằng cân tiểu li 
Nghĩa vê hai “tấc vàng” chỉ về một lượng vàng lớn.

Nghĩa cả câu: Mảnh đất nhỏ bằng một lượng vàng lớn
+ Nghĩa bóng: Câu tục ngữ nêu bật giá trị của đất trong đời sống 

lao động san xuất của con người. Đất là của cải, vì vậy cần sử dụng 
đung mục đích, có hiệu quả không được lãng phí

ĐỂ SỐ 3

1. TRAC NGHIẸM. (2 đ iểm )

Câu 1: Câu tục ngữ  nào sau đây nói về vẻ đẹp  p h ẩ m  g iá  của  
con ngưòi.

A. Đói cho sạch, rách cho thơm.
B. Không thây đô" mày làm nên.
c. Người sống, đống vàng.
D. Mọt lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp.

C âu 2 N ối cộ t A (những câu tục ngữ  đồng nghĩa) với cộ t B  
(những câu tục ngữ trá i nghĩa) cho ph ù  hợp.

Cột A Cột B
1. Uống nước nhớ nguồn a. Lừa thầy, phản bạn
2. Người chết nết còn b. Ăn cháo đá bát
3. Không thầy đố mày làm nên c. Của trọng hơn người
4. Uông nước nhớ kẻ đào giếng d. Được chim bẻ ná, được cá

quên nơm
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C âu 3: Ý nào sau đây không đúng với đặc đ iểm  nghệ th u ậ t của  
những câu tục ngữ  nói về con người và x ã  hội?

A. Sử dụng nhiều hình ảnh so sánh.
B. Giàu hình ánh ẩn dụ.
c . Sử dụng cách nói hàm xúc nhưng đa nghĩa.
D. Sử dụng ngôn ngữ bác học.

Câu 4: Tục ngữ là  “tr í  khôn” của nhàn dân nhưng chỉ có tính  
chất tương đối chính xác vì không ít kinh nghiệm  được tổng kết 
chủ yếu là  dựa vào quan sát. Theo em, ý  kiến này đúng hay sai?

A. Sai. B. Đúng.

2. T ự  LUẬN. (8 điểm )
Câu 1: Phân tích nghệ thuật độc đáo câu tục ngữ “Đói cho sạch, 

rách cho thơm”.
Câu 2: Em rút ra bài học gi từ câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nền”?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Câu 1. TRAC n g h iệ m  (Mỗi câu trả  lời đúng được 0,5 điểm ).

Câu 1 2 3 4
Đáp án A l.b; 2.c; 3.a; 4.d D B

2. T ự  LUẬN
C âu 1: Nét độc đáo của câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” là 
hình thức tiểu đối, đói - sạch - rách - thơm, tạo nên hai vế đối xứng: 
Đói sạch, rách thơm. Câu tục ngữ có hai vế đối theo quan hệ cùng 
nghĩa, hợp nghĩa đề nhấn mạnh ý là dù nghèo khổ đến đâu, bất cứ 
hoàn cảnh nào cũng phải giữ được phẩm giá của mình. Không đổ lỗi 
cho hoàn cảnh mà làm điều xấu xa có hại đến nhân phẩm của mình. 
Dân gian có câu “Chết trong còn hơn sống đục” cùng nghĩa với câu tục 
ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm”.

- Dẫn chứng bài ca dao:
"Con cò mà đi ăn đèm  

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao 
Ông ơi ông vớt tôi nao 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng 
Có xáo thì xảo nước trong 

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”.
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Câu 2:
- Câu tục ngữ khẳng định vai trò, công ơn của người thầy giáo - 

người có vai trò dạy bảo, cung cấp những tri thức khoa học, đạo đức, lẽ 
sống cho mỗi con người. Mỗi thành công của chúng ta đều có công ơn 
và vai trò của người thầy. Không có thầy dạy bảo sẽ không làm được 
việc gì thành công.

- Muốn nên người và thành đạt chúng ta phải biết trọng thầy, quý 
thầy để được học hỏi từ thầy:

"Muốn sang thì bắt cầu kiểu 
Muốn con liay chữ phải yêu lấy thầy"

Câu tục ngữ nhắc nhỏ' mỗi người không được quên công lao dạy dỗ, 
chỉ bảo của thầy.

ĐỂ SỔ 4

Câu 1. (5 điểm )
Đọc câu tục ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần” có người 

cho ràng, nội dung của câu tục ngữ là phản đạo lí: Em có đồng ý với ý 
kiến trên không?
C âu  2. (5 đ iểm ): Có ý kiến cho ràng: Sống trong thời buổi văn minh 
hiện đại, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì 
không cần những câu tục ngữ có tác dụng kèu gọi, giáo huấn con 
người sống theo đạo lí nữa. Em suy nghĩ gì về quan điểm nêu trên.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu 1.

- Câu tục ngữ không phủ nhận tình cảm anh em, đề cao tình nghĩa 
láng giềng. Ý nghĩa của câu tục ngữ là nêu lên cách ứng xử và khẳng 
định mối quan hệ giữa anh em (gia đình) với láng giềng (xã hội).

- Câu tục ngữ nói lên sự gần gũi, đoàn kết tương trợ  lẫn nhau 
trong hoàn cảnh khó khăn. Những lúc ta  gặp khó khăn, “anh em xa” 
sẽ không bằng “láng giềng gần”. Vì vậy, có thể khẳng định nội dung 
câu tục ngữ khẳng định đạo lí làm người, tình nghĩa ở đời phù hợp với 
đạo lí.
C âu 2: Đây là một câu hỏi khó (có thể dành cho học sinh giỏi) các em 
có thể trình  bày quan điểm, suy nghĩ của riêng mình. Song phải xét 
mối quan hệ giữa đạo lí và hiến pháp và pháp luật.

- Trước đây, cha ông ta  xây dựng luân thường đạo lí dựa trên 
nguyên tắc các mối quan hệ gia đình và xã hội. Ví dụ như thứ bậc
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Câu 2:
- Câu tục ngữ khẳng định vai trò, công ơn của người thầy giáo - 

người có vai trò dạy bảo, cung cấp những tri thức khoa học, đạo đức, lẽ 
sống cho mỗi con người. Mỗi thành công của chúng ta đều có công ơn 
và vai trò của người thầy. Không có thầy dạy bảo sẽ không làm được 
việc gì thành công.

- Muốn nên người và thành đạt chúng ta phải biết trọng thầy, quý 
thầy để được học hỏi từ thầy:

"Muốn sang thì bắt cầu kiều 
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy "

Câu tục ngữ nhắc nhỏ' mỗi người không được quên công lao dạy dỗ, 
chỉ bảo của thầy.

a '  ạ '

ĐỄ số 4

Câu 1. (5 điểm )
Đọc câu tục ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần” có người 

cho rằng, nội dung của câu tục ngữ là phản dạo lí: Em có đồng ý  với ý 
kiến trên không?
C âu  2. (5 đ iểm ): Có ý kiến cho rằng: Sống trong thời buổi văn minh 
hiện đại, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì 
không cần những câu tục ngữ có tác dụng kêu gọi, giáo huấn con 
người sống theo đạo lí nữa. Em suy nghĩ gì về quan điểm nêu trên.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
Câu 1.

- Câu tục ngữ không phủ nhận tình cảm anh em, đề cao tình nghĩa 
láng giềng. Ý nghĩa của câu tục ngữ là nêu lên cách ứng xử và khẳng 
định mối quan hệ giữa anh em (gia đình) với láng giềng (xã hội).

- Câu tục ngữ nói lên sự gần gũi, đoàn kết tương trợ lẫn nhau 
trong hoàn cảnh khó khăn. Những lúc ta gặp khó khăn, “anh em xa” 
sẽ không bằng “láng giềng gần”. Vì vậy, có thể khẳng định nội dung 
câu tục ngữ khẳng định đạo lí làm người, tình nghĩa ở đời phù hợp với 
đạo lí.
C âu  2: Đây là một câu hỏi khó (có thế dành cho học sinh giỏi) các em 
có thể trình  bày quan điểm, suy nghĩ của riêng mình. Song phải xét 
mối quan hệ giữa đạo lí và hiến pháp và pháp luật.

- Trước đây, cha ông ta  xây dựng luân thường đạo lí dựa trên 
nguyên tắc các mối quan hệ gia đình và xã hội. Ví dụ như thứ bậc
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trong gia đình quy định cách ứng xử giữa các thành viên với nhau. 
Cha mẹ có trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dạy con cái nên người. Đạo làm 
con phải hiếu thảo, ngoan hiền với ông bà cha mẹ. Mối quan hệ xã hội 
được quy định bởi “Tam cương ngù thường”.

- Tục ngữ được đúc rút từ thực tiễn đời sống, cụ thể là trong mối quan 
hệ giữa con người và con người. Những nguyên tắc ứng xử được xã hội 
quy ước, được mọi người tôn trọng, chấp nhận. Dần dà, nó trở thành 
chuẩn mực đạo đức xã hội. Dân gian dùng cách nói ngắn gọn, đúc kết lại 
thành những câu nói có vần, nhịp dễ nghe, dễ thuộc để lưu truyền.

- Tuy nhiên, tục ngữ vẫn có mặt hạn chế. Nó chỉ kêu gọi con người 
tự giác thực hiện, không có sự ràng buộc bởi hệ thống luật pháp 
(mang tính bắt buộc). Mà tính tự giác thì không phải ai trong xã hội 
cũng đều giống nhau. Vì vậy nhất th iết cần phải có hiến pháp và pháp 
luật đề có một Nhà nước pháp quyền để mỗi con người sống và làm 
việc theo hiến pháp và pháp luật. Có như vậy mới đảm bảo sự công 
bằng, bình đẳng, xã hội mới văn minh, tiến bộ.

Xã hội dù văn minh, tiến bộ đến đâu thì những câu tục ngữ về đạo 
lí làm người vẫn luôn còn nguyên giá trị.

ĐỄ SỐ 5

Trình bày nghệ thuật nghị luận mẫu mực của tác giả Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong vãn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Đặc điểm nổi bật về nghệ thuật nghị luận của văn bản “Tinh thần 
yêu nước của nhân dân ta” là:

- Xây dựng bố cục chặt chẽ, cân xứng giữa ba phần:
+ Mở bài: Nêu vấn đề nghị luận, tinh thần yêu nước là truyền 

thống quý báu của nhân dân ta, đã trở thành sức mạnh to lớn trong 
các cuộc chiến đấu chống quân xâm lược.

+ Thân bài: Tác giả chứng minh tinh thần yêu nước của dân tộc 
ta  ô quá khứ và hiện tại.

+ Kết bài: Nêu nhiệm  vụ của Đảng ta là phải phát huy mạnh 
mẽ tinh  th ần  yêu nước của nhân dân trong kháng chiến và xây 
dựng đất nước.
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 ̂ - Dùng dẫn chứng chọn lọc, tiêu biểu. Trình tự nêu dẫn chứng hợp
lí. Cách nêu dẫn chứng theo kiêu tăng tiến với mô hình liên kết “từ...
đên... . Hình ảnh so sánh đặc sắc, sáng tạo, dễ hiểu.

Ví dụ: Từ xưa đến nay, mồi khi Tô' quốc bị xâm lăng, thì tinh thần
ây lại sôi nôi, nó kêt thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn nó
lướt qua mọi sự nguy hiềm, khó khăn, nó nhấn chìm tấ t cả lũ bán 
nước và lũ cướp nước.

Những đặc điếm vừa phân tích trên cho thấy văn bản “Tinh thần 
yêu nước của nhân dân ta” là một văn bản nghị luận mẫu mực của thể 
văn nghị luận.

ĐỀ SỐ 6

Hãy đọc kĩ văn bản “Cần tạo ra thói quen tốt” trong đời sống xã 
hội, em hãy xác định bố cục của văn bản ấy?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

- Mở bài: Tác giả nêu luận điểm khái quát “có thói quen tốt và thói 
quen xấu”... nhưng đã thành thói quen thì khó sửa.

Thân bài: Tác giả nêu luận cứ qua lí lẽ và dẫn chứng “Thói quen 
xâu thường gặp hàng ngày như ăn chuối vứt toẹt ngay vỏ ra cửa Tệ 
hại hơn có người có cái cốc vỡ, cái chai vỡ cũng tiện tay ném ra đường”.

- Kêt bài: Tác giả khắng định “cho nên mỗi người, mỗi gia đình tự 
xem lại mình để tạo nên nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội”.

Tóm lại, cách xây dựng bố cục như vậy là chặt chẽ, giàu tính thuyết 
phục. Luận điểm, luận cứ, luận chứng nêu rõ ràng, thể hiện rõ chủ đề.

ĐỂ SỐ 7

Thế nào là lập luận trong văn bản nghị luận? Thử xây dựng cách 
lập luận với đề bài “Chớ nên tự phụ”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Lập luận là cách lựa chọn, sắp xêp, trình  bày luận cứ sao cho luận 
cứ trở thành những căn cứ chắc chắn để làm rõ luận điểm hướng 
người đọc, người nghe đên kêt luận hay quan điểm mà người viết 
người nói muốn đạt tới.
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Trong văn nghị luận, lập luận càng chặt chẽ, hợp lí thì sức thuyết 
phục văn bán càng cao.

- Có thề xây dựng cách lập luận cho đề bài “Chớ nên tự phụ” như sau:
+ Tự phụ là căn bệnh dễ mắc phải và rấ t khó sửa chữa, căn bệnh

này thường xuất hiện ở lứa tuổi thanh thiếu niên, ở đối tượng có năng 
khiếu, học giỏi.

+ Người mắc bệnh tự phụ thường có thái độ coi thường, xem 
thường người khác; tự đề cao và cho mình là người hiểu biết. Nhưng ta 
không nên nhầm lẫn giữa lòng tự trọng và tự phụ. Tự trọng là thái độ 
giữ gìn nhân cách đúng đắn của mình, không để người khác chê bai, 
nhạo báng mình một cách thái quá. Tự phụ là thái độ tự cho mình 
hơn hẳn người khác, tự tạo ra khoảng cách giữa mình và bạn bè. Nếu 
sống tự phụ đến một lúc nào đó, người mắc bệnh tự phụ dễ bị cô lập, 
m ất dần bạn bè.

+ Bài học rút ra từ căn bệnh tự phụ là phải “biết mình biết ta”, 
sống khiêm tốn, hoà đồng, phải biết tương trợ và giúp đỡ người khác. 
Đó cũng là liều thuốc đế chữa bệnh tự phụ.

ĐỂ SỔ 8

Luận điểm và vai trò của luận điểm trong bài ưăn nghị luận. Hãy 
xây dựng luận điểm clio để bài “Lợi ích từ việc đọc sách”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. L u ậ n  đ iếm  và va i trò  c ủ a  lu ậ n  đ iểm
- Luận điểm là phần nội dung, tư tưởng hoặc quan điểm của người 

viết trong bài văn nghị luận.

- Luận điếm thường được nêu khái quát bằng một câu văn ở dạng 
khẳng định hoặc phủ định, có cấu trúc chặt chẽ. Nội dung thường khái 
quát, ngắn gọn, dễ hiểu. Luận điếm là linh hồn của bài văn đóng vai 
trò liên kết các đoạn văn thành văn bản hoàn chỉnh.

Trong viết văn nghị luận, muốn có sức thuyết phục, người viết phải 
biết cách nêu luận điếm đúng đắn, chân thực, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Xây dựng luận điếm cho đề bài “Lợi ích của việc đọc sách”.
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+ Luận điểm 1: Sách có vai trò to lớn trong đời sống xã hội. Sách 
đáp ứng nhu cầu hướng thụ cái hay, cái đẹp và nhu cầu phát triển trí 
tuệ, tâm hồn cua con người.

+ Luận điểm 2: Sách là người bạn lớn của mỗi con người. Sách mở 
ra thê giới tri thức, khám phá những điều bí ẩn, kì thú.

+ Luận điểm 3: Sách giúp con người tình yêu cuộc sống, lạc quan.
-> Không có sách, con người không có tri thức.

ĐỂ SỐ 9

Em hiểu thế  nào là luận cứ trong bài văn nghị luận. Hãy xác định 
luận cứ cho luận điểm “sách là người bạn lớn của con người”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. Luận cứ là lí lẽ, dần chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Xét 
về cấp độ, luận cứ nhỏ hơn luận điểm, xét về vai trò luận cứ là những 
căn cứ được nêu ra đế làm rõ nội dung của luận điểm. Lí lẽ và dẫn 
chứng phải đầy đủ, chặt chẽ, phong phú, tiêu biểu, chính xác mới có cơ 
sở thuyết phục.

2. Có thế xây dựng luận cứ cho luận điểm “sách là người bạn lớn 
của con người” như sau:

a. Sách giúp mở mang trí tuệ, giúp con người khám phá, những bí 
ẩn th ế  giới xung quanh. Sách là nguồn tri thức bất tận  của nhân loại.

b. Sách cho ta  những giây phút thư giãn thoải mái, thưởng thức vẻ 
đẹp muôn màu của thế  giới quanh ta. Đọc sách giúp tâm  hồn con 
người trong sáng, đẹp đẽ và tinh tế  hơn.

c. Cần tạo ra thói quen đọc sách như công việc đánh răng, ăn cơm 
mỗi ngày.

d. Đọc một tác phẩm văn chương sẽ giúp ta cảm thụ được vẻ đẹp của 
ngôn ngữ, hình tượng tác phẩm, cảm thụ cái hay cái đẹp của văn chương. 
Sách đưa ta vào thế giới tâm hồn của con người để thông cảm, chia sẻ với 
số phận, cuộc đời bất hạnh và giúp ta hình thành nhân cách.

Mỗi chúng ta cần biết lựa chọn sách và khi đọc cần biết lựa chọn 
cách tiếp nhận.
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ĐẾ SỐ 10

Em hãy viết một đoạn văn với yêu cầu sau:
1. Chủ để về tình yêu quê hương đất nước.
2. Sử  dụng /linh thức liệt kè theo mô hình liên kết “từ...đến...”

HƯỚNG DẨN TRẢ LỜI

- Các em phải viết đoạn văn tuân thủ hai yêu cầu về nội dung và 
hình thức đã nêu ở đề.

- Đoạn văn tham  khảo:
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất 

nước thống nhất, Nam, Bắc một nhà. Lịch sử Việt Nam bước sang 
trang mới - trang lịch sử xây dựng và phát triển đất nước. Từ đồng 
bào miền xuôi đến đồng bào miền ngược; từ các cụ già đến các cháu 
thiếu nhi đều chung tay góp sức xây dựng cuộc sống mới. Đất nước 
hôm nay đã thay đôi da đối thịt. Từ cảnh gió núi trăng  ngàn ở miền 
ngược đến cảnh ruộng đồng bát ngát ở miền xuôi, đâu cũng tràn  đầy 
nhựa sông. Ta có thế bắt gặp bất kì nơi nào trên  quê hương Việt Nam 
tươi đẹp sức trở mình vươn lên của đất nước.

II ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

TIẾNG VIỆT
^  _  ạ '

ĐỄ SO I

1. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm )
C âu 1: K hi nó i và viêt, có thế  lược bỏ m ột sô th à n h  p h ầ n  của  
cảu nhằm  làm  cho câu gọn hơn, vừa thông tin  được nhanh, vừa 
tránh  lặp  những từ  ngữ  đ ã  xu ất hiện tron g  câu đứ ng trước. 
Nhận đ ịn h  này đú n g hay sai.

A. Đúng. B. Sai.
Câu 2: N h ữ n g  trường hợp g iao  tiếp  nào sau đây  được p h ép  rú t 
gọn câ u ?

A. Giao tiếp với bạn bè. B. Con cái với cha mẹ.
c . Học sinh với thầy cô giáo. D. Giao tiếp với người lổn tuổi.
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Câu 3: Muốn rút gọn càu ph ả i căn cứ veto điều kiện nào sau đây?
A. Hoàn cảnh giao tiếp.
B. Mục đích giao tiếp.
c . Thời gian, không gian giao tiếp.
D Các nhân tố giao tiếp như hoàn cảnh giao tiêp, mục đích, nội 

dung và quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp.
Câu 4: Vì sao trong thơ ca người ta  thường sứ  dụng càu rú t gọn ?

A. Bởi đặc trưng của thơ ca là tính hàm súc, cô đọng.
B. Bởi vì nhà thơ thường có sở thích dùng câu rút gọn.
c . Bởi vì yếu tố thể loại quy định số câu, chữ nên không thể viêt

đầy đủ như văn xuôi.
D. Cả ý A và c  đúng.

2. T ự  LUẬN (8 đ iểm )
C âu 1: (3 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả  lời câu hỏi bên dưới.
Từ chiều, lại bắt đầu trở rét 

Gió 
Mưa
Não nùng
Đường vắng ngắt, chưa đến tám giò' mà đường đã văng ngăt.

(Nguyễn Công Hoan)
- Đoạn văn trên  sử dụng câu rút gọn thành phần gì?
- Hãy khôi phục lại thành phần đã được rút gọn.

Câu 2: Xác đ ịn h  chủ ngữ và vị ngữ trong đoạn  thơ  sau.
Em tưởng nước giếng sâu 
Em nối sợi gàu dài 
Ai ngờ nước giếng cạn 
Ein tiếc hoài sợi dây.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
1 TRAC NGHIỆM: (Mỗi câu trả  lời đ ú n g  được 0,5 đ iểm )

Câu 1 2 3 4

Đáp án A A D D

2. T ự  LUẬN: (8 điểm)
C âu  1: , A

- Căn cứ vào nội dung và hoàn cảnh giao tiêp, ta  xác định các cau
rút gọn thành phần.
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Câu: Từ chiều, lại bắt đầu trở rét -> rút gọn thành phần chủ ngữ.
Câu: Gió; Mưa; Não nùng -» rút gọn cả hai thành phần chủ ngữ và 

vị ngữ.
Câu: Chưa đến tám giờ mà đường đã vắng ngắt -»rút gọn thành 

phần chủ ngừ.
- Khôi phục lại các thành phần đã được rút gọn.

+ Từ chiều, trời đã bắt đầu trở rét 
+ Trời đã bắt đầu trở gió 
+ Trời đã bắt đầu mưa 
+ Không gian chiều thậ t não nùng
+ Đường vắng ngắt. Trời chưa đến tám giờ mà đường vắng ngắt.

-» Nếu viết đầy đủ thành phần câu, nội dung trùng lặp gây sự 
nhàm chán, đơn điệu. Vì vậy, trong những trường hợp trên  có thể sử 
dụng câu rút gọn. Sử dụng câu rút gọn không gây hiểu nhầm vì người 
viết đã đặt vào hoàn cảnh giao tiếp cụ thế.
Câu 2: X ác đ ịn h  chủ  ngữ, vị n g ữ  trong đoạn thơ.

- Em / tưởng nước giếng trong
CN VN

- Em / nối sợi dây dài
CN VN

- Ai (Em) / ngờ nước giếng cạn
CN VN

- Em / tiếc hoài sợi dây
CN

ĐẾ SỐ 2

Câu 1: (5 điếm )
Đánh dấu (S) vào câu sai và dấu (Đ) vào câu đúng trong các trường 

hợp sau đây.
1. □  Rút gọn câu và lược bỏ một sô thành phần của câu để tạo

thành câu rút gọn.
2. □  Sử dụng câu rút gọn là đế thông tin được nhanh hơn và tránh

lặp lại những từ ngữ đã xuất hiện ở câu trước.
3. □  Khi rút gọn thành phần chủ ngữ hoặc vị ngữ thì không cần phải

căn cứ vào đối tượng hoặc nội dung đứng trước hoặc sau nó.
4. □  Bất kì trường hợp nào sử dụng câu rút gọn đều biến câu thành

câu cộc lốc, khiếm nhã.
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5. □  Sử dụng câu rút gọn đúng mục đích, nội dung và hoàn cảnh
giao tiếp vẫn làm cho người khác hiểu sai hoặc hiểu nhầm 
phát ngôn của người nói người viết.

6. □  Trong giao tiếp có thể sử dụng câu rút gọn một cách thoải mái.
7. □  Trong viết văn, chúng ta có quyền sử dụng đa dạng các kiểu

câu rút gọn.
8. □  Thơ ca thường sử dụng kiểu câu rút gọn nhưng nội dung ý

nghĩa vẫn đảm bảo.
9. □  Thể loại tục ngữ sử dụng kiểu câu rút gọn vì thể loại này có

đặc điếm ngắn gọn, hàm súc (ý ở ngoài lời).
10. □  Khi nói và viết không nên sử dụng câu rút gọn một cách tuỳ tiện. 

C âu  2: (5 đ iếm )
Viết đoạn văn đối thoại sử dụng câu rút gọn (chủ đề tự chọn).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
C âu  1: (5 đ iểm )

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án Đ Đ -s s s s s Đ Đ Đ

C âu 2: (5 đ iểm )
Ví dụ . Chọn chủ để học tập. Các em có thể đóng vai hỏi đáp, có sử 

dụng câu rút gọn.
Thanh: Đợt thi học kì vừa rồi bạn làm bài có tốt không?
Hoà: Tốt, còn bạn?
Thanh: Nhờ chuẩn bị bài kĩ mình làm tốt tấ t cả các môn.
Hoà: Thế bạn đã chuẩn bị gì cho chương trình ôn tập hè chưa Thanh? 
Thanh: Đã chuẩn bị rồi. Hè này, mình sẽ đầu tư vào các môn chủ 

lực như Toán, Lí, Hoá, Văn, Anh văn.
Hoà: Mình cũng thế!

ĐỀ SỐ 3
C âu 1: (5 đ iểm )

Sưu tầm năm câu tục ngữ sử dụng cách nói rút gọn.
Câu 2: (2 đ iểm ) Nêu nguyền tắc sử dụng câu rút gọn.
Câu 3: (3 điểm )

Đọc đoạn văn sau, nhận diện câu rút gọn. Việc sử dụng câu rút gọn 
như vậy có ảnh hưởng gì đến nội dung, ý  nghĩa của văn bản không?
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- Đê vỡ rồi!... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù 
chúng mày! Có biết không? Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy 
xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?

- Dạ bẩm...
- Đuổi cồ nó ra!
Ngài quay m ặt vào, lại hỏi thầy đề:
- Thầy bốc quân gì thế?
- Dạ, bấm. Con chưa bốc.
- Thì bốc đi chứ!
Thầy đề tay run cầm cập, thò vào đĩa nọc, rút ra một con bài, lật 

ngửa, xướng rằng.
- Chi chi!
Quan lớn vỗ tay xuống sập, kêu to:
- Đây rồi!... Thế chứ lại!
Rồi ngồi vội vàng xoè bài, miệng vừa cười vừa nói:
- Ù! Thông tôm, chi chi nảy!... Điếu, mày!

(Phạm Duy Tốnj

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
C âu 1: Sưu tầm năm câu tục ngữ sử dụng cách nói rút gọn.

1. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
2. Làm khi lành đế dành khi đau.
3. Chết trong còn hơn sống đục.
4. Thương người như thế thương thân.
5. Đói cho sạch, rách cho thơm.

C âu 2: Khi sử dụng câu rút gọn phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Không làm cho người đọc hoặc người nghe hiểu sai, hoặc hiểu 

không đầy đủ nội dung câu nói so với câu khi chưa rút gọn.
- Không biến câu văn thành một câu cộc lốc, khiếm nhã.
- Có thế rút gọn bầt kì thành phần nào của câu, nhưng khi dựa vào 

hoàn cảnh cụ thế’, người đọc, người nghe vẫn khôi phục lại thành 
phần bị rút gọn một cách đầy đủ và chính xác.

Câu 3
Các câu văn sử dụng hình thức rút gọn
- Có biết không?
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- Khống còn phép tắc gì nữa à?
- Đuổi cố nó ra!
- Thì bốc đi chứ !
- Chi chi.
- Đây rồi!... Thế chứ lại !
- Điếu, mày!
* Việc sử dụng nhiều câu rút gọn trong đối thoại như vậy vẫn 

không làm thay đổi nội dung, ý nghĩa của toàn đoạn vì nó đảm bảo 
đầy đủ các nguyên tắc của câu rút gọn.

ĐỂ SỐ 4

C âu 1: (5 điểm)
Phân biệt sự khác nhau giữa câu đặc biệt và câu rút gọn. Cho ví dụ 

minh hoạ.

Câu 2: (5 điếm)
Viết đoạn văn ngắn tả cảnh què hương trong đó có sử dụng câu đặc biệt.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1: Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu, nguyên tắc sử dụng câu đơn đặc 
biệt và câu rút gọn, các em có thể phân biệt sự khác nhau giữa hai 
loại câu này như sau:

C âu rú t gọn Câu đ ặc  b iệ t
- Loại câu có thế lược bỏ một số 
thành phần của câu.
- Làm cho câu gọn hơn, vừa thông 
tin được nhanh, vừa tránh Lặp 
những từ ngữ xuất hiện ở câu 
đứng trước.
- Ngụ ý hành động, đặc điểm nói 
trong câu là của chung mọi người 
(lược bỏ chủ ngữ).
- Không biến câu nói thành một 
câu cộc lốc, khiếm nhã.

- Loại câu không cấu tạo theo mô 
hình chủ ngữ, vị ngữ.
- Xác định thời gian, nơi chốn 
diễn ra sự việc nói đến trong 
đoạn.

- Liệt kê, thông báo sự tồn tại 
của sự vật, hiện tượng.

- Sử dụng trong bộc lộ cảm xúc, 
gọi đáp.
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V í dụ:
Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi! Hây kế chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kế đâu.

( Trần Hoài Dương)
* Câu đặc biệt: Lá ơi!
* Câu rút gọn: [....] Hãy kế lại chuyện đời của bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

Câu 2:
- Yêu cầu hình thức:

+ Biết viết đoạn văn theo cấu trúc hợp lí (diễn dịch, quy nạp...).
+ Sử dụng các phép liên kết câu để đoạn văn mạch lạc.
+ Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi dùng từ, viết câu.
+ Sử dụng hình thức câu đặc biệt.
+ Sử dụng phương thức biểu đạt miêu tả  kết hợp với tự sự.

- Yêu cầu nội dung:
+ Viết về chủ đề: cảnh đẹp quê hương, đất nước.
+ Xây dựng luận điểm, luận cứ chặt chẽ, hướng về chủ đề.

* Đoạn văn tham khảo.
■ Đoạn văn 1:
Quê hương em ỏ' miền chiêm trũng. Hàng năm cứ đến mùa hè là lụt 

lội. Thật là ngao ngán. Nhìn ra cánh đồng chỉ thấy một màu nước 
trắng xoá. Sang mùa thu thì lại nắng như đố lửa. Nắng rám lá bưởi. 
Đồng ruộng hai bên khô cạn thiếu nước cày cấy. Mùa đông thì rét 
mướt. “Rét căm căm”. (Vũ Tiến Quỳnh)

- Đoạn văn 2:
Làng tôi nằm bên một dòng sông. Quanh năm sông vẫn giữ nguyên 

một màu xanh trong lành. Những dãy tre già có, trẻ có nối đuôi nhau 
chạy tắp dọc ven sông. Tre xoã tóc cho bóng râm để nắng cũng như mưa, 
hạ như đông, nước sông luôn mát lạnh. Tôi yêu dòng sông quê tôi những 
buổi trưa hè, được đắm mình ngâm dưới dòng nước hàng giờ thì không gì 
bằng. Thật thú vị. Mai khôn lớn tôi có thể xa dòng sông quê tôi nhưng kỉ 
niệm, tình cảm của tôi dành cho sông vẫn luôn không thay đổi. Tôi cứ 
tưởng tượng rằng sông sẽ hỏi: có còn nhớ sông không?
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ĐỂ SÒ 5
(Đề dành cho học sinh  khá, giỏi)

Trong văn bản “Sự  giàu dẹp của tiếng Việt”, tác giả Đặng Thai Mai 
có nhận định: Tiếng Việt có những dặc sác của một thứ tiếng đep, một 
thứ “tiếng hay”. Em hãy giải thích ưà chứng minh.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. Tiếng Việt là một thứ tiếng đẹp bởi vì:
- Vẻ đẹp của tiếng Việt trước hết là ở hệ thống ngữ âm có nguyên

âm, phụ âm phong phú, giàu thanh điệu (6 thanh điệu). Tiếng Việt có 
vốn từ vựng dồi dào, có giá trị thơ, nhạc, hoạ có phẩm chất đẹp của 
một ngôn ngữ là khả năng gợi cảm xúc, chủ yếu được tạo nên bởi hệ
thống ngữ âm, sự hài hoà về thanh điệu, nhịp điệu.

- Cú pháp tiếng Việt uyển chuyển, cân đối, nhịp nhàng.
2. Tiếng Việt là một thứ tiếng hay bởi vì:
- Tiếng Việt có khả năng dồi dào về cấu tạo từ ngữ và hình thức

diễn đạt.
- Tiếng Việt có đầy đủ khả năng diễn đạt tình cảm, tư tưởng của con 

người, thoả mãn các yêu cầu phát triển của đời sống văn hoá, xã hội.
3. Tiếng Việt hay và đẹp là bởi trong lịch sử hình thành và phát 

triển, tiếng Việt đã tiếp thu có lựa chọn những ngôn ngữ của các quốc 
gia khác như tiếng Hán, tiếng Pháp, Nhật, Anh.... làm phong phú 
thêm vốn ngôn ngữ của mình.

4. Nói về sự giàu đẹp của tiếng Việt, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng 
trong bài “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” có viết:

“Hai nguồn của cái giàu và cái đẹp của tiếng Việt là ở chỗ nó là tiếng 
nói của quần chúng nhân dân, đầy tình cảm, hình ảnh, màu sắc và âm 
điệu, hồn nhiên, ngộ nghĩnh và đầy ý nghĩa, đồng thời nó là ngôn ngữ 
của văn học, văn nghệ mà những nhà văn nhà thơ lớn của dân tộc ta như 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Du.... những nhà văn nhà thơ hiện nay ở miền Bắc 
và ỏ' miền Nam, đã nâng lên đến trình độ cao về nghệ thuật, khiến cho 
nó trở nên trong sáng đẹp đẽ lạ thường. Chính cái giàu đẹp đó đã làm 
nên cái chất, giá trị, bản sắc, tinh hoa của tiếng Việt, kết C|uả của cả một 
quá trình và biết bao công sức dồi mài...".
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ĐỄ SỐ 6
(Đề dành cho học sinh  khá, giỏi)

Theo em, để  góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, khi sử 
dụng tiếng Việt (nói và viết) phải tuân thủ những yêu cầu như thế 
nào? Cho ví d ụ ?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Khi nói và viết (tiếng Việt) phải đảm bảo yêu cầu về tính chính 
xác. Chính xác, đó là tính  chất quan trọng hàng đầu của văn bản.

Tính chính xác của văn bản được thế hiện ở chỗ văn bản phải được tổ 
chức theo đúng các quy tắc của một ngôn ngữ đế có thề diễn đạt đúng.

- Tính chính xác trong việc sử dụng tiếng Việt bao gồm những yêu 
cầu cụ thể sau:

1. Yêu cầu về ngữ âm (nói) và chữ viết (khi viết).
Tiếng Việt cho phép cách phát âm địa phương, nhưng khi viết, phải 

phát âm chuẩn theo đúng quy định ngữ âm tiếng Việt.
Ví dụ:

+ Một số vùng ở Hà Nội thường phát âm lẫn lộn âm n và 1. “là” 
phát âm “nà”.

+ Một số vùng miền Trung: phát âm lẫn lộn ô và a. Số “tám ” 
phát âm là số “tốm”.

+ Một số vùng Nam Bộ, có cách phát âm lẫn lộn là: tr  và ch. 
Con "trâu” phát âm là con “châu”.

- Khi viết là phải viết đúng chính tả tiếng Việt. Đây là yếu tô
nghiêm ngặt đối với mọi người. Việc viết sai lỗi chính tả  thường dẫn
đến hậu quả như hiểu lầm, văn bản mất tính chính xác.

Ví dụ:
1/ - Nghỉ một lát rồi mới nói.

- Nghĩ một lát rồi mới nói.
2/ - Trân châu.

- Chân châu.
3/ - Bàn bạc.

- Bàng bạc.
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4/ - Đường tắc.
- Đường tắt.

2. Yêu cầu về sử dụng từ ngữ.
Lưu ý: khi dùng phải đúng với nghĩa mà nó biểu thị, tức là đúng 

với mục đích, nội dung, ý nghĩa của từ.
Ví dụ:
- Có thế nói: Tuyến phòng thủ ấy rấ t kiên cố
- Nhưng không thế nói: Con người ấy rất kiên cố (con người ấy kiên cường)
3. Yêu cầu về m ặt ngữ pháp.
Viết câu phải tuân thủ ngữ pháp như: cầu đơn, câu phép, câu phức. 

Nói và viết không đúng với quy tắc ngữ pháp tiếng Việt chẳng những 
làm cho văn bản thiếu tính chính xác mà trong nhiều trường hợp còn 
làm văn m ất đi màu sắc dân tộc.

Ví dụ:
a/ - Sau khi tôi thi đỗ, cha tôi cho tôi một chiếc đồng hồ
b/ - Sau khi th i đỗ, tôi được cha tôi cho một chiếc đồng hồ.
c/ - Sau khi thi đỗ, cha tôi cho tôi một chiếc đồng hồ.
Nhận xét: Căn cứ vào cấu trúc và nội dung các câu ta  thấy.
Câu (a) và câu (b) đúng với ngữ pháp tiếng Việt, diễn đạt rõ ý “ai 

thi đỗ”
Câu (c) còn mơ hồ, thiếu chính xác, vì không diễn đạt rõ “ai thi đỗ” 

hoặc có thể hiếu là “cha tôi thi đỗ”.
* Khi nói và viết, nếu mỗi người chúng ta đều có ý thức tuân thủ 

những nguyên tắc, yêu cầu của việc sử dụng tiếng Việt là đã góp phần 
giữ gìn sự trong sáng và làm giàu cho tiếng Việt.

ĐỄ SỐ 7

(Dành cho học sinh khá, giỏi)

Phân tích vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt trong bài ca dao sau:
Ví dầu cầu ván dóng đinh 

Cầu tre lắc lẻo gập glùnh khó đi 
Ví dầu mẹ chẳng có chi 

Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời.
(Ca dao Nam Bộ)
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Trả lời câu hỏi này, các em tích hợp với phần kiến thức tiếng Việt 
(từ - láy) đế giải mã vẻ đẹp ngôn ngữ của bài ca dao.

- Âm hưởng lời ru mượt mà, truyền cảm là nhờ sự phối kết hợp giữa 
vần, thanh điệu.

+ Vần “inh” và thanh bằng trong cách láy “đóng đinh”, “gập 
gình” tạo âm bình.

+ Âm “i” trong “khó đi”, “có chi”, “chẳng khi” -» âm ngắn, lắng
sâu.

+ Hình thức điệp “ví dầu”, “chẳng có”, “chẳng khi” diễn tả  cảm 
xúc yêu thương, nâng niu trong lời người ru.

- Sự kết hợp ngôn ngữ: cầu  ván, cầu tre, con, mẹ, biểu đạt tình yêu 
quê hương gắn liền với tình yêu con của mẹ.

Giai điệu lời ru thấm  đẫm chất trữ tình.

ĐỂ SỐ 8
(Đề dành cho học sinh  khá giỏi)

Phân tích vẻ đẹp ngôn ngữ tiếng Việt trong bài thơ “Bạn đến 
chơi nhà” (Nguyễn Kliuyến)

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

- Đây là câu hỏi yêu cầu tích họp kiến thức văn và tiếng Việt.

- Bài thơ được viết bằng thế thơ th ấ t ngôn bát cú nhưng được tác 
giả sử dụng ngôn ngữ nôm na, bình dị (thuần Việt). Cả bài thơ không 
sử dụng từ Hán Việt, nhất là trong thời kì chữ Hán đang thịnh vượng, 
thống lĩnh. Điều này cho thấy ý thức tự tôn, tự chủ dân tộc rấ t lớn 
trong tác giả.

- Vẻ đẹp ngôn ngữ của bài thơ được thế hiện ở các phương diện:
+ ơ  cách sử dụng ngôn ngữ xưng hô: bác, ta, ý chỉ thân thiện, 

gần gũi - cũng là tấm lòng chân tình tri kỉ.

+ Cách liệt kê hình ảnh chợ, ao, vườn, rào, chài, cá, gà, cải, bầu, 
mướp, cà...  gợi tình cảm chân quê, đằm thắm. Qua cách dùng hình
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ảnh ấy, bức tranh điền viên quê hương Việt Nam được tái hiện chân 
thực. Ta hiểu được tâm hồn bình dị, trong sáng, chân thành của hai 
người bạn, hai con người Việt Nam.

- Nhịp điệu 4/3 chậm rãi của thể thơ th ấ t ngôn góp phần tạo cho 
âm điệu bài thơ sâu lắng, dễ đi vào lòng người.

- Sức lôi cuốn, hấp dẫn của bài thơ chính là ở cách diễn đạt chân 
thành lời thơ như lời nói, lời tỏ bày, kế lế thậ t thà của một tấm  lòng 
“có sao nói vậy”.

ĐỂ SỐ 9
Câu 1: (2 điểm )

Trạng ngữ và vai trò của trạng ngữ trong cău? Em hãy cho biết 
những dấu hiệu để nhận biết trạng ngữ.
Câu 2: (3 điếm )

Nối cột A với cột B để có đáp án đúng

1. Yêu Bác, lòng ta  trong sáng 
hơn.

2. - Với chiếc xe đạp cũ, ngày 
nào Hoàng cũng đạp hơn 15 km 
đến trường.

3. Vì sương nên núi bạc đầu.
Biển bay bởi gió, hoa sầu vì mưa.

(Ca dao)
4. Mùa xuân năm nay, tôi tròn 

10 tuổi.
5. ở  miền Nam nước ta, một 

năm có hai mùa: mùa khô và 
mùa mưa.

Câu 3. (ố điểm )
Xác đ ịn h  và  p h â n  loại trạ n g  ngữ trong đoạn văn sau: 
a/ Cơn gió mùa hè lướt qua vùng sen trên hồ, nhuần thấm cái 

hương thơm của lá, như báo trước mùa về của một thứ quà thanh nhã 
và tinh khiết. Các bạn có ngửi thấy, khi đi qua cánh đồng xanh, mà

B
1. Trạng ngữ chỉ nơi chốn

(Tố Hữu)
2. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

3. Trạng ngữ chỉ thời gian

4. Trạng ngữ chỉ phương tiện.

5. Trạng ngữ chỉ tình thái
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hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi, ngửi thấy các mùi 
thơm mát của bông lúa non không? Trong cái cổ xanh khi có một giọt 
sữa trắng thơm phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt 
sữa dần dần dông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì cái 
chất quý trong sạc/i cúa trời.

(Thạch Lam)

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu  1: - Các em lần lượt trả  lời hai vế của câu hỏi

1. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, có tác dụng bổ sung ý 
nghĩa cho thành phần chính về nơi chốn, thời gian, mục đích, nguyên 
nhân, phương tiện, điều kiện...

2. Các dấu hiệu nhận diện trạng ngữ.

- Ví trí: trạng ngữ có thể đứng ỏ' đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu.

- Dấu hiệu khác: giữa trạng ngữ và thành phần chính của câu 
thường được tách biệt bằng dấu phẩy khi viết, bằng quãng ngắt hơi 
khi nói.

C âu  2. Các em nối cột A và B với nhau:

Au, nối với B,5 ,
A,2 ) nôi với B(4 )
A,3i nối với B(2 ,
A*4 ) nối với B(3 )

A(5 ) nôi với B(1 )

Câu 3. N hận diện và phân  loại trạng ngữ trong đoạn văn đ ã  cho
1. Trạng ngữ ch ỉ thời g ian
Như báo trước mùa về của một thứ quà thanh nhã và tinh khiết.

2. Trạng ngữ chỉ nơi chốn:
- Khi đi qua những cánh đồng xanh
- Trong cái vỏ xanh kia
- Dưới ánh nắng

3. Trạng ngữ chỉ cách thức, phương tiện
Với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói 

trên đây.
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ĐỂ SỐ 10

Câu 1. (5 điểm )

Theo em, trong những trường hợp nào, ta có thể  tách trạng ngữ 
thành câu riêng? Cho ví dụ.
Câu 2. (5 điểm )

Hãy viết đoạn vãn miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên hay di tích lịch sử ở 
què em. Đoạn văn có sử dụng trạng ngữ.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu  1. Trong những trường hợp sau đây, chúng ta có thể tách trạng 
ngữ thành câu riêng:

- Đế nhấn mạnh ý, chuyên ý.

- Thê hiện những tình huông cảm xúc nhất định.

- Thường tách trạng ngữ thành câu riêng khi nó đứng ở cuối câu.
Ví dụ: Miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Năm 1975.

C âu 2. Viết đoạn văn theo đúng yêu cầu:

- Nội dung: nói về thắng cảnh đẹp hoặc di tích lịch sử mà các em có 
dịp đến thăm  hoặc nghe kể lại.

- Hình thức:

+ Sử dụng phương thức miêu tả kết hợp với tự sự, biểu cảm để 
viết đoạn văn.

+ Sử dụng trạng ngữ hợp lí, phát huy hiệu quả.

Đoạn văn th am  khảo.

“Quê tôi là một làng chài ven biển. Từ nhỏ, tôi đã có cái may mắn 
hơn những đứa trẻ ở thành phô". Đó là, ngày nào tôi cũng được ngắm 
bình minh buổi sớm. Đẹp lắm. Đôi khi tôi cứ đứng lặng hàng giờ trước 
sự chuyển động vô tư của vũ trụ. Đêm đen tan mau thay chỗ cho màu 
trắng hồng của phương đông. Và một màu đỏ rực như hòn lửa đã xuất 
hiện, thời gian khỏi đầu của ngày mới. Nhưng ở làng ven biển quê tôi, 
khi ông m ặt trời ngủ dậy cũng là lúc những thuyền đầy ắp cá về bếp. 
Bình minh buổi sớm là một phần cuộc sống gia đình tôi.
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* PHẦN VĂN

ĐỂ SỔ 1

Câu 1. (5 điểm ) Đánh dấu Đ vào ò đúng và đánh dấu s vào ò sai.
1. □  Tục ngữ là những câu nói có vần, nhất là vần lưng.
2. □  Tục ngữ là túi khôn của nhân dân nhưng chỉ có tính chất

tương đối chính xác vì một số kinh nghiệm được tống kết chủ
yếu dựa vào quan sát.

3. □  Câu tục ngữ “Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa” có nội
dung nói về đối nhân xử thế.

4. □  Tục ngữ nói về con người và xã hội thường có nội dung tôn
vinh giá trị con người cần phải có.

5. □  Tục ngữ thường sử dụng kiểu câu rút gọn.
6. □  Câu tục ngữ “Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông” có nội

dung phản ánh kinh nghiệm đánh bắt của ngư dân.
7. □  Câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” được sử dụng vào lĩnh

vực thủ công mĩ nghệ.
8. □  Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” viết theo kiểu

văn bản tự sự.
9. □  Văn bản nghị luận, quan trọng nhất vẫn là cách thức lập luận

mà không cần luận điểm, luận cứ.
10. □  Những tư tưởng quan điểm trong bài văn nghị luận phải

hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống thì 
mới có ý nghĩa.

Câu 2. (5 điểm )
Đọc câu tục ngữ: “Một cây làm chẳng nên non

Ba cây cliụm lại nên hòn núi cao”
Em hãy viết bài văn nghị luận nói về sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1. Các em đọc kĩ nội dung và chọn đáp án đúng bằng cách đánh 
dấu Đ vào câu đúng và đánh dấu s vào câu sai.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án Đ Đ s Đ Đ s s s s Đ
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»
C âu  2. Căn cứ vào nội dung câu tục ngữ, các em viết bài văn nghị 
luận nói về tinh thần, sức mạnh của đoàn kết 

Gợi ỷ.
- Mở bài:

+ Giới thiệu khái quát về vai trò sức mạnh của tinh thần đoàn kết.
+ Ví dụ: Sinh thời Bác Hồ đã có lời dạy thiêng liêng đôì với dân 

tộc ta về tinh thần đoàn kết:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, đại thành công”

Bác Hồ kế thừa truyền thống của cha ông ta  để khẳng định tinh
thần đoàn kết là sức mạnh vô địch.

- Thân bài: Các em xây dựng luận điểm, luận cứ, luận chứng.
+ Nói đoàn kết là sức mạnh. Vậy muốn có sức mạnh phải biết 

đoàn kết.
« Anh em đoàn kết, gia đình hòa thuận, khó khăn gian khổ sẽ 

vượt qua.
♦ Bạn bè biết đoàn kết, việc gì khó cũng làm được.
♦ Một dân tộc đoàn kết sẽ đánh đuổi được những kẻ xâm lược,

bảo vệ và xây dựng đất nước.
- Đoàn kết sẽ tạo nên thành công, chia rẽ sẽ thất bại.

♦ Một cây chưa thành rừng nhưng nhiều cây sẽ thành rừng rậm, 
núi cao.

♦ Câu chuyện Bó đũa là bài học về tinh thần đoàn kết.
- Hiếu được vai trò của đoàn kết để xây dựng tinh thần tập thể 

trong lối sống và làm việc.
- Tránh lối sống cá nhân.
- Kết bài: Dù bạn là ai, sống trong một tổ chức nào thì phải luôn có 

tinh thần tập thể, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi một cá nhân 
đoàn kết thì tập thế ấy sẽ vững mạnh.

ĐỂ SỐ 2
(Dành cho học sinh khá, giỏi)

C âu  1. (5 điếm )
Hãy phát biếu suy nghĩ của em về sức sống bền bỉ của những câu 

tục ngữ nói về con người và xã hội.
C âu  2. Phân tích đặc sắc về nghệ thuật nghị luận trong bài “Tinh  
thần yêu nước của nhân dân ta” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu  1. Đây là câu hói mang tính khái quát, nêu ý nghĩa. Các em phải 
đọc lại các câu tục ngữ nói về con người và xã hội. Sau đó tìm ra 
những ý nghĩa đúng với đạo lí, lối sống của dân tộc ta.

Sau đây là những gợi ý.
- Những câu tục ngữ về con người và xã hội ra  đời cách đây hàng 

ngàn năm nhưng giờ đây vẫn còn nguyên giá trị.
Bởi vì:
- Đó là sự đúc kết kinh nghiệm sống, lao động, chiến đấu của nhân 

dân.
- Tục ngữ là những lời giáo huấn về cách sống, cách làm người
- Mong muốn con người hoàn thiện mình.
- Đề cao, tôn vinh giá trị của con người.
- Ngày nay, tục ngữ vẫn mãi là bài học bố ích để con người tự hoàn 

thiện mình về nhân cách và trí tuệ.
C âu 2. Các em lần lượt phân tích những đặc sắc về nghệ thuật nghị 
luận trong văn bản nêu trên.

a. Tác giả nêu luận điếm khái quát, chính xác “Dân ta  có một lòng 
nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta". Qua cách nêu 
luận điểm, tác giả bày tỏ trực tiếp lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

b. Nghệ thuật nêu dẫn chứng
- Dẫn chứng được liệt kê theo trình tự thời gian lịch sử giúp người 

đọc dễ theo dõi. Tác giả dùng chúng để chứng minh một cách thuyết 
phục cho lòng yêu nước trong lịch sử dân tộc.

- Sử dụng cách liệt kê dẫn chứng, đặc biệt dùng mô hình liên kết: 
từ... đến vừa tạo nên tính chặt chẽ vừa có tính thuyết phục.

Bằng cách sử dụng dẫn chứng như vậy, tác giả thể  hiện lòng cảm 
phục, ngưỡng mộ lòng yêu nước của nhân dân ta.

- Lí lẽ thống nhất với dẫn chứng, dẫn chứng phong phú, lí lẽ diễn 
đạt dưới dạng hình ảnh so sánh nên sinh động và dễ hiểu.

- Bô" cục văn bản chặt chẽ, lập luận mạch lạc, sáng sủa.
* Đoạn văn tham  khảo.
Nhận xét về văn phong của Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng 

chí Trường Chinh viết: “Cách nói, cách viết tủa  Hồ Chủ tịch có những 
nét độc đáo: nội dung khẳng khái, thấm thìa, đi sâu vào tình cảm con
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người chinh phục trá i tim và khối óc của người ta; hình ảnh sinh 
động giản dị, dễ hiểu, giàu tính dân tộc và tính nhân dân. Người rấ t 
ghét lí luận suông, rấ t ghét dẫn sách vở của nhà kinh điển Mác -  
Lênin một cách khô khan hoặc có ý khoe khoang với người nghe, 
người đọc. Người rấ t ghét văn chương sáo rỗng, nhạt nhẽo, rấ t ghét 
nói và viết dài dòng, khó hiểu,... và kiên quyết phản đối dùng tiếng 
nước ngoài không cần th iết”111. Nếu theo cách nói Văn tức la ngươi ,
thì ở Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự ứng hợp như thê*.

(Nguyễn Như Ý, Thử nghiên cứu phong cách 

ngôn ngữ Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trên quan điểm lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ

trong sách Hồ Chí Minh - tác giả, tác phàm,

nghệ thuật ngôn từ, Sđd)

ĐỂ SỐ 3

Câu 1. (5 điểm )
Sau khi học xong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” 

(Chủ tịch Hồ Chí Minh), em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền 
thống yêu nước của nhân dân ta?
Câu 2. (5 điểm )

Hãy lập dàn ý  cho đề văn: Sách là người bạn lớn của con người.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu  1. Đối với câu hỏi này, đòi hỏi các em hiểu nội dung, ý nghĩa 
của văn bản, từ đó liên hệ với bản thân để có suy nghĩ và hành động 
đúng. Mỗi chúng ta, dù ở địa vị, tuổi tác nào cũng phải làm những việc 
th iết thực nhất để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống yêu

nước của dân tộc.
- Bác Hồ có dạy thiếu niên và nhi đồng là tuổi nhỏ làm việc nhỏ,

tùy theo sức của mình.
- Các em sẽ tham  gia những buổi ngoại khóa nói về truyền thống

đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.
- Tham gia tích cực vào việc lao động, thăm viếng các anh hùng liệt sĩ

đã ngã xuống vì độc lập dân tộc; thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
- Tìm hiểu để thông tường lịch sử của dân ta. “Dân ta phải biết sử ta
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- Tham gia các bài viết tìm hiểu về anh bộ đội Cụ Hồ nhân ngày 22 
thángl2  hàng năm.

- Ra sức học hành, tu dưỡng, rèn đức, luyện tài để trở  thành công 
dân có ích cho xã hội, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước 
nối tiếp truyền thống yêu nước của dân tộc.

Thiết nghĩ là những việc làm thiết thực, cụ thể sẽ góp phần giữ 
gìn, phát huy truyền thông yêu nước của dân tộc.
C âu  2. Mỗi em có thề xây dựng cho mình một dàn ý căn cứ vào yêu 
cầu của đề.

D àn ý  th am  khảo
1. Mở bài: Giới thiệu sách là kho báu về tri thức của nhân loại.

Sách không chỉ giúp con người hiểu biết, khám phá th ế  giới xung
quanh mà còn rèn luyện tầm hồn, lối sống đẹp.

2. Thân bài: Xây dựng luận điểm, luận chứng
- Sách khám phá hiện thực cuộc sống

+ Vẻ đẹp thiên nhiên bí ẩn, kì thú.
+ Hiểu biết lịch sử xã hội, hình thành nhân cách con người.

- Sách cung cấp tri thức khoa học tự nhiên, xã hội, các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, đất nước, con người.

- Mỗi người phải biết quý trọng, giữ gìn sách.
3. Kết bài: ích lợi của việc đọc sách.

DỂ SỐ 4

C âu  1. (2 đ iểm ) Trình bày những phương pháp lập luận trong bài 
văn nghị luận ?
Câu 2. (2 điểm )

Sau khi học xong văn bản “Sự  giàu đẹp của tiếng Việt”, em sẽ làm 
gì để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt?
Câu 3.

Em hãy phân tích những đức tính giản dị của Bác Hồ trong văn bản 
“Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 
Câu 1

Bài văn nghị luận thường sử dụng các phương pháp lập luận sau đây:
- Lập luận theo quan hệ nhân quả.
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- Lập luận theo quan hệ tổng - phân - hợp.
- Lập luận tương đồng.
Suy luận tương đồng theo dòng thời gian.
Như vậy, đế xác lập luận điểm trong từng phần và mối quan hệ 

giữa các phần, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp lập luận khác 
nhau để tạo nên sự đa dạng, hấp dẫn, thuyết phục.
Câu 2

Để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, mỗi người phải 
luôn có ý thức rèn luyện tiếng Việt trong học tập và giao tiếp.

Ví dụ: Phải coi trọng việc dùng từ đặt câu, diễn đạt.
+ Dùng từ chính xác phù hợp với hoàn cảnh đối tượng giao tiếp.
+ Viết đúng chính tả  để không gây hiểu nhầm, hiểu sai.
+ Đặt câu đúng cấu trúc ngữ pháp, tránh  viết câu què, câu cụt.
+ Coi trọng các quy tắc ngữ âm, từ vựng tiếng Việt.

- Trong giao tiếp ngoài xã hội
+ P hát âm chuẩn.
+ Khi nói phải “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
+ Dùng từ trong sáng dễ hiểu.
+ Không lạm dụng tiếng nước ngoài trong tiếng Việt.
+ Thường xuyên đọc sách báo để trau dồi vốn ngôn ngữ và kĩ 

năng diễn đạt.
=> Trên đây là những yêu cầu cần làm để góp phần giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt.
Câu 3

- Đức tính giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch có tính  nhất quán 
giữa cuộc đời hoạt động chính trị và đời sống bình thường của Bác.

- Giản dị trong lối sống, trong tác phong sinh hoạt, sự giản dị của 
Bác thể hiện qua bữa cơm, nơi ở chỉ là cái nhà sàn đơn sơ. “Bữa cơm 
chỉ có vài ba món rấ t giản đơn, lúc ăn không để rơi vãi một hột cơm, 
cái bát bao giờ cũng sạch, thức ăn còn lại bao giờ cững được sắp xếp 
tươm tất”.

“Cái nhà sàn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng, luôn lộng gió và ánh sáng, 
phảng phất hương thơm hoa vườn”

- Giản dị trong quan hệ với mọi người thể hiên quẩ các chi tiết.
+ Viết thư cho một đồng chí.
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+ Nói chuyện với các cháu miền Nam.
+ Đi thăm nhà tập thể của công nhân từ nơi làm việc đến phòng 

ngủ nhà ăn.
+ Việc gì tự làm được thì không cần người khác giúp.
+ Đặt tên cho người phục vụ: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, 

Định, Thắng, Lợi.
Những chi tiết ấy cho thấy trong quan hệ với mọi người, Bác luôn 

có thái độ tôn trọng và yêu quý tấ t cả.
- Bác giản dị trong cách nói và cách viết.

+ Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
+ Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể 

cạn, núi có thế mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi.
=> Đó là những câu nói nổi tiếng về nội dung, ý nghĩa và ngắn gọn, 

dễ nhớ, dễ thuộc. Sở dĩ văn phong Bác giản dị là vì Bác xác định đối 
tượng của mình là quần chúng nhân dân nên Bác nói rấ t dễ hiểu để 
dân dễ nhó' được, làm được.

=> Đức tính giản dị và sâu sắc trong lối sống, lối nói và viết là một 
vẻ đẹp cao quý trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác sống giản 
dị vì cuộc đời Bác luôn gắn liền với cuộc đấu tranh  gian khổ của nhân 
dân. Bác sống giản dị vì Người được tôi luyện trong đấu tranh gian 
khô của nhân dân. Những lời bình luận của tác giả thể hiện thái độ 
tôn kính, ngưỡng vọng đối với lãnh tụ.

ĐỂ SỔ 5

Câu 1. (2 điếm )
Thế nào là phép lập luận chứng minh trong văn nghị luận.

C âu 2. (8 đ iếm ) Phân tích phương pháp lập luận chứng minh trong 
đoạn văn sau:

“Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm, là 
một người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao già 
có thể tự lập được. Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi; bạn sợ nói 
sai thì bạn không nói được ngoại ngữ! Một người không chịu mất gì 
thì sẽ không được gì. Sai lầm củng có hai mặt. Tuy nó đem lại tổn 
thất, nhưng nó củng đem đến bài học cho dời”.

(Hồng Diễm)
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
C âu 1. Câu hỏi này yêu cầu các em tái hiện lại kiến thức.

- Chứng minh là một phép lập luận dùng những lí lẽ, bằng chứng 
chân thực, đã được thừa nhận đế chứng tỏ luận điểm mới (cần chứng 
minh) là đáng tin cậy.

- Các lí lẽ, bằng chứng dùng trong phép lập luận chứng minh phải 
được lựa chọn thấm tra, phân tích thì mới có sức thuyết phục.

- Xây dựng luận điểm trong văn chứng minh phải đúng đắn, người 
đọc người nghe mới tin vào tính xác thực.

- Luận cứ chứng minh phải chân thực, chính xác.
C âu 2. Phân tích phương pháp lập luận chứng minh trong văn bản 
đã cho.

а. Phương pháp xây dựng luận điểm:
Đoạn văn nêu lên luận điểm: không sợ sai lầm. Câu chứa luận điểm 

là câu 1.
“Một người mà lúc nào cũng sọ' thất bại, làm gì cũng sợ sai lầm, là 

một người sợ hải thực tế, trốn tránh thực tế, và suốt đời không bao 
giờ có thế tự lập được”

б. Để chứng minh cho luận điểm của mình, người viết đưa ra các 
luận cứ.

- Sợ sặc nước thì bạn không biết bơi.
- Sợ nói sai thì bạn không nói được ngoại ngữ
- Không chịu mất gì thì sẽ không được gì.
=> Cách lập luận chứng minh như vậy là cụ thể, chân thực và sinh 

động vì th ế  thuyết phục người đọc, người nghe.

ĐỂ SỐ 6

Câu 1. (5 điểm )
Để chứng minh cho luận điểm “Tiếng Việt trong cấu tạo của nó, 

thật sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp”, tác giả Đặng 
Thai Mai đã xây dựng luận cứ như thế nào? Em hãy phân tích nghệ 
thuật xây dựng luận cứ của tác già?
C âu 2. (5 đ iểm )

Tục ngữ có câu:
“Có công mài sắt có ngày nên kim ”

Em hãy viết bài Ưăn chứng minh cho lời khuyên trên.
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

C âu  1. Câu hỏi này, các em phải dựa vào văn bản “Sự giàu đẹp của 
tiếng Việt” đê phân tích hiệu quả nghệ thuật trong xây dựng luận cứ 
của tác giả.

- Đế chứng minh cho luận điểm “Tiếng Việt trong cấu tạo của nó, 
th ậ t sự có những đặc sắc của một thứ tiếng khá đẹp”, tác giả xây dựng 
luận cứ sau:

+ Luận cứ 1: Tiếng Việt đẹp về ngữ âm.
♦ Tiếng Việt có hệ thống nguyên âm, phụ âm khá phong phú. Có 

sự hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu và nhịp điệu.
♦ Tiếng Việt giàu thanh điệu (6 thanh điệu: thanh huyền, thanh 

sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng và thanh ngang).
♦ Tiếng Việt là thứ tiếng giàu hình tượng ngữ âm.
+ Luận cứ 2: Tiếng Việt hay trong việc trao đối tình cảm, ý 

nghĩa giữa người với người.
♦ Tiếng Việt có vốn từ vựng phong phú đa dạng; bản thần tiếng 

Việt có khả năng sáng tạo từ ngữ mới phù hợp với sự phát triển của 
xã hội. Ví dụ: những từ ngữ hiện đại như tin học, vi tính, in-tơ-net...

♦ Tiếng Việt có khả năng trau dồi về hình thức diễn đạt. Cú 
pháp tiếng Việt có yêu cầu tự nhiên về sự hài hòa, cân xứng.

♦ Tiếng Việt có khả năng Việt hóa những từ ngữ và cách nói của 
dân tộc anh em đế thỏa mãn nhu cầu thể hiện tình cảm, tâm  hồn 

người Việt.
=> Tác giả đã đưa ra những chứng cứ đầy đủ, toàn diện; sắp xếp 

chứng cứ theo trình tự khoa học, hợp 11.“
C âu 2. Đây là đề quen thuộc, tích hợp đọc văn, làm văn.

* Hướng dẫn làm  bài:
- Mở bài:

+ Muốn biến ước mơ thành hiện thực, mỗi con người phải biết kiên 
trì, nhẫn nại, có ý chí, nghị lực vượt lên nhưng khó khăn gian khổ.

+ Vậy, kiên trì, nhẫn nại là đức tính quan trọng dẫn đến thành công.
=> Câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” là lời khuyên 

hữu ích đúng với mỗi con người và mọi thời đại.
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- Thân bài:
+ Giải thích nghĩa đen: chú ý các từ, cụm từ.
“Công” là công sức lao động; mồ hôi, nước mắt.
“Sắt” là vật rắn, cứng. “Kim” là vật dụng dùng trong sinh hoạt.

- Nghĩa bóng: Làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất cũng phải kiên trì
và nhẫn nại, vượt qua thử thách mới có ngày thành công.

=> Câu tục ngữ đề cao vai trò của đức tính kiên trì, nhẫn nại trong 
lao động.

* Chứng minh trong cuộc sống học tập, sinh hoạt có thể là đã qua 
hoặc đang diễn ra.

♦ Truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ xưa đến nay
♦ Những tấm gương vượt khó học giỏi.
♦ Những con người chiến đấu với hoàn cảnh, số phận bất hạnh.

- K ết bài:
♦ Khẳng định lại đức tính kiên trì và nhẫn nại là mẹ của thành công.
♦ Rút ra bài học cho bản thân, vận dụng trong học tập, lao động.

ĐỂ SỐ 7

Câu 1. (8 điểm )
Sưu tầm các câu tục ngữ có ý nghĩa tương đồng về các chủ để sau:

(mỗi chủ đề tối thiểu là hai câu)
■ Đạo lí.
- Nội dung và hình thức 

Câu 2. (8 điểm )
Em hiểu như thế nào về câu nói của Hoài Tlianh

“Văn chương gây cho ta những tìm cảm ta không có, 
luyện những tình cảm ta sẵn có” (Ý nghĩa văn chương).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
Câu 1.

- Chủ đề đạo lí
+ Ãn quả nhó' kẻ trồng cây.
+ Uống nước nhớ nguồn.
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- Chủ đê nói vê nội dung - hình thức
+ Người đẹp vì lụa lúa tố t vì phân.
+ Cái nết đánh chết cái đẹp.
+ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

C âu  2. Đây là câu hỏi khó, các em căn cứ vào văn bản “Ý nghĩa của 
văn chương” (Hoài Thanh) và qua hoạt động thực tiễn trong phân tích 
và cảm thụ văn chương, nêu lên suy nghĩ của mình về lời nhận định.

- Vê 1. Văn chương gây cho ta tình cảm ta không có.
Đã là con người, dù sống trong hoàn cảnh điều kiện nào, già hay 

trẻ; địa vị cao hay thấp thì bao giờ cũng có tổ ấm, gia đình, bạn bè, đồng 
nghiệp. Ai cũng muốn mình có cuộc sống may mắn, hạnh phúc. Và đôi 
khi, chúng ta không hình dung ra được những mảng sống khác biệt với 
nếp sống thường nhật của mình. Và chính văn chương giúp ta  hình dung 
cuộc sống muôn hình vạn trạng. Mỗi con người là một thế giới bí ẩn. Xã 
hội là những mối quan hệ đa dạng, phong phú. Văn chương có nhiệm vụ 
phản ánh cuộc sống đó.

Văn chương giúp con người sống biết yêu thương, vị tha, cao thượng
-> Văn chương hướng con người đến chân lí của chân - thiện -  mĩ.
- Vế 2: Văn chương luyện những tình cảm sẵn có.
Đọc văn, học văn giúp con người thêm yêu cuộc sống; lạc quan yêu 

đời, có tâm hồn trong sáng, đồng điệu; nhạy cảm với những gì xung 
quanh, biết yêu - ghét, biết phân biệt phải trái, tốt - xấu.

Văn chương giúp con người có khả năng “đề kháng” tốt với môi 
trường sống.

- Tùy theo khả năng cảm thụ và yêu thích, các em có thể lấy những 
tác phẩm được học hoặc đã đọc để chứng minh cho những ý trên.

* Bài tham  khảo
“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn 
Phần nhiều do giáo dục mà nên”

(Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Đúng vậy, khi bước vào đời không phải chúng ta  đã sẩn có tấ t cả 

những kiến thức, những tình cảm của người đời, nhất là vốn liếng 
dùng cho cuộc sống. Nhưng nhờ giáo dục, học tập, qua các truyện cổ, 
ca dao, câu tục ngữ... mà ta  hình dung được cuộc đời vất vả gian truân, 
đầy sóng gió nhưng cũng ngọt ngào thi vị biết bao. Từ đó chúng ta
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được tiếp nhận tư tưởng tình cảm mới “thương yêu những người lao 
động có những thân phận đầy đắng cay” .

“ Tôi buộc hồn tôi với mọi người 
Đế tình trang trải với trăm nơi 
Để hồn tôi với bao hồn khổ  
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời”

Vì vậy có thế nói xóa bỏ văn chương đi thì loài người sẽ nghèo nàn về 
tâm linh đến mức nào.

Nhò' học văn chương mà ta bồi dưỡng thêm tinh thần  và tình yêu 
quê hương làng xóm “Thương người như thể thương thân”. Qua các tác 
phẩm truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, nhất là những tác 
phẩm văn chương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước của Bác Hồ, chúng 
ta được bồi dưỡng thêm về tinh thần yêu nước, thương dân, từ đó mới 
có được những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống.

“Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ 
Mỗi vần thơ- bom đạn phá cường quyền”

“Sóng Hồng”

ĐỄ SỐ 8
(Dành cho học sinh khá, giỏi)

Hãy g iả i th ích  và câu nói của Hoài Thanh.
“ Văn chương bắt đầu từ cuộc sống lao động của con người”

(Trích văn bản: Ỷ nghĩa của văn chương).

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. Tại sao nói cuộc sống lao động của con người là khởi nguồn của 
văn chương?

- Chính lao động mới tạo nên hai tiếng con người và bằng lao động 
con người mới tạo nên những giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. 
Cuộc sống lao động của con người là nguồn cảm hứng bất tận  cho thơ 
ca, nhạc, họa...

- Văn chương chính là đời sống tâm hồn, tình cảm của con người. 
Văn chương đi ra từ cuộc sống lao động và trở về phục vụ cuộc sống 
lao động.
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h- \ I r7 * : T  í g “inh h0ạt’ 1,0 động' con ” * » i  c<s nhu cáu giãi
H t í  Những câu hÒ' điệu há‘ ”  è̂ - « như ca dáồdân ca, truyện kế...

van h f ai cuộc kháng chiến vệ quốc trd  thành đề tà i- cảm hứns  ch°

- Vân học kháng chiến chông Pháp: Tế Hữu, Chủ tịch H ỉ Chí Minh...
■ Vân học kháng chiến chÃng MI: phạm Tiến Duặt> —

chủ'đề ^  \ hÒa bìf '  xây dựng và bả° vệ Tổ qu6° đả thanh những Chú đễ cho văn học nghệ thuật.

2. Chứng minh

ĐỂ SỐ 9

G iải th ích  và chứng m inh câu tục ngữ:

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. Giải th ích

- Nghĩa đen:

+ Đi một ngày đàng! Sự dịch chuyển thay đổi không gian 
+ Học một sàng khôn! Thu nhận được nhiều thứ

tôi' k h l a 1  * T i  phẳi. luốn cổ ý thứr * *  hỏi' 9 " »  • *  tìmtòi, khám phá lúc ấy mới thu nhận được nhiều tri thức (diều háy lẽ

2. C h ứ n g  m inh : Đật câu hòi, con ngư« học sàng khôn à dâu?

- ơ  nhà, học những tòi dạy dỗ cùa ông bà, cha mẹ, anh chị.

• Ra đường học à bạn bè, những ngư« lun những điều tố t đẹp
- Tại trường học ở thầy cô, sách vở.

- Thấy điều xấu nên tránh, điều tốt nên thu.

ư Mt \ thU ' í ận đưírc.điều khÔn ta phải có ý thức tói. chọn 
h i , ! -  ,T l  °.ái đẹp' Nêu khồng cổ ỷ  thức ấy *  cò chọn lọc

ctôc“ Z ng nl cũng VÔ nghIa- h*  phải ^  vàocuọc sõng cua mình.
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III. ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ II

ĐỀ SỐ  1
1. TRẮC NGHIỆM  (3 đ iếm )
Câu 1: Phương thức biểu đ ạ t chính của văn bản  “Đức tính giản 
dị của Bác H ồ” là  gì?

Ả. Tự sự. c .  Biểu cảm.

B. Thuyết minh. D. Nghị luận.

Câu 2: Câu tục ngữ  “Học ăn, học nói, học gói, học m ở” nêu lên 
bài học gì?

A. Cách ăn nói lễ độ văn minh lịch sự.
B. Cách ứng xử lịch thiệp, đúng đắn.
c . Cách sông chu đáo, khôn ngoan, đúng đắn.
D. Cách học làm người có nhân cách, có văn hoá.
E. Gồm A, B, c , D.

Cau 3: Theo em, bôn chữ  “Sông ch ết m ặc bay” tron g  nhan đề
của truyện  ngắn này được Phạm  Duy Tốn dù n g với n gh ĩa  gì?

Ả. Dung đê chí thái độ của tên quan phủ trước cuộc sông của những 
người dân quê.

B. Dùng để chỉ thái độ của giai cấp thống trị từ trước tới nay trước 
cuộc sống của những người dân quê.

c . Dung đe chi thái độ cúa tên quan phủ trước cuộc sông của bọn 
chánh tổng và nha lại.

D. Là một vế của câu tục ngữ “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ tú i”. 

Câu 4: Trong đoạn  văn  “Lịch sử  ta đã có n h iều  cuộc kháng  
chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta 
có quyên tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà 
Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... Chúng 
ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng...”, tác g iả  đ ã  sử  
dụng thao t(w nghị luận nào đế nói về sức mạnh của lòng yêu  
nước qua nước các trang sử  vẻ vang do ông cha ta  làm  nên ỉ 

Ả. Giải thích. B. Bình luận,
c . Chưng mmh. D_ Giải thích và chứng minh.
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Câu 5: Bác viế t truyện ngắn  “Những trò lô" hay là Va-ren và 
Phan Bội Châu” nhằm  mục đích  chủ yếu  nào?

A. Chỉ đê ca ngợi phẩm chất, khí phách của Phan Bội Châu.
B. Chỉ đế xây dựng hai nhân vật có tính cách đại diện cho hai lực 

lượng xã hội hoàn toàn đối lập nhau.
c . Vạch rõ chủ trương bịp bợm của thực dân Pháp và phơi bày 

những trò lừa đảo, lố bịch của Va-ren.
D. Chỉ đế cho người Việt Nam thấy được thực chất của quá trình 

“khai hoá văn minh” của thực dân Pháp ở Việt Nam.
Câu 6: Nếu v iế t “Bước xuống m ột con thuyền rồng, có lẽ thuyền  
này xưa k ìa  ch ỉ dành cho vua ch ú a” th ì câu văn sẽ th iếu  thành  
p h ầ n  n ào?

A. Chủ ngữ. B. Vị ngữ. c . Trạng ngữ. D. Bổ ngữ.

2. T ự  LUẬN
Giải thích câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm ) (Mỗi câu trả  lời đ ạ t 0.5 điểm )

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D E A c B A

II. T ự  LUẬN (7 đ iểm )
Yêu cầu

Viết đúng thể loại văn nghị luận.
Dàn bài
1. M ở bài. (0,5 điểm)
- Giáo dục đạo lí làm người cho con cháu là việc làm thường xuyên, 

rấ t được coi trọng của ông cha ta từ trước đến nay. Những bài học sâu 
sắc ấy được chứa đựng trong ca dao tục ngữ.

- Câu tục ngữ: uống nước nhớ nguồn là bài học về lòng biết ơn, thái 
độ trân  trọng đối với người đã tạo ra thành quả cho xã hội mà bản 
thân mỗi chúng ta được hưởng thụ.

2. Thăn bài (5 điểm)
a. Giải thích ý nghĩa cẩu: Uống nước nhớ nguồn (1 điểm)
- Nghĩa đen (nghĩa hiển ngôn): Uống nước nhớ đến nguồn (nơi khởi 

đầu của dòng nước).
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- Nghĩa bóng (nghĩa hàm ngòn)
+ Người được hưởng thụ thành quả lao động phải nhớ ơn người đã 

tạo ra thành qua đó.
+ Mỏ' rộng; thế  hệ sau phải ghi nhớ công ơn của th ế  hệ trước.

6. Tại sao uống nước phải nhớ nguồn? (2 điểm)
Vì: Tất cả mọi thành quả lao động (vật chất và tinh thần) mà 

chúng ta hưởng ngày nay là do công sức của bao thê hệ tạo nên, nhiều 
thành quả phải đổi bằng xương máu (thành quả cách mạng). 

c. Thái độ của người uống nước đối với nguồn (2 điểm).
- Là thái độ trân  trọng, biết ơn.
- Là ý thức vun đắp, bảo vệ và góp phần phát triển những thành 

quả đạt được, góp công sức của mình làm cho gia đình ấm no, đất nước 
giàu mạnh.

- Là thái độ phê phán những biểu hiện sai trá i với đạo lí dân tộc: 
thái độ bạc bẽo, vô ơn, phủ nhận, quên lãng quá khứ.

3. K ết bài (0,5 điểm)
- Lòng biết ơn là một tình cảm mang tính truyền thống của dân tộc 

ta. Mỗi học sinh phải có ý thức thường xuyên trau dồi thái độ quý 
trọng cha mẹ, thầy cô và những người làm ra của cải, vật chất, tinh 
thần cho xã hội.

bài viết sạch sẽ, văn phong sáng sủa, chữ viết rõ ràng (1 điểm).

[để s ố  2

1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )
,Câu 1: Mục đ ích  sử  dụng ph ép  tương p h ản  của Phạm  Duy Tốn 
trong truyện  ngắn  “Sống chết mặc b ay” là:

A.. Làm nổi bật sự đối lập gay gắt giữa sinh mạng của người dân và 
cuộc sông của bọn quan lại.

B. Làm nối bật cuộc sống xa hoa của tên quan phủ.
c . Làm nổi bật sô phận của người dân khi bị thiên tai.
D. Làm nổi bật sự đối lập giữa sức người và sức nước.

Câu 2: G iá tr ị h iện  thực của tác ph ẩm  “Sống ch ết m ặc bay ” 
của Phạm  Duy Tốn là:

A. Thế hiện niềm thương cảm của tác giả trước nỗi khố của người dân.
B. Tố cáo bọn quan lại xấu xa, mất nhân tính.
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c . Phê phán sự vô trách nhiệm của bọn cầm quyền.
D. Phản ánh sự đối lập hoàn toàn giữa cuộc sống của bọn quan lại 

với tính mạng đang bị đe doạ của người dân.
Câu 3: “Va-ren và Phan Bội Châu là hai nhân vật có tính cách  
dại d iện  cho hai lực lượng xả hội hoàn toàn đôi lập nhau”. 
Đ úng hay sai?

A. Đúng. B. Sai.
Câu 4: Dòng nào nói đúng nhất những nội dung m à văn bản  
"Ca H uế trên  sông Hương” muôn đề cập đến.

A. Vẻ đẹp của cảnh ca Huê trong trăng thơ mộng.
B. Nguồn gốc của một số làn điệu ca Huế.
c . Sự phong phú và đa dạng của các làn điệu ca Huế.
D. Cả A, B, c .

Câu 5: Câu văn  “Thế điệu ca Huê có sôi nổi, tươi vui, có buồn  
cảm, bâng khuâng, có tiếc thương, ai oán” dùng ph ép  liệ t kê gì?

A. Liệt kê tăng tiến. B. Liệt kê không tăng tiến,
c . Liệt kê theo từng cặp. D. Liệt kê không theo từng cặp.

C âu 6: K hi nào p h ả i làm  văn bản báo cáo?
A. Khi cần trình bày về sự việc và kết quả làm được của cá nhân 

hay tập thê.
B. Khi muốn truyền đạt những nội dung và yêu cầu từ cấp trên xuống, 
c . Khi xuất hiện một nhu cầu quyền lợi chính đáng.
D. Khi muốn xin giải quyết một việc.

2. T ự  LUẬN (7 đ iểm )
C âu 1: Đặt một câu chủ động rồi biến đổi thành câu bị động (1 điểm). 
Câu 2: Đặt một câu có cụm từ chủ - vị làm thành phần vị ngữ (1 điểm). 
Câu 3: Tập làm văn (5 điểm)

Tục ngữ có câu “Thương người như thế thương thân”.
Em hiểu câu tục ngữ trên như thế  nào? Hãy giải thích.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẮC NGHIỆM (3 điếm ) (Mỗi câu đúng 0,5 điếm )
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D A D c A
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2. T ự  LUẬN (7 đ iểm )
Câu 1 và 2 đúng như yêu cầu mỗi câu 1 điểm.

Câu 3. Tập làm văn
* Về hình thức: Bài viết đầy đủ các phần, không sai lỗi chính tả, 

dùng từ, đặt câu, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.
* Về nội dung
а. Mở bài (1 điểm)
- Giới thiệu vấn đề cần giải thích.
- Định hướng cho sự giải thích.
б. Thân bài (3 điểm)
- Giải thích nội dung, ý nghĩa: Đây là lời khuyên chí tình nhắc nhở 

con cháu phải biết yêu thương, giúp đỡ người khác như yêu thương 
chính bản thân  mình.

- Tại sao yêu thương người như yêu thương chính bản thân mình?
- Điều này được biểu hiện như th ế  nào? 
c. Kết bài (1 điểm)
- Câu tục ngữ là bài học về đạo lí làm người.
- Chúng ta phải phát huy truyền thống tốt đẹp này.

ĐỄ SỐ 3|

1. TRẮC NGHIỆM . (3 điếm )
Chọn câu trả  lời đúng nhất.

Câu 1: Văn bản  “Đức tính  giản  d ị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng) 
đã  đề cập đến sự  g iản  d ị của Bác ở những phương diện nào?

A. Bữa ăn, công việc.
B. Đồ dùng, căn nhà.
c . Quan hệ với mọi người và trong lời nói, bài viết.
D. Cả ba phương diện trên.

Câu 2: Văn bản “Sự  g ià u  đẹp  của tiến g  V iệt” là  củ a  tá c  giả:
A. Hoài Thanh. B. PhạmVăn Đồng,
c . Chủ tịch Hồ Chí Minh. D. Đặng Thai Mai.

Câu 3: Văn bản “Ý ngh ĩa  văn chương” (Hoài Thanh) thuộc kiềi 
nghị luận  chính tr ị - xã hội.

A. Đúng. B. Sai.
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Câu 4: Chọn từ  đ iển  vào chỗ trống của câu tục ngữ:
“Thảng bảy kiến bò, chỉ lo lại...”

A. gió B. bào c . lụt D. mưa
C âu 5: Cảu nào  sau đây là  cảu r ú t gọn.

A. Ăn qua nhó' kẻ trồng cây.
B. Chúng ta  ăn quả phải nhó' kẻ trồng cây. 
c . Ai ăn quá cùng phải nhó' kẻ trồng cây.
D. Tất cả đều sai.

Câu 6: Câu đ ặ t biệt
A. Là câu có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ.
B. Là câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ.
c . Là câu chỉ có chu ngữ.
D. Là câu chỉ có vị ngữ.

2. T ự  LUẬN (7 đ iểm )
Giải thích câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. TRẮC NGHIỆM  (3 điểm )

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D D B c A B

2. T ự  LUẬN (7điểm )
1. Mở đầu. (1,5 điểm)
Giới thiệu về vấn đề cần giải thích “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
2. Thân bài. (4 điềm)
- Giải thích câu tục ngữ.
- Tại sao “Ăn qua nhó' kẻ trồng cây”.
- Làm thế nào đê thế hiện thái độ biết ơn?
- Phê phán sự vô ơn.
3. Kết bài. ( 1,5 điểm):
Khẳng định ý nghĩa của câu tục ngữ trên./.

ĐỄ SỐ 4
1. TRẮC NGHIỆM  (3 đ iểm )

Đọc kĩ đoạn văn, sau đó trả  lời bằng cách lựa chọn đáp án em cho 
là đúng [...] “Nhưng chúng ta hãy theo dõi, theo dõi bàng đôi cánh của 
trí tưởng tượng, những trò lố chính thức của ông Va-ren. Hãy theo ông 
ta đến tận Hà Nội, tận cổng nhà lao chính, tận xà lim, nơi người đồng 
bào tôn kính của cliúng ta đang rên xiết.
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Ôi thật là một tấn kịch! Ôi thật là một cuộc chạm trán! Con người 
đã phản bội giai cấp vô sán Pháp, tên chính khách đã bị đồng bọn đuổi 
ra khỏi tập đoàn, kẻ đã ruỗng bỏ quá khứ, ruồng bỏ lòng tin, ruồng bỏ 
giai cáp mình, lúc này mặt đối mặt với người kia, con người đã hy sinh 
cả gia đình và cùa cải đế xa lánh khỏi thấy mặt bọn cướp nước mình, 
sống xa lìa què hương, luôn luôn bị lủ này săn đuổi, bị chúng nhử vào 
muôn nghìn cạm bẫy, bị chúng kết án tử hình vắng mặt”...

(Ngữ văn 7, tập II)

C âu  1: Đ oạn tr ích  trên  n ằm  ở văn bản nào?
A. Ý nghĩa văn chương.
B. Sống chết mặc bay.
c . Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu.
D. Ca Huế trên  sông Hương.

Câu 2: Tác g iả  của văn bản trên  là  của ai?
A. Hoài Thanh. c . Hà Ánh Minh.
B. Nguyễn Ái Quốc. D. Phạm Duy Tôn.

Câu 3: Câu văn “Hãy theo theo ông ta  đến tận  H à Nội, tận  cổng 
nhà lao chính, tận  xà lim,..." là  loại nào xét về cấu tạo?

A. Câu đơn bình thường. c . Câu đặc biệt.
B. Câu ghép đẳng lập. D. Câu ghép.

Câu 4: Đoạn trích  được sử  dụng biện p h á p  tu  từ  nào?
A. So sánh. B. Liệt kê. c . Nhân hoá. D. An dụ.

C âu 5: T rong  cảu  “Con người đ ã  p h ả n  bội g ia i cấp  vô sản  
Pháp, tên chính khách d ã  bị đồng bọn đuổi ra  khỏi tập  đ oàn ” 
d ấ u  p h ẩ y  d ù n g  đ ể  làm  gì?

A. Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận cùng chức năng.
B. Ngăn cách phần nòng cốt câu với phần giải thích thêm, 
c . Ngăn cách giữa các vế của một câu ghép.
D. Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của một phép liệt kê.

Câu 6: Dòng nào th ể  hiện chính xác nhất đạ i ỷ  của đoạn văn?
A. Kế về cuộc gặp gô' giữa Va-ren và Phan Bội Châu.
B. Tác giá nói với mọi người về nhân vật Va-ren. 
c . Kế về người anh hùng Phan Bội Châu.
D. Tác giả ghi lại cảm xúc khi tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ giữa 

Va-ren và Phan Bội Châu.
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2. T ự  LUẬN (7 điểm )
Hãy giải thích ý nghĩa cua câu ca dao:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng”

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRÃC NGHIỆM (3 điểm ) (Mỗi câu đúng 0,5 điếm ).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án c B D B c D

2. T ự  LUẬN (7điểm )

Y êu cầu : Viết được bài văn lập luận, giải thích.
* Lời văn giải thích cần sáng súa dễ hiểu, giữa các phần, các đoạn 

cần có sự liên kết.
* Bài văn có đu ba phần: Mỏ' bài, thân bài, kết bài.
- Mở bài (0,5 điểm):

+ Giới thiệu câu ca dao, điều người xưa muốn nhắn nhủ.
- Thân bài (5 điếm):

+ Giải thích ý nghĩa của câu ca dao: Hình ảnh “nhiễu điều phủ 
lấy giá gương” có ý nghĩa gì?

+ Nêu thêm một số câu tục ngữ, ca dao cùng chủ đề.
+ Giải thích ý nghĩa của vấn đề: Tinh thần đoàn kết, thương 

yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau là giá trị và truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc.

+ Làm rõ sự vận dụng cùa câu ca dao vào đời sống: Cần có 
hành động th iết thực cụ thê như “nhường cơm sế áo”, quan tâm giúp 
đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn...

- Kết bài (0,5 điềm):
+ Rút ra ý nghĩa của vấn đề đã giải thích.
+ Liên hệ bán thân, rút ra bài học.

* H ình  th ứ c  (1 điểm).
Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, viết đúng chính tả, ngữ pháp.
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ĐỀ SỐ 5

1. TRẮC NGHIỆM  (3 đ iếm )
Cho đoạn văn sau:

...Bấy giờ ai nấy đều ở trong đình, đều nôn nao sợ hãi. Thốt nhiên 
một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy 
xông vào, thở không ra lời:

- Bẩm... quan lớn... đè vỡ mất rồi!
Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng:

- Đê vỡ rồi!... Đè vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù 
chúng mày! Có biêt không... Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy 
xồng xộc vào đây Iihư ưậy? Kliông còn phép tắc gì nữa à?

- Dạ, bẩm...

Chọn câu trả  lời đúng nhất và ghi vào bài làm:

Câu 1: Đ oạn văn trên  của tác g iả  nào? Trích tron g  tác  p h ẩ m  
nào?

A. Phạm Duy Tốn, Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
B. Nguyền Ái Quốc, Sống chết mặc bay. 
c . Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay.

Câu 2: Đoạn văn trên  đ ã  góp p h ần  đắc lực cho việc
A. Tố cáo quan phụ mẫu tàn bạo, bất nhân.
B. Tố cáo tên quan phụ mẫu hống hách, vô trách nhiệm.

c . Sự sợ hãi hoảng hôt của mọi người trong đình và anh lính hầu vì 
đê đã vỡ.

D. Tả thái độ và tình cảm của mọi người trong đình khi nghe tin
báo vỡ đê.

Câu 3: Đoạn văn trên  thuộc kiểu văn bản n à o ĩ
A. Nghị luận chứng minh. c . Miêu tả.
B. Nghị luận giải thích. D. Tự sự.

C âu 4: Câu nào là  câu  r ú t gọn?

( Trích Ngữ Văn 7, tập 2, trang 78)

A. Đê vỡ rồi !
B. Dạ, bẩm...

c. Có biết không? 
D. Lính đâu?
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Câu 5: Dấu chấm  lửng trong cảu B ẩm ... quan lớn... đê vỡ rồi!” 
dùng để:

A. Thế hiện chỗ lời nói ngập ngừng, ngắt quảng.
B. Tỏ ý còn nhiều sự việc hiện tượng chưa liệt kê hết.
c . Làm giãn nhịp điệu văn bản, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một 

từ ngữ bất ngờ hay hài hước châm biếm.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Các dấu  gạch  n g a n g  trong đoạn văn trên  dùng để:
A. Nối với các lời nói của nhân vật.
B. Giải thích rõ hơn lời nói của nhân vật hay của người viết.
c . Đặt đầu dòng đề đánh dấu lời nói trực trực tiếp của nhân vật.
D. Nối các từ nằm trong một liên danh.

2. T ự  LUẬN (7điế’m)
Hãy giải thích câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẢC NGHIỆM (3 điểm ) (Mỗi câu đúng 0,5 điểm ).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án c B D B A c

2. T ự  LUẬN (7điểm )
1. Mở đầu (1 điểm)
- Tình yêu thương giữa con người với con người là truyền thống đạo 

lí tốt đẹp của dân tộc ta  cần được phát huy. Tục ngữ có câu “Lá lành 
đùm lá rách”, đó là một chân lí.

2. T h â n  b à i (4 điểm): Mỗi ý đúng 1 điểm.
- Câu tục ngữ mang một hình ảnh đẹp, gợi cảm. “Đùm” là sự bao 

bọc, che chở. Khi gói bánh, chiếc lá lành lặn xinh xắn bao giờ cũng 
được bao bên ngoài chiếc lá xấu, lá rách đế đảm bảo vẻ đẹp về hình 
thức và giữ được thực phẩm bên trong không rơi vãi.

- Câu tục ngữ gợi những hình ảnh liên tưởng: lá lành chỉ người giàu 
có, sung sướng luôn gặp may mắn trong cuộc đời, lá rách chỉ kẻ nghèo 
khố bất hạnh luôn gặp rủi ro. Câu tục ngữ mang ý nghĩa sâu sắc, 
người giàu có phải biết thông cảm, sẵn lòng yêu thương đùm bọc 
những người lao khổ.

113



- Tại sao phai như thế? Không ai có thế sống lẻ loi, đơn độc trên 
cuộc đời mà không cần sự trợ giúp cúa nhừng người chung quanh. Sự 
thăng trầm  của cuộc sống ở mồi con người trong cuộc đời không ai có 
thể lường trước được. Thế nên chúng ta cần phải “tương thân, tương 
ái”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” đế cùng nhau vượt qua 
những khó khăn, hoạn nạn.

+ Ta còn có nhừng câu tương tự:
Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
- Chúng ta thực hiện lời khuyên như thê nào?

+ Hằng năm tham gia những đợt quyên góp vì người nghèo, ủng 
hộ những nạn nhân bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn,...

+ Một xã hội văn minh, hạnh phúc, tiến bộ là một xã hội mà ở 
đó con người luôn biết đoàn kết, yêu thương, quý trọng lẫn nhau: làm 
từ thiện.

+ Chúng ta chỉ sống yên lành khi những người xung quanh ta 
hạnh phúc.

3. K ết bà i (1 điểm)
- Câu tục ngữ đúc rút kinh nghiệm về cuộc sống, cho ta  một bài học 

sầu sắc về đạo lí làm người.
- Liên hệ bản thân.
* Hình thức trình  bày: chữ viết đẹp, đúng chính tả, cách diễn đạt 

trong sáng (1 điểm).

ĐỂ SỐ 6

1. TRẤC NGHIỆM (3 điểm )
Đọc kĩ câu hỏi và tìm phương án trả  lời đúng nhất.

Câu 1: Câu nào sau đây không p h ả i là  câu tục ngữ:
A. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.
B. Một nắng hai sương.
c . Thứ nhất cày ải, thứ nhì vãi phân.
D. Khoai đất lạ, mạ đất quen.

C âu 2: Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhãn dân ta” được 
viế t theo phương thức biểu đ ạ t nào là  ch ín h ?

A. Miêu tả. B. Tự sự. c . Biểu cảm. D. Nghị luận.
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Câu 3: Cuộc sống của Bác Hồ là cuộc sống thực sự văn minh, vì:
A. Đó là cuộc sống gián đơn.
B. Đó là cuộc sống đề cao vật chất.
c . Đó là cuộc sõng phong phú, cao đẹp về tinh  thần, không màng 

vật chất.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 4: N guyễn Ải Quốc đ ặ t nhan đề cho tác  p h ẩ m  củ a  m ình là  
“N hững trò  lố  hay là  Va-ren và Phan Bội Châu ” vì:

A. Tác giả tướng tượng ra chuyên công du của Va-ren sang Việt 
Nam đề đem tự do cho nhà cách mạng Phan Bội Châu.

B. Tất cả chỉ là cái vỏ giả dối đế lừa công luận.
c . Tất cả các chặng đường hắn đi qua, hắn như một con rối, diễn 

những trò lô bịch.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Xác đ ịn h  câu ỉn nghiêng:
Mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt tay em Thuỷ:
- Đi thôi con.
A. Là câu đặc biệt. c . Là câu rút gọn.
B. Là câu bình thường. D. Tất cả đều sai.

Câu 6: N hững hình thức ngôn ngữ  nào không được vận dụng  
tron g  truyện  “Sống chết m ặc bay”.

A. Ngôn ngữ tự sự c . Ngôn ngữ độc thoại nội tâm
B. Ngôn ngữ đối thoại D. Ngôn ngữ biểu cảm

2. T ự  LUẬN (7 điếm )
Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ:

“Thất bại là mẹ thành công”

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D c B c c

2. T ự  LUẬN (7 điểm )
1. Mở bài (1,5 điểm):
(Đi thẳng vào điều cần giải thích)
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- Câu tục ngữ có giá trị động viên, cố vũ tinh thần những ai đã từng 
gặp thấ t bại trong cuộc sống.

2. Thân bài (4 điềm)
- Câu tục ngữ nêu rõ hai đối tượng mang ý nghĩa tương phản nhau.
- Nếu hiếu theo nghĩa đen, thì “thất bại” có nghĩa là thực hiện một 

việc làm, thi hành một công tác không đạt hiệu quả, không đi đến 
thành công, trái lại với “thành công” có nghĩa làm việc đạt kết quả tốt.

- Nói lên câu tục ngữ, người đời xưa nhằm mục đích:
+ Thứ nhất an ủi, động viên người đời thực hiện công việc chưa 

đạt hiệu quả.
+ Thứ nhì là sự giáo dục óc sáng tạo: từ những thảm  bại ê chề, 

con người sẽ phát sinh sáng kiến mới nhằm khắc phục những thiếu 
sót, yếu kém...

- Câu tục ngữ chẳng những tổng kết một kinh nghiệm mà còn là 
một lời khuyên, một lời khích lệ.

3. Kết bài (1,5 điểm) ___
- Ý nghĩa giáo dục của vấn đề.
- Suy nghĩ.

_  ^  _  ạ '

ĐỄ SỐ 7

1. TRẮC NGHIỆM  (3 đ iếm )
Chọn câu trả lời đúng nhất.
“Đêm đã về khuya. Xa xa bờ bên kia Thiên Mụ hiện ra mờ ảo, ngọn 

tháp Phước Duyên dát ánh trăng vàng. Sóng vỗ ru mạn thuyền rồi 
gợti vô hồi xa mãi cùng những tiếng đàn réo rắt du dương. Đấy là lúc 
các ca nhi cất lên khúc điệu Nam nghe buồn man mác, thương cảm, bi 
ai, vương vấn như nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư 
khúc, hành vân. Củng có bản nhạc mang ăm hưởng điệu Bắc pha 
phách điệu Nam không vui, không buồn như tứ đại cảnh. Thề điệu ca 
Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai 
oản... Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình 
đất nước, trai hiền, gái lịch.

Nghe tiếng gà gáy bên làng Thọ Cương, cùng tiếng chuông chùa 
Thiên Mụ gọi năm canh, mà trong khoang thuyền vẫn đầy áp lời ca 
tiếng nhạc”.
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Câu 1: Tác g iá  của đoạn văn trên  là  ai?
A. Võ Quáng. c . Hà Ánh Minh.
B. Minh Hương. D. Nguyền Tuân.

Câu 2: Đoạn văn trên trích  từ  tác ph ẩm  n ào?
A. Ý nghĩa vàn chương. B. Sài Gòn tôi yêu.
c . Ca Huế trên sông Hương. D. Sống chết mặc bay.

Câu 3: Thời g ian  dược m iêu tả  trong đoạn văn là  kh ỉ nào?
A. Sáng. c . Chiều. B. Trưa. D. Đêm khuya.

C âu  4: T rong  cảu  văn sau, tác g iả  sử  d ụ n g  p h ép  tu  tù  n à o ?
“Thể đ iệu  ca  Huê có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng  
kh u â n g , có tiếc  thươ ng  ai oán...”

A. Chơi chữ. c . Hoán dụ. B. Nhân hoá. D. Liệt kê.
Câu 5: Trong đoạn văn trên, tác g iả  kế bao nhiêu làn  đ iệu  dân  
ca Huế?

A. 7. c. 5. B. 6. D. 4.
Câu 6: Nếu viết “xa xa bờ bên kia  Thiên Mụ” câu văn mắc lỗi nào?

A. Thiếu trạng ngừ. B. Thiếu chủ ngữ.
c . Thiếu chủ ngữ, vị ngữ. D. Thiếu vị ngữ.

2. T ự  LUẬN (7 đ iếm )
Em hãy chứng minh ca dao dân ca là tiếng nói tình cảm của con 

người Việt Nam.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRẮC NGHIỆM  (3 đ iểm )

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án c c D D A c

2. T ự  LUẬN (7 đ iểm )
1. M ở bài (1,5 điểm)

- Giới thiệu được vấn đề cần chứng minh.
- Giới hạn của đề.

2. Thân bài (3 điểm)
- Nêu được các luận điếm.
Luận điểm 1: Ca dao dân ca là tiếng nói của tình cảm, của gia 

đình (1 điểm).
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Luận điểm 2: Ca dao dân ca là tiếng nói của tình cảm bạn bè, 
thầy cò (1 điểm).

Luận điếm 3: Ca dao dân ca là tiếng nói của tình cảm quê 
hương, đất nước ( 1 điểm).

3. K ết luận  (1,5 điểm):
- Khẳng định vấn đề.
- Cảm nghĩ.

* 1 điểm về hình thức: Chữ viết đẹp, sạch sẽ, viết đúng thế' loại, bố 
cục. Các luận điểm phải rõ ràng, không sai phạm lớn về từ, câu.

ĐỂ SỐ 8

1. TRẮC NGHIỆM  (3 đ iểm )
“Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần 

yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vi những trang lịch sử 
Ưẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang 
Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, 
vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng".
Câu 1: Đ oạn văn trên  được trích  từ  văn bản nào?

A. Sự giàu đẹp của tiếng Việt.
B. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. 
c . Đức tính giản dị cua Bác Hồ.
D. Y nghĩa văn chương.

Câu 2: Đoạn văn trên  sử  dụng biện ph á p  tu từ  nào?
A. So sánh. B. An dụ. c . Liệt kê. D. Hoán dụ.

Câu 3: Dấu chấm  lửng trong đoạn văn trên  được dù n g để:
A. Còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng ngắt quãng, 
c . Làm giảm nhịp điệu câu vàn.
D. Chuẩn bị sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ. 

Câu 4: Dòng nào sau đây th ể hiện rõ luận điểm  của đoạn văn trên?
A. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì 

các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
B. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang của thời đại 

Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,...
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c . Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần 
yêu nước của dân tộc ta.

D. Cả A và B đúng.
Câu 5: Câu “Chúng ta  có quyền tự  hào vì những tra n g  lịch  sử  
vẻ vang của thời đ ạ i Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê 
Lợi, Q uang T rung” có vai trò  là:

A. Luận điểm . B. Luận chứng,
c . Luận cứ. D. Cả 3 đều đúng.

Câu 6: N ội du n g của đoạn văn trên  đề cập đến tin h  thần  yêu  
nước của nhân dân  ta:

A. Trong quá khứ.
B. Trong cuộc kháng chiến chống các thê lực phong kiến phương Bắc. 
c . Trong cuộc kháng chiến của nhân dân miền Bắc.
D. Trong cuộc kháng chiến của bộ đội trên khắp các chiến trường.

2. T ự  LUẬN (7 đ iểm )
Em hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-Nin “Học, học nữa, 

học mãi”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. TRĂC NGHIỆM (3 điểm ) (Mỗi câu trả  lời đú n g  0,5 điểm ).

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B c A c c A

2. T ự  LUẬN (7 điểm )
1. Mở bài

- Dẫn vào phong trào học tập hiện nay.
- Giới thiệu câu nói của Lê-nin “Học, học nữa, học mãi”.

2. T h â n  bài: Giải thích ý nghĩa lời khuyên của Lê-nin.
- Học nữa: Học thêm, nâng cao đế bố sung vào những điều đã học.
- Học mãi: Học không ngừng, học suốt đời.
- Vỉ sao phải không ngừng học tập?

+ Kiến thức ở trường chỉ là cơ bản. Muốn hoàn thành tốt công 
việc phải học mỏ' rộng, nâng cao đế có kiến thức sâu rộng hơn.

+ Tri thức của nhân loại là vô hạn mà hiểu biết của con người là 
nhỏ bé. Đế thỏa mãn sự ham hiểu biết, làm cho trí tuệ phong phú, con 
người phải không ngừng học tập.
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+ Xã hội phát triển khoa học kĩ thuật,... ngày một phát triển. 
Không học sẽ lạc hậu, sẽ ảnh hưởng đến đời sống bản thân  sau này.

- Làm thế nào để thực hiện lời khuyên của Lê-nin?
+ Ngay từ khi còn ngồi trên  ghê nhà trường phải nắm vững kiến 

thức cơ bản để có cơ sở học nâng cao.
+ Áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống “Học phải đi đôi với hành”.

3. K ết luận
- Lời khuyên của Lê-nin mang một giá trị to lớn, khích lệ chúng ta 

rấ t nhiều trên  con đường học tập.
- Mỗi chúng ta hãy coi học tập là niềm vui, hạnh phúc của đời mình.
* Biểu điểm:

- Mở bài: 0,5 điểm.
- Thân bài: 5 điểm
- Kết bài: 0,5 điểm
- 1 điếm dành cho bài viết sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, đẹp.

ĐỂ SỐ 9

1. TRẮC NGHIỆM  (3 đ iếm )
Câu 1: Trong những câu văn sau đây, câu văn nào có nội dung  
g iả i th ích  về đức tín h  g iản  d ị cuả Bác Hồ:

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam, Việt Nam hơn bất cứ 
người Việt Nam nào hết.

B. Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc.
c . Bữa cơm chỉ vài ba món giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi 

một hột.
D. Bác Hồ sống đời sống giản dị, thanh bạch như vậy, bởi vì Người 

sông sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh  gian khổ và 
ác liệt của quần chúng nhân dân.

Câu 2: N ội dung của văn bản n h ật dụng?
Ả. Những vấn đề thời sự đang diễn ra trong cuộc sống hôm nay.
B. Những vấn đề truyền thuyết xa xưa.
c . Những câu chuyện thần thoại của một thời “Một đi không trở lại”.
D. Những câu chuyện tiểu thuyết.

C âu 3: N ội d u n g  n h ậ t d ụ n g  của  văn bản  “Ca H uê trên  sông H ương” 
Ả. Đây là chứng nhân lịch sử của kinh đô Huế.
B. Thể hiện vẻ đẹp thâm trầm  và mộng mơ của Huế.
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c . Ca ngợi và tuyên truyền cho nét đẹp của văn hóa cô đô Huế.
D. Không phải những nội dung này.

Câu 4. Nêu viết: “Bước xuống m ột con thuyền rồng, có lẽ con
thuyền này xưa k ia  ch ỉ dành cho vua ch ú a” th ì câu văn sẽ
th iếu  thành  ph ần  n ào?

A. Chủ ngữ. c . Trạng ngữ. B. Vị ngữ. D. Bố ngữ.

Câu 5. Các câu sau đây, câu nào biến đổi được thành càu bị động:
A. Nó rời nhà lúc chiều tôi.
B. Thầy giáo nhắc nhở nó không được bỏ học. 
c. Nó hỏi thầy giáo khi nào thì được nghỉ hè.
D. Các bạn của em vừa ra khỏi lớp.

Câu 6: Hãy ch ỉ ra  kiểu  liệ t kê trong câu thơ  sau:
Bác ngồi đó lớn mênh mông 

Trời xanh, biển rộng, ruộng đồng, nước non
A. Liệt kê theo từng cặp. B. Liệt kê không theo từng cặp.
c . Liệt kê tăng tiến. D. Liệt kê không tăng tiến.

2. T ự  LUẬN (7 điếm )
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Hãy tìm hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì qua câu ca dao ấy.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRAC n g h iệ m  (3 điểm ) (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm ).

Câu 1 2 3 4 5 6
Trả lời D A c A B c

2. T ự  LUẬN
1. Mở bài: Giới thiệu câu ca dao (1 điểm).
2. Thân bài: (5 điểm)

- Giải thích từng câu.
- Ý nghĩa của câu ca dao trong cuộc sống.
3. Kết bài: (1 điểm)
Tình đồng bào và niềm tự hào đối với đất nước ngày càng được đề cao.

121



ĐE SO 10|

1. TRẮC NGHIỆM  (3 đ iểm )
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý 

báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh 
thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to 
lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lủ 
bán nước và lủ cướp nước...”.

( Trích Ngữ Văn 7 - Tập 2) 

Câu 1: Đoạn văn trên  được trích  từ  văn bản n ào?
A. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
B. Sự giàu đẹp của tiếng Việt, 
c . Y nghĩa văn chương.
D. Sống chết mặc bay.

Câu 2: Tác g iả  của đoạn văn trên  là  ai?
A. Phạm Văn Đồng. c . Hoài Thanh.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh. D. Lê Duẩn.

Câu 3: Đoạn văn trên  được sáng tác theo phương thức biểu d ạ t  
nào?

A. Miêu tả. c . Nghị luận. B. Biếu cảm. D. Tự sự.
Câu 4: Sự  xu ất h iện của ba cụm  từ  “k ế t thành, lướt qua, nhấn  
ch ìm ” tron g  m ột câu văn nhằm  th ể  hiện mục đ ích  gì?

A. Nhấn mạnh và thể hiện sức mạnh của nhân dân ta trong công 
cuộc chống giặc ngoại xâm.

B. Nhấn mạnh và thể hiện sức mạnh của Hai Bà Trưng, 
c . Nhấn mạnh và thể hiện sức mạnh của Trần Hưng Đạo.
D. Không phải 3 ý trên.

Câu 5: Câu văn “D ân ta  có m ột lòng nồng nàn yêu nước" là  loại 
câu gì?

A. Câu đặc biệt. c . Câu bị động.
B. Câu chủ động. D. Câu rút gọn.

Câu 6: Ý kiến  nào sau đây đúng với nội dung p h ầ n  m ở bài của  
bài văn chứng minh?

A. Nêu luận điếm cần chứng minh.
B. Nêu lí lẽ đế chứng minh luận điểm.
c . Nêu dẫn chứng để chứng minh luận điểm.
D. Nếu ý nghĩa của luận điếm.
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2. T ự  LUẬN (7 điếm )
Em hây làm sáng tỏ câu tục ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. TRẢC NGHIỆM (3 điểm ) (Mỗi câu đúng dược 0.5 điểm ).

Câu 1 2 3 4 5 6
Trả lời A B c A B A

2. T ự  LUẬN
A. Yêu cầu chung

+ Nắm được yêu cầu thế loại vãn giải thích.
+ Bài viết diễn đạt mạch lạc, lời văn trong sáng, không sa đà suy diễn.

B. Yêu cầu cụ th ể
- Mở bài

+ Giới thiệu câu tục ngữ.
+ Nêu ý nghĩa chung.

- Thân bài
+ Giải thích câu tục ngữ.
* Nghĩa đen.
* Nghĩa bóng: có lòng kiên trì nhẫn nại sẽ dẫn đến thành công.

- Kết bài
+ Ý nghĩa của câu tục ngữ.
+ Rút ra bài học cho bán thân.

Lưu ý
Tùy theo tình hình thực tê bài làm của học sinh, giáo viên tự 

nhận xét cho điểm và đánh giá.

ĐỂ SỐ 11

1. TRẮC NGHIỆM  (3 điếm )
Câu 1: B ài văn Đức tín h  g iàn  d ị của Bác H ồ” được v iế t theo
phương thức biểu d ạ t nào?

A. Tự sự. B. Miêu tả. c . Biểu cảm. D. Nghị luận.
Câu 2: Theo em nghệ th u ậ t nghị luận ở bài “S ự  g iàu  đẹp  của
tiến g  V iệ t” có những đặc điếm  nổi bậ t gì?

A. Bố cục chặt chẽ với 3 phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết 
thúc vấn đề.
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B. Dẫn chứng cụ thể, phong phú làm nổi bật các đặc điểm đẹp và 
hay của tiếng Việt, 

c . Lập luận sắc bén, giàu sự thuyết phục.
D Tất cả đều đúng.

Câu 3: Về ý  n gh ĩa  trạ n g  ngữ trong cảu: “Ngưcri V iệt N am  ngày 
nay có l í  do  đầy  đủ  và vững chắc đ ể  tự  hào với tiến g  nói của  
m ìn h ” được đ ặ t thêm  vào câu đế làm  gì?

A. Đế xác định thời gian. c . Đế xác định thêm mục đích.
B. Đế xác định nguyên nhân. D. Đế xác định nơi chôn.

Câu 4: Câu rú t gọn “Và đế tin  tưởng hơn vào tương la i của nó” 
đ ã  lược bỏ thành  p h ần  nào?

A. Chủ ngữ. B. Chủ ngữ và vị ngữ.
c . Vị ngữ. D. Trạng ngữ.

Câu 5: Trong câu văn “Suy cho cùng, chân lí, những chân lí  
lớn của nhân dân  ta  cũng như của thời đ ạ i là  g iả n  d ị “không  
có g ì quý hơn dộc lập, tự  d o ”, “Nước V iệt N am  là  m ột dân  tộc  
Việt N am  là  một, sông có cạn, núi có mòn, song chân l í  ấy 
không bao g iờ  thay đ ổ i” tác  g iả  đ ã  dùng biện ph áp:

A. So sánh. B. Liệt kê. c . Nhân hóa. D. Điệp ngữ.

Câu 6: D ấu chấm  lũng trong câu “Nếu trong p h o  lịch  sử  của  
loài người xóa các th i nhân và đồng thời tron g  tâm  lỉn h  loài 
người xóa h ết những dấu  vết họ còn lưu lạ i th ì cá i cảnh tượng 
nghèo nào  sẽ đ ến  !...” được d ù n g  đ ể  làm  gì?

A, Tỏ Ý còn nhiều sự việc hiện tượng chưa liệt kê hết.
B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
c . Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một.

từ ngữ biếu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
D. Tất cả đều đung.

2. T ự  LUẬN (7 đ iếm )
Một số ban cua em có phần lơ là trong học tập. Em hãy viết một

bài văn để thuyết phục bạn ấy tin vào câu châm ngôn: Nếu còn nhỏ mà 
không chịu học hành thì lớn lên sẽ chẳng thể làm được việc gì có ích.
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

1. TRAC n g h i ệ m  (3 điểm ) (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm ).

Câu 1 2 3 4 5 6
Trả lời D D B A B A

2. T ự  LUẬN
1. Mở b à i (1 đ iểm )
Việc học hành có tầm quan trọng rấ t lớn đối với cuộc đời của mỗi 

con người.
- Người xưa từng nhắc nhở: Nếu còn trẻ mà không chịu học hành 

thì khi lớn lên chẳng làm được gì.
2. Thân bài (4 điểm )
а. Giải thích th ế  nào là học.
Học là tiếp thu những tri thức vốn có của nhân loại qua hoạt động 

học tập của nhà trường và ngoài xã hội.
Mục đích của việc học là để không ngừng nâng cao trình  độ hiểu

biết nhằm phục vụ công việc đạt hiệu quả cao hơn.
б. Giải thích tại sao nếu còn trẻ mà không chịu học thì khi lớn lên 

chẳng làm được việc gì có ích, không học hành đến nơi đến chốn thì 
sẽ không đủ kiến thức để bước vào đời.

Trình độ học vấn thấp dẫn đến trình độ suy nghĩ, tiếp thu kém do
đó không học thì không có khả năng làm tốt mọi công việc.

- Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như 
hiện nay nếu không học, chúng ta sẽ không đáp ứng được nhu cầu 
ngày càng cao của xă hội.

3. K ết bài (1 điểm.)
Học vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi người.
- Trình bày đẹp, viết đúng chính tả (1 điểm).
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MỤC LỤC

Lời nói đầu
A. CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÌ I
I. Đề kiểm  tra 15 phút

Đề số 1 .............. ..................5 Đề số 10
Đề số 2 ................ ..................6 Đề số 11
Đề số 3 ............... ................. 7 Đề số 12
Đề số 4 ............... ................. 8 Đề số 13
Đề số 5 ................ ..................9 Đề số 14
Đề số 6 ............... ............... 10 Đề số 15
Đề số 7 ................ ............... 11 Đề số 16
Đề số 8 ................ ............... 12 Đề số 17
Đề số 9 ................ ............... 14 Đề số 18

n. Đề kiểm tra 1 tiết
1. P hần  Văn học

Đề số 1 .....................
Đề số 2 .....................
Đề số 3 .....................
Đề số 4 ....................
Đề số 5 ....................
Đề số 6 .....................
Đề số 7 ....................
Đề số 8 ....................
Đề SỐ 9 .......................

2. P hần  T iếng  V iệt
Đề số 1 ............. ............... 39 Đề SỐ 6 .................................
Đề số 2 ............. ............... 40 Đề số 7 .................................
Đề số 3 ............. ............... 42 Đề số 8 .................................
Đề số 4 ............. ............... 43 Đề số 9 .................................
Đề số 5 ............. ............... 44 Đề số 10 ...............................

15
16
17
17
18
19
20
22
23

25
27
28
30
31
33
34
36
38

46
47
49
51
52
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